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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Thông báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (gọi tắt là 

Thông báo sách mới nhập) là tập thông tin thư mục được rút ra từ CSDL tích hợp 

sách mới nhập của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nhập lên cơ sở 

dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, được quản trị bởi phần mềm thư 

viện điện tử Sierra. Toàn bộ biểu ghi trong thư mục được sắp xếp theo các ngành khoa 

học xã hội và nhân văn, được biên tập theo đúng các chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện 

hành: Quy tắc biên mục đọc máy MARC 21; Quy tắc biên mục Anh - Mỹ AACR 2; 

Khung phân loại thập phân DDC ấn bản 23 tiếng Việt (nếu biểu ghi có phân loại); 

Bảng Danh mục chủ đề dành cho tài liệu khoa học xã hội và nhân văn; Bộ Từ khóa 

Khoa học xã hội và nhân văn.  

Thông báo sách mới nhập được xuất bản hàng quý và gửi tới Ban Lãnh đạo 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam dưới dạng file qua email của Lãnh đạo và qua hệ 

thống Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. 

Thông báo sách mới nhập số 19 (quý 2 năm 2024) được hoàn thành với số 

lượng 466 biểu ghi sách mới được các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

nhập lên cơ sở dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam từ tháng 04 đến 

tháng 06 năm 2024 

Chúng tôi mong được nhận sự hợp tác cũng như các nhận xét, góp ý để Thông 

báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ngày càng nâng cao chất 

lượng và phát huy hiệu quả. 

Mọi liên hệ về nội dung, xin gửi về Ban Biên tập theo địa chỉ: 

* Phòng Phân loại - Biên mục, Viện Thông tin KHXH 

Điện thoại: (84-024) 62730865 Máy lẻ 605 

 

VIỆN THÔNG TIN KHOA HỌC XÃ HỘI  
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CHÍNH TRỊ 

 

50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai / 

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 892 tr. ; 29 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000811 

Từ khóa: Quan hệ kinh tế, Quan hệ quốc tế, Hội thảo khoa học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tập kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế do Viện 

Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức. Nội dung gồm các phần như: Quan hệ Việt 

Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng; Quan 

hệ Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực kinh tế; Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 

trong lĩnh vực văn hóa - giáo dục; Các vấn đề lịch sử, văn hóa Việt Nam - Nhật 

Bản và những vấn đề chung. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội 

 

50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2023). - Hà Nội : 

Thông tin và Truyền thông, 2023. - 199 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015061 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.597044 

Từ khóa: Ngoại giao, Lịch sử ngoại giao, Quan hệ quốc tế, 1973-2023 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Pháp 

Giới thiệu nội dung: Trình bày 2 nội dung chính là Ngoại giao Nhà nước và Đối 

ngoại nhân dân. Phần Ngoại giao Nhà nước ghi lại quá trình thiết lập quan hệ 

ngoại giao giữa hai nước thông qua hình ảnh các chuyến thăm chính thức của các 

nhà lãnh đạo Việt Nam – Pháp từ năm 1977 đến nay. Phần Đối ngoại nhân dân là 

các hoạt động của các tổ chức hữu nghị Việt – Pháp và Hội Hữu nghị Việt – Pháp 

thông qua các hội, câu lạc bộ về từ thiện, nhân đạo, quỹ tình thương nhằm giúp 

đỡ nhân dân Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, 

quyết tâm thực thiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng / Nguyễn Phú 

Trọng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 506 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015063 

Ký hiệu phân loại (DDC): 324.2597075 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Nghị quyết, Đại hội 13 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp 40 bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng trong thời gian kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng đến nay, bao gồm những phát biểu chỉ đạo trong các Hội nghị Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Những phát biểu tại các Hội nghị toàn 

quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị khoá XIII về 

Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở 6 vùng 

chiến lược; Những phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc, những dịp về thăm, 

chúc tết một số tỉnh, thành, địa phương và những phát biểu về công tác xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Các hệ thống bầu cử trên thế giới / Larry Diamond, Marc F. Plattner; Dịch: Book 

Hunter; Hiệu đính: Lê Duy Nam. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 419 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000874 

Từ khóa: Bầu cử, Hệ thống bầu cử, Hoạt động bầu cử 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách “Các hệ thống bầu cử trên thế giới” được viết bởi 

các chuyên gia hàng đầu về cải cách hệ thống bầu cử trên thế giới, những người 

đã cố vấn và tham gia vào quá trình thiết kế bầu cử tại nhiều quốc gia phát triển, 

đang phát triển và kém phát triển, ghi chép lại các vấn đề bất cập và khó khăn để 

đảm bảo quá trình bầu cử diễn ra bình đẳng, công khai, hiệu quả. Qua những ghi 

chép của họ, các độc giả Việt Nam, những người quan tâm đến hệ thống bầu cử 

bao gồm: nhà hoạch định chính sách, chuyên gia cải cách hành chính, chuyên gia 

pháp luật, các nhà báo mảng chính trị xã hội, các nhà vận động chính sách và 

hoạt động xã hội, sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm quý báu, và hạn chế được 

các sai lầm, từ đó tiết kiệm được chi phí thử nghiệm vốn rất tốn kém của hoạt 

động bầu cử. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Định mệnh chiến tranh: Liệu Mỹ và Trung Quốc có tránh được bẫy Thucydides? 

/ Graham Allison; Dịch: Nguyễn Thế Phương; Hiệu đính: Vũ Thị Lanh. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 518 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000894 

Từ khóa: Chiến tranh, Quan hệ ngoại giao, Chính sách đối ngoại 

Từ khóa địa lí: Mỹ, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phân tích mối quan hệ giữa hai cường quốc Mỹ - 

Trung. Khi sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc thách thức vị trí số một của 
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Mỹ, thì cả hai quốc gia đều có nguy cơ rơi vào một cái bẫy chết người mà sử gia 

Hy Lạp cổ đại Thucydides là người mô tả đầu tiên. Phân tích 16 trường hợp Bẫy 

Thucydides đã xảy ra trong quá khứ, tác giả chỉ ra những khả năng ứng xử và 

hành động của cả Mỹ và Trung Quốc, liệu chiến tranh vũ trang có xảy ra, và 

những chính sách kinh tế, chính trị, quốc phòng, đối ngoại… nào có thể được 

thực hiện nhằm giúp cả hai nước tránh được Bẫy Thucydides? Cuốn sách gồm 4 

phần: Phần 1, Sự trỗi dậy của Trung Quốc; Phần 2: Những bài học từ lịch sử; 

Phần 3: Cơn bão sắp tới; Phần 4: Tại sao chiến tranh không phải điều tất yếu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Dôn Nhuôn /  Pisanu Chanvitan. - Hà Nội : Lao động, 2011. - 342 tr. : hình ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002386 

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Đại sứ 

Từ khóa địa lí: Thái Lan, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về đất nước, con người Việt Nam và những 

trải nghiệm của tác giả trong thời gian giữ chức vụ Đại sứ tại thủ đô Hà Nội năm 

2009 - 2010. Trong tác phẩm này cũng đề cập đến quá trình hình thành mối quan 

hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam trong quá khứ và hiện tại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Giáo trình an ninh truyền thông / Chủ biên: Nguyễn Thị Trường Giang, Nguyễn 

Thùy Vân Anh, Trần Thái Hà. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 234 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000857 

Từ khóa: An ninh truyền thông, Công nghệ, An ninh quốc gia 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 4 chương, tập trung làm rõ các vấn đề an 

ninh truyền thông, bao gồm: những vấn đề cơ bản về an ninh truyền thông; nhận 

diện các nguy cơ đe dọa an ninh truyền thông; cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý 

của bảo đảm an ninh truyền thông. Bên cạnh việc đưa ra vấn đề an ninh truyền 

thông ở Việt Nam, tác giả dẫn chứng thêm các nguồn thông tin nước ngoài, như 

khái niệm, các nguy cơ đe dọa từ các hoạt động tội phạm quốc tế, kinh nghiệm 

của các quốc gia trên thế giới về bảo đảm an ninh truyền thông. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  
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Hệ thống chính trị cấp xã các huyện ngoại thành Hà Nội hiện nay: Thực trạng, 

vấn đề đặt ra và giải pháp đổi mới / Nguyễn Quỳnh Nga. - Hà Nội, 2023. -232 tr. ; 

28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003408 

Từ khóa: Hệ thống chính trị, Cấp xã, 2008-2023 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án nghiên cứu hệ thống chính trị cấp xã tại 337 xã 

thuộc các huyện ngoại thành Hà Nội từ năm 2008-2023. Tổng quan tình hình 

nghiên cứu liên quan đến hệ thống chính trị cấp xã các huyện ngoại thành Hà 

Nội. Thực trạng hệ thống chính trị cấp xã tại các huyện ngoại thành Hà Nội hiện 

nay và một số vấn đề đặt ra. Quan điểm, giải pháp đổi mới hệ thống chính trị cấp 

xã tại các nguyện ngoại thảnh Hà Nội trong thời gian tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Hoàng Sa Trường Sa trong trái tim người con đảo Lý Sơn / Lê Trọng. - Hà Nội : 

Hội Nhà văn, 2015. - 139 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002040 

Từ khóa: Chủ quyền, Biển đảo, Hoàng Sa, Trường Sa, Đảo Lý Sơn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Hợp tác quốc tế cấp địa phương trường hợp thành phố Đà Nẵng ( 1997-2020) / 

Đỗ Phương Thảo. - Hà Nội, 2023. - 184 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003419 

Từ khóa: Hợp tác quốc tế, Hợp tác song phương, Hợp tác đa phương,  

Chính quyền địa phương, 1997-2020 

Từ khóa địa lí: Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án nghiên cứu về hợp tác song phương và đa phương 

giữa các địa phương trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực 

kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường hơn là chính trị và an ninh. Luận án tách 

biệt rõ đối tượng nghiên cứu là hợp tác quốc tế cấp địa phương chứ không phải là 

hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế như công tác lãnh sự, công tác biên giới - 

lãnh thổ, công tác quản lý hội nghị - hội thảo, công tác vận động viện trợ phi 

chính phủ nước ngoài. Luận án không sử dụng một khung thời gian cố định do 

hình thức hợp tác này đã xuất hiện trên thế giới từ rất lâu đối với hợp tác quốc tế 

địa phương trên thới giới và Việt Nam nói chung. Đối với trường hợp thành phố 

Đà Nẵng, khung thời gian áp dụng để phân tích từ năm 1997-2020. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Hợp tác văn hóa - xã hội  của Mỹ với ASEAN giai đoạn 2009-2020 / Lê Thị 

Phương Loan. - Hà Nội, 2023. - 202 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003418 

Từ khóa: Hợp tác văn hóa, Quan hệ song phương, 2009-2020 

Từ khóa địa lí: Mỹ, ASEAN 

Giới thiệu nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu hoạt động hợp tác trên lĩnh 

vực văn hóa - xã hội của Mỹ với ASEAN hơn là ngược lại, bao gồm cả quan hệ 

song phương của Mỹ với các quốc gia thành viên ASEAN, và với ASEAN với tư 

cách là thể chế khu vực. Giai đoạn nghiên cứu là từ 2009-2020. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức 

viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp / Tăng Bình, Ngọc 

Tuyền. - Hà Nội : Lao động, 2015. - 431 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00001136 

Từ khóa: Tinh giảm biên chế, Đội ngũ cán bộ, Công chức, Viên chức,  

Hành chính sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 : “Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây 

dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” / Tuyển chọn: Tài Thành, Vũ Thanh. - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2015. - 399 tr. ; 27cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00001114, 12VL00001115 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tấm gương đạo đức 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Khu vực Nam Á trong sáng kiến vành đai, con đường của Trung Quốc / Nguyễn 

Thu Hà. - Hà Nội, 2023. - 193 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003412 

Từ khóa: Chiến lược chính trị, Chiến lược kinh tế, Con đường tơ lụa 
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Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và chuyên sâu 

đầu tiên ở Việt Nam về vị trí, vai trò của Nam Á trong Sáng kiến Vành đai, Con 

đường và thực trạng triển khai các dự án trong khuôn khổ sáng kiến này tại khu 

vực Nam Á. Thông qua việc phân tích nội hàm, quy mô, quá trình thực hiện Sáng 

kiến Vành đai, Con đường tại Nam Á, Luận án đánh giá thành tựu, hạn chế của 

sáng kiến này, tác động của nó với các nước tham gia, khu vực và thế giới. Đổng 

thời, tác giả phân tích thuận lợi, khó khăn và phản ứng của các nước đối với Sáng 

kiến Vành đai, Con đường. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Kỹ thuật tuyên truyền trong thế chiến / Harold D. Lasswell; Dịch: Thảo Minh; Hiệu 

đính: Thúy Ái. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 251 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000855 

Từ khóa: Tuyên truyền, Truyền thông, Chiến tranh 

Giới thiệu nội dung: Kỹ thuật tuyên truyền trong thế chiến của Harold D. 

Lasswell tập trung vào việc phân tích định lượng và định tính nội dung tuyên 

truyền được các bên sử dụng trong hai thế chiến. Từ đó, ông đưa ra một số kết 

luận nổi bật, giúp người đọc hiểu rõ hơn chính sách tuyên truyền ảnh hưởng đến 

mọi khía cạnh của cuộc sống xuyên suốt thời chiến cũng như kết quả trực tiếp 

trên chiến trường như thế nào. Ngoài phân tích chuyên môn, Harold D. Lasswell 

còn sử dụng những phân tích liên ngành từ xã hội, lịch sử, tâm lý… nhằm lý giải 

cho sự ra đời cũng như thành bại của từng chính sách. Qua công trình nghiên cứu 

của Harold D. Lasswell, bạn đọc có thể tìm thấy những khuôn mẫu cũng như mô 

hình sơ khai sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành lên nền tảng 

truyền thông hiện đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước / Nguyễn Xuân 

Thắng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 794 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00000991 

Từ khóa: Lí luận chính trị, Đảng Cộng sản, Phát huy truyền thống cách mạng,  

Đổi mới phát triển đất nước 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 3 phần. Phần 1: 

Nâng tầm tư duy lý luận, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng; Phần 2: Phát huy 

truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc; Phần 3: Khát 

vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Cuốn sách là tài liệu quý, có 
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giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đảng 

viên quán triệt sâu sắc hơn nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước / Nguyễn Xuân 

Thắng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 794 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 20VL00002876 

Từ khóa: Lí luận chính trị, Đảng Cộng sản, Phát huy truyền thống cách mạng,  

Đổi mới phát triển đất nước 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu các bài phát biểu, bài viết của GS. 

Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, lễ kỉ niệm, v.v. từ năm 2021 đến 

nay. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Nâng tầm tư duy lý luận, vững tin 

vào sự lãnh đạo của Đảng. Phần 2: Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý 

chí tự lực, tự cường dân tộc. Phần 3: Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, 

thịnh vượng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người 

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa 

hiện đại hóa Thủ đô / Cao Khoa Bảng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013. - 

308 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001815 

Từ khóa: Chất lượng đội ngũ cán bộ, Quản lí các cấp,  

Hợp tác đối ngoại, Quản lí nhà nước 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách góp phần quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các 

nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Đồng thời, giúp cho các tỉnh, thành ủy trong cả nước có thể tham khảo kinh 

nghiệm của thành ủy Hà Nội, vận dụng và thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của hệ thống chính trị các cấp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của học viên đào tạo kỹ sư quân sự trong 

nhà trường quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay / Tô Thanh Tùng. - Hà Nội, 

2024. - 177 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002341 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 355.411 

Từ khóa: Dân chủ, Thực hành dân chủ, Học viên, Kĩ sư quân sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Ngoại giao giáo dục của Việt Nam (2001-2020) : Trường hợp Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh / Lê Quốc Bảo. - Hà Nội, 2023. - 252 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003406 

Từ khóa: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế, Ngoại giao giáo dục, Phát triển giáo dục,  

Giáo dục đại học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu về ngoại giao giáo dục của 

Việt Nam giai đoạn 2001-2020. Trong đó, việc nghiên cứu trường hợp Đại học 

Quốc gia - Hồ Chí Minh là điểm mới của luận án. Tiếp cận ban đầu luận án phân 

tích cơ sở lý luận và các đặc trưng của ngoại giao giáo dục; từ đó đi sâu vào 

nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Việt Nam trong hội nhập quốc tế và 

phát triển giáo dục gắn liền với chính sách đối ngoại của đất nước và quá trình 

thực thi ngoại giao giáo dục của Việt Nam. Luận án tập trung nghiên cứu trong 

phạm vi giáo dục đại học của việt Nam vì đây là lĩnh vực có khả năng gây ảnh 

hưởng rộng và nhiều hơn các cấp độ đào tạo khác, trực tiếp tham gia vào hoạt 

động đối ngoại phục vụ cho hội nhập. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Nhà lãnh đạo tương lai / Jacob Morgan; Dịch: Vương Bảo Long. - Hà Nội : Thế giới, 

2023. - 383 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000896 

Từ khóa: Lãnh đạo, Nhà lãnh đạo, Nghệ thuật lãnh đạo, Lập kế hoạch 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là những kết luận và gợi ý của Jacob dựa trên 

cuộc phỏng vấn 140 CEO, đại diện cho 7 triệu người từ 35 ngành nghề và 20 

quốc gia trên thế giới cũng như những đánh giá của 140.000 người trên mạng xã 

hội LinkedIn về lãnh đạo của mình. Cuốn sách gồm 5 phần: Phần 1: Vai trò của 

nhà lãnh đạo; Phần 2: Các xu hướng và thách thức định hình nhà lãnh đạo; Phần 

3: Bốn mô thức tư duy của bộ chín lừng danh; Phần 4: Năm kỹ năng của bộ chín 

lừng danh; Phần 5: Trở thành nhà lãnh đạo tương lai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  
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Những điều cần biết về hải đảo Việt Nam / Biên soạn: Hạnh Nguyễn. - Hà Nội : 

Thanh niên, 2014. - 219 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001878, 12VV00002010 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Quan điểm chính trị, Công tác tuyên truyền,  

Chủ quyền biển đảo, Bảo vệ chủ quyền, Quyền tài phán 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyên truyền về biển và hải đảo là một công việc hết sức 

quan trọng và cần kíp nhằm truyền bá, phổ biến, giáo dục các giá trị tinh thần; 

quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về 

biển và hải đảo; kiến thức và tình hình biển Đông liên quan tới chủ quyền, quyền 

chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, nhằm làm thay đổi nhận thức và 

hành vi của người dân Việt Nam nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986-2020) / Phí Thị Lan 

Hương. - Hà Nội, 2023. - 230 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003404 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Phương thức cầm quyền, 1986-2020 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

luận án. Một số vấn đề lý luận về phương thức cầm quyền của Đảng và kinh 

nghiệm cầm quyền của một số đảng chính trị trên thế giới. Thực trạng phương 

thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giải pháp đổi mới phương thức 

cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời gian tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á (2001-2021) / 

Nguyễn Võ Huyền Dung. - Hà Nội, 2022. - 230 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003403 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Sức mạnh mềm, 2001-2021 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản, Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Trình bày tổng quan, cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình 

triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á từ 2001-2021. Thực tiễn 

triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á từ 2001-2021. Đánh giá 

những tác động của sức mạnh mềm Nhật Bản tại Đông Nam Á. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 
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Quan hệ Việt Nam - Cuba qua tài liệu lưu trữ 1960-2005 = Relaciones Entre 

Vietnam y Cuba A través de Los Documentos Archivisticos 1960-2005 / Cục Văn 

thư và Lưu trữ Nhà nước. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009. - 191 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015065 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.59707291 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Lịch sử ngoại giao, 1960-2005 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, CuBa 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập hơn 150 bức ảnh được sắp xếp theo 3 chuyên đề 

chính, trình bày theo thứ tự thời gian những hoạt động hữu nghị, hợp tác giữa hai 

nước từ năm 1959, khi Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức 

công nhận Chính phủ lâm thời nước Cộng hòa Cuba, cho đến năm 2005. Mỗi 

nhóm tài liệu đều có phần giới thiệu, đánh giá chung, mỗi bức ảnh đều được chú 

thích nội dung, nguồn tư liệu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hà Quốc trong lĩnh vực kinh tế (2009-

2020) / Nguyễn Minh Trang. - Hà Nội, 2023. - 198 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003407 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Quan hệ kinh tế,  

Hợp tác kinh tế, Đối tác chiến lược, 2009-2020 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Hàn Quốc 

Giới thiệu nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu giai đoạn 2009-2020 quan hệ 

đối tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực kinh tế. Tổng hợp về lịch sử nghiên 

cứu liên quan đến quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ thương mại, đầu tư và ODA 

giữa Việt Nam và Hàn QUốc. Trên cơ sở này, tác giả rút ra những vấn đề nghiên cứu 

thêm để phục vụ cho nội dung luận án. Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn các vấn đề 

liên quan đến đối tác chiến lược, các cấp độ của quan hệ đối tác cũng như vai trò quan 

hệ đối tác chiến lược với quan hệ đối  ngoại. Tim hiểu nhân tố ảnh hưởng đến việc hai 

nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm xu hướng thế giới và khu vực, nhu 

cầu của Hàn Quốc và Việt Nam, mối quan hệ Việt Nam - Hà Quốc trước năm 2009 

nhằm tìm ra những nguyên nhân chính đưa đến hợp tác song phương. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Quốc hội Việt Nam với AIPA trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN / Ngô 

Đức Mạnh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012. - 270 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001828 
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Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Ngoại giao nghị viện, Hội động liên nghị viện, Quốc 

hội, AIPA 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được tác giả cố gắng sưu tầm, hệ thống hóa tư 

liệu; trình bày một cách có hệ thống về đặc điểm, vai trò của ngoại giao nghị 

viện; tổ chức hoạt động của AIPA; nêu bật sự tham gia, đóng góp của Quốc hội 

nước ta và của AIPA gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Tác giả đã 

phân tích tương đối toàn diện, nêu được bức tranh toàn cảnh về tình hình và triển 

vọng của sự hợp tác liên nghị viện trong khu vực; nội dung cơ bản của hiến 

chương ASEAN; phân tích làm rõ thuận lợi và cả khó khăn, thách thức đặt ra cho 

AIPA trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và tương lai phát triển của tổ 

chức này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Thực hiện chính sách dân tộc ở thành phố Hồ Chí Minh / Đặng Thanh Tuấn. - Hà 

Nội, 2024. - 216 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002324 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách dân tộc, Thực hiện chính sách 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đối với dân tộc rất ít người ở Việt Nam / Nguyễn Văn Kế. - 

Hà Nội, 2024. - 210 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002339 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách dân tộc, Dân tộc ít người 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực trạng xu hướng và giải pháp phòng, chống “Lợi ích nhóm” ở nước ta hiện 

nay : Sách chuyên khảo / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2015. - 363 tr. 

; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002239 

Từ khóa: Giải pháp, Xu hướng, Phòng chống lợi ích nhóm 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Trung Đông và khả năng mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam : Sách tham 

khảo / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung 

Đông; Chủ biên: Đỗ Đức Định. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2013. - 447 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001831 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại, Quan hệ hợp tác 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Trung Đông 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách luận giải về một vấn đề khá rộng, phức 

tạp và vẫn đang tiếp diễn, cho nên khó tránh khỏi những khiếm khuyết và hạn 

chế. Nội dung được tập trung vào những vấn đề chính gồm: cơ sở lý luận và thực 

tiễn của quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Đông; tình hình chính trị, an ninh, 

ngoại giao các khu vực; thực trạng, tiềm năng, triển vọng phát triển các quan hệ 

kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, khai thác tài nguyên thiên nhiên, du lịch; 

cùng các quan hệ hợp tác mang tính khu vực như hợp tác thông qua Hội đồng 

hợp tác Vùng Vịnh (GCC )... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Truyền thông chính sách trong hoạch định chính sách công và một số gợi ý cho 

Việt Nam / Nguyễn Thu Trang. - Hà Nội, 2023. - 212 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003415 

Từ khóa: Chính sách công, Truyền thông chính sách, Hoạch định chính sách 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Thành phố Hà Nội 

Giới thiệu nội dung: Luận án nghiên cứu về truyền thông chính sách trong hoạch 

định chính sách công tại một số nước và Việt Nam chủ yếu kể từ năm 2000. Tại 

Việt Nam đề tài khảo sát bảng hỏi với 700 cư dân tại 7 quận Hà Nội: Bắc Từ 

Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, 

ngoài việc tăng cường tính đa dạng trong việc thu thập tư liệu tham khảo, còn 

nhằm làm rõ suy nghĩ và thái độ đối với vấn đề của người được thăm dò. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Tuyển tập các văn kiện, nghị quyết ban chấp hành trung ương Đảng từ năm 2012 

- 2015 / Quang Minh. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 407 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00001129 

Từ khóa: Văn kiện Đảng, Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết, 2012 - 2015 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác những văn kiện mới nhất 

của hội nghị Ban chấp hành trung ương khóa XI, góp phần giúp các cơ sở Đảng 

trong cả nước nắm rõ và triển khai việc học tập quán triệt nghị quyết được hiệu 

quả, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiểm tra tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 

đảng viên ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Việt Nam - Lào: Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long /  Chủ biên: Hà Minh 

Hồng. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 259 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000955 

Từ khóa: Ngoại giao, Quan hệ quốc tế, Quan hệ hữu nghị 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Lào 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 4 phần: Phần một: Việt Nam - Lào chung 

vách núi Trường Sơn, chung lịch sử phát triển; Phần hai: Việt Nam - Lào chung 

vách chiến hào, chung đường ra trận (1962 - 1975); Phần ba: Việt Nam - Lào 

chung tay hợp tác, chung xây tình hữu nghị (1975 - 2022); Phần bốn: Việt Nam - 

Lào chung lòng đoàn kết, chung tình anh em. Góp phần hiểu rõ thêm về lịch sử 

quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào. Như thế sẽ giữ mãi 

mối quan hệ vô giá, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân 

dân hai nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Võ Văn Kiệt trăm năm trong một chữ Dân / Nhiều tác giả. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 304 tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000741 

Từ khóa: Nhà lãnh đạo, Nhà chính trị, Thủ tướng, Tiểu sử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Võ Văn Kiệt 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho người đọc biết thêm về nhiều câu chuyện và 

giai thoại về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, từ những chuyến đi công tác nước ngoài 

gặp gỡ các chính khách, những lần đối thoại gay gắt về vấn đề lính Mỹ mất tích 

trong chiến tranh Việt Nam, tới những góc khuất trong cuộc sống đời thường như 

chuyện lập gia đình, chuyện tiếp bạn từ thuở "mày tao chí tớ" ở quê nhà. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  
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Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Chủ 

biên: Phạm Ngọc Anh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013. - 319 tr. ; 20.5 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001814 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng, Đảng Cộng sản 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 

Giới thiệu nội dung: Ý thức sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng 

như những lời chỉ dạy của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí 

Minh sáng lập và rèn luyện, trải qua hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng 

thành, Đảng ta đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân, giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng. 

Trong tình hình hiện nay để Đảng ta luôn xứng đáng là Đảng cầm quyền, lãnh 

đạo Nhà nước và xã hội, cần kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi tình trạng 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, 

mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” / Nguyễn Phú Trọng. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia Sự thật, 2023. - 807 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015062 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.597 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Ngoại giao, Quan hệ đối ngoại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng 

vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng 

nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại 

giao Việt Nam trong thời kỳ mới. Nội dung cuốn sách gồm ba phần chính: Phần 

thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc 

lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Phần thứ ba: Dấu ấn đối 

ngoại, ngoại giao. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Xây dựng ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Nam 

hiện nay / Vũ Cảnh Lâm. - Hà Nội, 2023. - 155 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002307 

Ký hiệu phân loại (DDC): 355.411 
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Từ khóa: Ý thức chính trị, Học viên, Trường kĩ thuật quân sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN 

 

Chủ nghĩa Mác đồng hành cùng nhân loại ở thế kỷ XXI / Nguyễn Trọng Chuẩn. - 

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 301 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000992, VV00015055, VV00015056, 11LSS2400095, 

11LSS2400096, 12VL00001001, 12VL00001145 

Ký hiệu phân loại (DDC): 335.4 

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác, Tư tưởng chính trị, Phép biện chứng, Thế kỉ 21 

Giới thiệu nội dung: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản trong các tác phẩm 

quan trọng của các tác gia kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin; phân tích những 

giá trị hiện thời của các lý luận đó đối với Việt Nam ngày nay; khẳng định sự vận 

dụng sáng tạo và kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin của Đảng và Nhà nước đã đưa 

đến những thành công trong công cuộc đổi mới, đồng thời rút ra những kinh 

nghiệm và bài học từ các thất bại của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 

Đông Âu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội 

vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Chủ nghĩa xã hội : Từ lý luận đến thực tiễn. Những bài học kinh nghiệm chủ yếu 

/ Chủ biên: Lê Hữu Tầng; Nguyễn Trọng Chuẩn ... [và những người khác]. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội, 2023. - 291 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000991, VV00015057, VV00015058, 11LSS2400093, 

11LSS2400094, 12VL00001052, 12VL00001053 

Ký hiệu phân loại (DDC): 335.423 

Từ khóa: Chủ nghĩa xã hội, Lí luận, Thực tiễn, Bài học kinh nghiệm,  

Xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu một cách hệ thống, có nhiều kiến giải mới về 

chủ nghĩa xã hội từ lý luận đến thực tiễn, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm 

bổ ích cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 

bối cảnh hiện nay. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội 

vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

DÂN TỘC HỌC 

 

Gia đình của người Hà Nhì và người Giáy ở vùng biên giới Việt Nam - Trung 

Quốc : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Hoàng Phương Mai; Bùi Thị Bích Lan ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 356 tr. : Thư mục : 319-338, 

Phụ lục ảnh: tr. 339-356 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000990, VV00015059, VV00015060, 07VL00002687, 

07VL00002688, 07VL00002689, 11LSS2400091, 11LSS2400092, 

12VL00001002 

Ký hiệu phân loại (DDC): 392.509597 

Từ khóa: Phong tục tập quán, Gia đình, Dân tộc Hà Nhì, Dân tộc Giáy 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày 2 nội dung chính: (1) nghiên cứu về gia đình của 

người Hà Nhì và người Giáy ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc nhằm nêu 

bật những khía cạnh cơ bản (quy mô, cấu trúc của gia đình; các loại gia đình; các 

chức năng cơ bản của gia đình; mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và 

quan hệ gia đình, quan hệ dân tộc liên/xuyên biên giới) ở hai dân tộc này; (2) 

Đánh giá các xu hướng phát triển của gia đình và các yếu tố tác động đến gia 

đình, trên cơ sở đó nêu lên các vấn đề đặt ra và đề xuất những khuyến nghị, giải 

pháp phù hợp nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, cung 

cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và đổi mới chính sách về gia đình tại địa 

bàn nghiên cứu nói riêng và các khu vực biên giới khác tại Việt Nam nói chung. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học, Viện Thông tin Khoa học xã hội, 

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Lễ hội dân gian Ê-Đê / Lê Trung Vũ. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 170 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000995, VB00054962, VB00054963, 11LSS2400101, 

11LSS2400102, 12VV00001845, 12VV00001846 

Ký hiệu phân loại (DDC): 394.26089992209500 

Từ khóa: Văn hóa truyền thống, Lễ hội dân gian, Dân tộc Ê Đê 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Qua cuốn sách này, người đọc được biết về các lễ hội như: 

(1) Hệ thống các lễ hội vòng đời (Nghi lễ sinh đẻ, Hệ thống lễ cầu sức khỏe của 

đời một người, Hôn lễ. Tang lễ); (i) Hệ thống lễ nghi nông nghiệp (Niên lịch 
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nông nghiệp, Mùa lên rẫy); (ii) Các lễ hội khác như Lễ cúng bên nước, Lễ cấu no 

đủ, Lễ uống rượu mừng năm…Cuốn sách gồm 2 phần: Những tiền đề, người đọc 

hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, lối sống và lối nghĩ; 

và Lễ hội, tác giả giới thiệu về hệ thống thần, quan niệm về thần, hoạt động của 

người đối với thần cũng như lối sống bằng tinh thần duy lý của dân tộc Ê-đê. 

Thông qua các hoạt động lễ hội, có thể thấy tấm lòng người Ê-đê nhân hậu, rộng 

lớn, biểu hiện ở lòng biết ơn sâu sắc những lực lượng ủng hộ mình; thiên nhiên, 

tổ tiên, những hiện tượng tự nhiên. Điểm đặc biệt trong cuốn sách là tác giả đã 

tìm ra ý nghĩa cũng như mối liên hệ đặc biệt với con số 7 bí ẩn trong suy nghĩ và 

hành động của người Ê- đê. Đối với văn học truyền miệng, tác giả cho rằng, 

người Ê đê có một sức mạnh nội tại nữa, biểu hiện bản sắc – bản lĩnh dân tộc sâu 

sắc, đó là tiếng nói, là nguồn văn học truyền miệng đôi đào, đạo đào, thống nhất, 

thể hiện qua các câu ca dao, tục ngữ, câu đó... đặc biệt là trường ca và luật tục đã 

tạo nên giá trị đặc sắc cho vốn văn học truyền miệng này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội 

vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp huyện người 

dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên : Qua khảo sát các tỉnh Kom Tum, Gia Lai, 

ĐăkLăk / Chủ biên: Nguyễn Văn Lý ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia Sự thật, 2013. - 252 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001823, 12VV00001817 

Từ khóa: Đội ngũ lãnh đạo, Dân tộc thiểu số, Năng lực tư duy 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Kon Tum, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập trung phân tích vai trò của tư duy lý luận đối 

với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện là người dân tộc thiểu số, cán bộ lãnh 

đạo, quản lý cấp huyện là người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói riêng; đánh 

giá thực trạng năng lực tư duy lý luận của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện là 

người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Research Ethics in Human Geography / Sebastian Henn, Judith Miggelbrink, 

Kathrin Hörschelmann. - US : Routledge, 2022. - 248 p. 

Ký hiệu kho: 08LL00000585 

Từ khóa: Nghiên cứu dân tộc, Nghiên cứu địa lí 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Quyển sách đề cập đến những vấn đề dân tộc mà các nhà địa 

lý hay gặp bằng cách đưa ra hướng dẫn để hình thành những nghiên cứu về dân 
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tộc. Cuốn sách kết hợp những góc nhìn toàn cầu để đưa ra một cái nhìn bao quát 

về thách thức trong việc nghiên cứu địa lý. Bao gồm những sự phản ánh sâu sắc 

về các vấn đề dân tộc. Các chương sách xem xét những ứng dụng của nghiên cứu 

địa lý trong việc hình thành dân tộc và thảo luận về những trường hợp nhất định 

mà các kết luận chung liên quan tới nhận thức dân tộc được đưa ra. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn 

 

Thuyền độc mộc trong đời sống của một số dân tộc ở Tây Nguyên / Chủ biên: Võ 

Thị Mai Phương... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 283 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 07VL00002692, 07VL00002693, 07VL00002693 

Từ khóa: Thuyền độc mộc, Phong tục tập quán 

Từ khóa địa lí: Tây Nguyên, Miền Trung, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 

 

Trang phục của người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang / Lê Anh Đức. 

- Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 243 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 08VL00002626 

Từ khóa: Trang phục truyền thống, Phong tục tập quán, Dân tộc Lô Lô 

Từ khóa địa lí: Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập đến trang phục truyền thống của nhóm Lô 

Lô Hoa. Cuốn sách này chỉ ra những đặc điểm bộ trang phục truyền thống vẫn 

đang tồn tại và được người dân lưu giữ hoặc sử dụng trong những dịp lễ quan 

trọng của gia đình và sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, chuyên khảo cũng làm rõ 

những công đoạn làm ra bộ trang phục, đồ trang sức, trang trí hoa văn... đến các 

chức năng và giá trị của trang phục truyền thống đối với đời sống của người Lô 

Lô Hoa, phân tích những biến đổi của bộ trang phục truyền thống và nguyên nhân 

của sự biến đổi. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn 

 

Văn hóa ẩm thực của người Chăm Ahiér ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận / 

Trần Thị Thái. - Hà Nội, 2024. - 168 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002347 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306 

Từ khóa: Ẩm thực, Người Chăm Ahiér 

Từ khóa địa lí: Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Văn hóa các tộc người ở Việt Nam / Nguyễn Văn Bốn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 

2023. - 427 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2400075, 11LSS2400076 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305.8009597 

Từ khóa: Văn hóa dân tộc, Tộc người, Vùng văn hóa, Phong tục tập quán, Tín 

ngưỡng, Đời sống kinh tế, Đời sống xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày văn hóa các tộc người ở Việt Nam từ góc độ văn 

hóa các vùng miền, gắn với địa - tộc người dựa trên lý thuyết vùng văn hóa khá 

phổ biến ở Việt Nam những năm gần đây. Theo đó, văn hóa của các tộc người ở 

từng vùng (Vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên 

hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và vùng Nam Bộ) được khảo cứu trên nhiều 

mặt: điều kiện tự nhiên, thành phần tộc người, kinh tế - xã hội, văn hóa vật thể và 

phi vật thể - đó là ẩm thực, nhà ở, trang phục, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn 

giáo, lễ hội và văn nghệ dân gian của một số tộc người đặc trưng trên địa bàn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

ĐẠO ĐỨC HỌC 

 

Hôn nhân Công giáo - Đạo đức sinh học / Trần Mạnh Hùng. - Hà Nội : Tôn giáo, 

2003. - 324 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0547 

Ký hiệu phân loại (DDC): 174.2 

Từ khóa: Đạo đức sinh học, Hôn nhân, Gia đình, Thần học, Công giáo 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: Chương 1: Những thách đố và vấn 

nạn liên quan đến đạo đức sinh học; Chương 2: Ngừa thai; Chương 3: Phá thai; 

Chương 4: Thần học luân lý một cái nhìn mới; Chương 5: Gia đình - Trường đào 

tạo luân lý cơ bản. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lòng nhân ái của Bác Hồ / Trần Đình Việt, Hoàng Thị Ái, Ngọc Tự. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp, 2022. - 497 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001571 

Từ khóa: Nhân ái, Niềm tin 
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Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu về lòng nhân ái của Bác Hồ thông qua các câu 

chuyện của các tác giả trong và ngoài nước, những người đã trực tiếp gặp và nói 

chuyện với Bác: chuyện Bác Hồ với gia đình luật sư Henry Loseby, chuyện 

người vẽ chân dung Bác ở Việt Bắc, các câu chuyện của văn nghệ sĩ từ Cù Huy 

Cận, Sơn Tùng, Vũ Kỳ, Tường Vy, Trần Thị Tuyết, Linh Nhâm, Chu Thúy 

Quỳnh, Trà Giang... cho tới các danh nhân lớn Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương 

Bằng, Phạm Khắc Hòe, bà Ngô Thị Huệ, Nguyễn Thị Bình, Trần Văn Giàu, 

Phạm Ngọc Thạch. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

GIÁO DỤC 

 

Aristotle và ý tưởng giáo dục Hy Lạp cổ đại / Thomas Davidson; Dịch: Nguyễn Hữu 

Đăng Khoa; Hiệu đính: Nguyễn Lan Anh. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 323 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000927 

Từ khóa: Tư tưởng giáo dục, Lịch sử giáo dục, Cổ đại 

Từ khóa địa lí: Hy Lạp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là công trình nghiên cứu của tác giả về các lý 

tưởng giáo dục trước, trong và sau thời kỳ của Aristotle, cho thấy những điều 

kiện xã hội trong lịch sử đã hình thành nên những lý thuyết giáo dục của từng 

thời đại như thế nào. Nhờ đó, người đọc có thể hiểu thêm về những gì trong quá 

khứ đã ảnh hưởng lên tư tưởng của Aristotle, cũng như những lý thuyết sau này 

chịu tác động như thế nào từ những tư tưởng của ông. Ba trụ cột trong triết học cổ 

đại cũng được nhắc tới và phân tích khá rõ ràng trên khía cạnh tư tưởng và lý 

thuyết giáo dục. Từ việc phân tích các đặc tính xã hội qua từng thời kỳ, ở từng 

thành bang, mối liên hệ giữa Nhà nước và thể chế đối với yêu cầu đặt ra cho giáo 

dục, tác giả đã chỉ ra những đặc điểm của những lý thuyết giáo dục nổi bật tương 

ứng với từng nhân vật tiêu biểu của từng thời kỳ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Dân chủ và giáo dục / John Dewey; Dịch: Nguyễn Sỹ Nguyên. - Hà Nội : Tri thức, 

2022. - 551 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000868 

Từ khóa: Dân chủ, Kĩ năng 

Giới thiệu nội dung: Trong cuốn sách "Dân chủ và giáo dục", Dewey lập luận 

rằng những sự kiện quan trọng không thể tránh khỏi của từng thành viên trong 
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một nhóm xã hội sẽ quy định tính tất yếu của giáo dục. Một mặt, có sự tương 

phản giữa tình trạng chưa trưởng thành của các thành viên non trẻ (những đại 

diện tương lai của nhóm hay của cộng đồng) và sự trưởng thành của những thành 

viên đã có nhiều trải nghiệm. Mặt khác, có một sự tất yếu rằng các thành viên 

chưa trưởng thành này dù có thể không được bảo vệ đầy đủ về mặt thể chất, 

nhưng họ đã có sự quan tâm dành cho những mục đích, thông tin, kỹ năng, lợi ích 

và các thực hành của những thành viên trưởng thành. Nếu không, cộng đồng sẽ 

không thể tiếp tục vận hành đời sống đặc trưng của nó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non / Trương Thị 

Hiền. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 182 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 35VB00003236 

Từ khóa: Giáo dục mầm non, Đào tạo, Phương pháp giáo dục 

Giới thiệu nội dung: Khái quát về phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 

mầm non; logic tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục mầm 

non; các bước tổ chức thực hiện đề tài khoa học và đánh giá công trình nghiên 

cứu khoa học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản ở bậc Đại học giai đoạn 2002-2020 /  

Nguyễn Thị Thanh Tú. - Hà Nội, 2023. - 183 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003417 

Từ khóa: Giáo dục đại học, Hợp tác giáo dục, 2002-2020 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Luận án nghiên cứu quá trình hợp tác giáo dục giữa Việt 

Nam và Nhật Bản ở bậc đại học giai đoạn 2002-2020. Luận án sử dụng phương 

pháp nghiên cứu gồm phương pháp lịch sử và phương pháp logic, phương pháp 

so sánh, đối chiếu, phương pháp thu thập thông tin từ tài liệu gốc và thứ cập, đặc 

biệt trong chương thực trạng sử dụng phương pháp thống kê. Phần dự báo và hàm 

ý chính sách giới hạn thời gian đến năm 2030 và khoảng thời gian đề xuất 10 

năm này sẽ tương ứng với khung chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo Việt 

Nam giai đoạn 2021-2030 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Hướng dẫn về quan hệ quốc tế trong giáo dục và đào tạo / Biên tập: Đào Trọng 

Quang. - Hà Nội : Giáo dục, 1996. - 524 tr. ; 22 cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS18T0580 

Ký hiệu phân loại (DDC): 370 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Hợp tác giáo dục, Công tác đào tạo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày tình hình quan hệ quốc tế trong giáo dục và đào 

tạo những năm gần đây và phương hướng những năm tới; Các nước, các tổ chức 

quốc tế có quan hệ về giáo dục và đào tạo với Việt Nam; Hướng dẫn về công tác 

quan hệ quốc tế, lễ tân trong quan hệ quốc tế của ngành giáo dục và đào tạo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Làn sóng thứ năm: Giáo dục khai phóng kiểu Mỹ / Michael M. Crow, William B. 

Dabars; Dịch: Lê Hồng Vân. - Hà Nội : Công thương, 2023. - 689 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000895 

Từ khóa: Giáo dục đại học, Mô hình giáo dục, Cải cách giáo dục 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu về sự xuất hiện của làn sóng thứ năm 

trong giáo dục đại học Hoa Kỳ; phân tích các quan điểm lịch sử về làn sóng thứ 

năm; hướng tới một mô hình lý thuyết và khái niệm cho làn sóng thứ năm; thiết 

kế mô hình doanh nghiệp tri thức của làn sóng thứ năm; một vài quan điểm so 

sánh cơ hội tiếp cận và sự vượt trội. Cuốn sách có thể được coi như một đề xuất 

tái cấu trúc giáo dục đại học Hoa Kỳ nói chung, dựa trên trường hợp thành công 

của Đại học Bang Arizona, và rộng hơn nữa là để tham khảo trong quá trình tái 

cấu trúc giáo dục đại học ở các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Phát triển đội ngũ giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng đổi mới giáo dục 

đại học hiện nay / Nguyễn Thị Lan Hương. - Hà Nội, 2024. - 180 tr. ; 30 cm. + Tóm 

tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002354 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Giảng viên, Đại học Quốc gia Hà Nội,  

Giáo dục đại học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Phương pháp đọc sách hiệu quả: Tác phẩm kinh điển về cách đọc sách thông 

minh / Mortimer J. Adler, Charles Van Doren; Dịch: Hải Nhi. - Hà Nội : Thế giới, 

2023. - 379 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000935 

Từ khóa: Đọc sách, Phương pháp đọc sách, Kĩ năng đọc sách 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách hướng dẫn phương pháp đọc sách hiệu quả, các 

phương diện và cấp độ đọc sách, cách tiếp cận những thể loại sách khác nhau và 

mục đích cao nhất của việc đọc sách. Từ phương pháp đọc sơ cấp, qua việc đọc 

lướt có hệ thống và đọc kỹ lưỡng, đến đẩy nhanh tốc độ đọc, cuốn sách giúp 

chúng ta thấy chính xác đâu là cách đọc sách đích thực, cùng những giá trị và 

những niềm vui mà nó mang lại. Cuốn sách có tính tổng hợp và bao quát cao 

nhưng cũng rất cụ thể. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Quản lý đánh giá năng lực dạy học của giáo viên các trường trung học phổ thông 

tỉnh Lạng Sơn trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay / Trần Văn Ba. - Hà Nội, 

2023. - 193 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002300 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Đánh giá năng lực dạy học, Đổi mới giáo dục,  

Trường trung học phổ thông 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam (2001-2020) / Nguyễn Thị Huyền Trang. - 

Hà Nội, 2022. - 201 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003387 

Từ khóa: Giáo dục đại học, Quốc tế hóa, 2001-2020 

Giới thiệu nội dung: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về xu hướng quốc 

tế hóa giáo dục và giáo dục đại học. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quá trình quốc 

tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam 2001-2020. Thực trạng quốc tế hóa giáo dục 

đại học tại Việt Nam. Đánh giá và khuyến nghị thúc đẩy quá trình quốc tế hóa 

giáo dục đại học tại Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 
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Suy tư về giáo dục : Người thầy như ngọn nến đốt cháy mình để thắp sáng nhân 

gian / Hồ Thiệu Hùng. - TP. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 

2011. - 319 tr. : bảng ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0542 

Ký hiệu phân loại (DDC): 370.9597 

Từ khóa: Đời sống giáo dục, Giải pháp, Đổi mới toàn diện 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp một số bài viết, bài nghiên cứu, tham luận chọn lọc 

của tác giả trình bày về các vấn đề bức xúc trong đời sống giáo dục và giải pháp 

phù hợp để nền giáo dục Việt Nam đổi mới căn bản và toàn diện. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Từ tuổi ấu thơ đến tuổi thanh thiếu niên / Maria Montessori; Dịch: Bùi Thanh 

Châu; Hiệu đính: Nghiêm Phương Mai. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 195 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0552 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.3 

Từ khóa: Phương pháp giáo dục, Giáo dục trẻ em, Giáo dục thanh thiếu niên,  

Tâm lí trẻ em 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: 1. Các cấp độ nối tiếp nhau trong 

giáo dục, 2. Những sự biến hình lột xác, 3. Đặc điểm đạo đức của đứa trẻ từ bảy 

đến mười hai tuổi, 4. Nhu cầu của đứa trẻ từ bảy đến 12 tuổi, 5. Con đường đến 

sự trừu tượng - Vai trò của tưởng tượng, hoặc “đi ra ngoài”, chìa khóa của văn 

hóa, 6. Nước, 7. Một vài kinh nghiệm hóa học, 8. Cacbon trong tự nhiên, 9. Một 

vài ý niệm về hóa vô cơ, 10. Một vài ý niệm về hóa hữu cơ, 11. Kết luận. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Cha mẹ với việc giáo dục con trẻ / Nhiều tác giả; Biên soạn: Trần Trung Việt, 

Nguyễn Minh Phượng. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2023. - 247 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2400085, 11LSS2400086 

Ký hiệu phân loại (DDC): 649.6 

Từ khóa: Gia đình, Giáo dục gia đình, Nuôi dạy con 

Giới thiệu nội dung: Giáo dục gia đình đóng vai trò rất quan trọng đối với sự 

hình thành và phát triển nhân cách của con trẻ. Giáo dục con trẻ trong nhà trường, 

xã hội chỉ có thể được phát huy một cách có hiệu quả, khi lấy giáo dục gia đình 

làm cơ sở. Cha mẹ cần làm gì để làm tốt vai trò giáo dục trong gia đình, giúp con 

phát triển toàn diện, có tương lai tốt đẹp, thành công và hạnh phúc - là điều trăn 
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trở của nhiều bậc phụ huynh. Cuốn sách cung cấp những nội dung cơ bản nhằm 

trợ giúp các bậc phụ huynh có con ở độ tuổi mẫu giáo đến khi vào trung học cơ 

sở, giáo dục trẻ hình thành và rèn luyện những thói quen tốt trong sinh hoạt, học 

tập; cách ứng xử, trách nhiệm tham gia công việc gia đình; kiến thức, kỹ năng để 

phòng tránh tệ nạn xã hội, bạo lực học đường. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

 KHOA HỌC KĨ THUẬT 

 

AI 2041 - 10 Viễn cảnh cho tương lai / Kai-Fu Lee, Chen Qiufan; Nhóm dịch: 1441. 

- TP. Hồ Chí Minh : Thế giới, 2023. - 552  tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000870 

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin, AI 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này dựa trên các câu chuyện có thật về AI hoặc 

các công nghệ đã tồn tại hoặc được kỳ vọng sẽ phát triển trong vòng 20 năm tới. 

Giữa làn sóng phản hồi tiêu cực về AI, Kai-Fu Lee và Chen Qiufan tin rằng điều 

mình cần làm bây giờ là kể những câu chuyện khác về nó và trả lời cho câu hỏi: 

“Điều gì xảy ra tiếp theo?”. Tác giả đã mở rộng tầm nhìn xa hơn một chút để 

tưởng tượng về tương lai của thế giới và xã hội của chúng ta trong khoảng thời 

gian 20 năm nữa, tức là vào năm 2041, những công nghệ được đề cập có 80% 

khả năng sẽ trở thành hiện thực. Mục đích chính là kể câu chuyện AI trong thực 

tế, theo cách thẳng thắn và chặt chẽ, nhưng cũng mang tính xây dựng và gửi gắm 

hy vọng vào đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Chuyển đổi số: kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam : Sách chuyên khảo 

/ Đồng chủ biên: Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2023. - 353 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000899 

Từ khóa: Chuyển đổi số, Kinh tế số, Chính phủ điện tử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày tổng quan các vấn đề về chuyển đổi số, 

kinh nghiệm quốc tế về chuyển đối số, thực trạng chuyển đổi số tại Việt Nam, từ 

đó đưa ra lộ trình chuyển đổi số cho Việt Nam trong thời đại số. Cuốn sách gồm 

7 chương: Chương 1: Hệ thống cơ sở lí luận về chuyển đổi số; Chương 2: Kinh 

nghiệm quốc tế về chuyển đổi số; Chương 3: Phát triển chính phủ điện tử hướng 

tới chính phủ số ở Việt Nam; Chương 4: Phát triển kinh tế số ở Việt Nam; 

Chương 5: Quá trình chuyển đổi sang xã hội số ở Việt Nam; Chương 6: Quá trình 
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chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam; Chương 7: Khuyến nghị 

chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Công nghệ thay đổi vị thế cạnh tranh / Harvard Business Review; Biên dịch: 

Nguyễn Ngọc Anh, Dương Tuấn Minh. - Hà Nội : Alpha book; Đại học Kinh tế quốc 

dân, 2023. - 135 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000830 

Từ khóa: Công nghệ, Cạnh tranh công nghệ, Công nghệ mới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này viết về thời công nghệ thay đổi vị thế cạnh 

tranh. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên được định hình bởi các công nghệ 

mới - trí tuệ nhân tạo, tiền kỹ thuật số, metaverse… Cùng với đó là rất nhiều sự 

phấn khích trước những lợi ích mà các công cụ này có thể mang lại. Khi các công 

nghệ mới nổi và các công nghệ đã chín muồi này giao thoa, kết quả sẽ thách thức 

mọi dự đoán. Đọc cuốn sách này, tìm hiểu những sự phát triển này và suy nghĩ về 

tác động của chúng sẽ giúp bạn đi đúng hướng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 : Sách chuyên 

khảo / Chủ biên: Lương Thị Hồng; Nguyễn Thị Dung Huyền, Ngô Hoàng Nam, Phạm 

Thị Vượng. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 449 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30DVV0003502, 30VV00002266 

Từ khóa: Lịch sử phát triển, Giao thông vận tải, 1945-1954 

Từ khóa địa lí:  Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách trình bày sự hình thành và phát triển 

của giao thông vận tải cả trong vùng kháng chiến và trong vùng Pháp chiếm 

đóng, từ đó góp phần làm rõ bức tranh toàn cảnh của giao thông vận tải trên toàn 

lãnh thổ Việt Nam giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954. Sách gồm 6 chương: 

Chương 1. Giao thông vận tải Việt Nam từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 12 năm 

1946; Chương 2. Giao thông vận tải vùng kháng chiến từ năm 1947 đến năm 

1950; Chương 3. Giao thông vận tải vùng Pháp chiếm đóng từ năm 1947 đến 

năm 1950; Chương 4. Giao thông vận tải vùng kháng chiến từ năm 1950 đến năm 

1954; Chương 5. Giao thông vận tải vùng Pháp chiếm đóng từ năm 1950 đến 

năm 1954; Chương 6. Một số nhận xét. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 
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KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

Giới thiệu tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp các nhà toán học. Tập 1 / Nguyễn Cang, 

Nguyễn Đăng Phất. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001. - 341 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0572 

Ký hiệu phân loại (DDC): 510 

Từ khóa: Toán học, Nhà toán học, Cuộc đời, Sự nghiệp 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu tóm tắt cuộc đời, sự nghiệp các nhà toán học trên 

thế giới có tên từ vần A đến vần H. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Những lữ khách của hệ mặt trời / Phạm Thanh Minh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2000. -  142 tr. : hình, bảng ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0582 

Ký hiệu phân loại (DDC): 523 

Từ khóa: Thiên văn học, Hành tinh, Ngôi sao, Sao chổi, Thiên thạch, Sao băng 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những nét chính trong cuộc hành trình khám phá 

và tìm hiểu những vật thể nhỏ của Hệ Mặt trời là tiểu hành tinh, sao chổi, thiên 

thạch, sao băng và mối hiểm họa do chúng gây ra đối với sự sống trên Trái đất, 

giới thiệu những kiến thức đã được các nhà khoa học gặt hái từ các chuyến thám 

hiểm không gian trong những năm gần đây. Các đặc trưng chính như nguồn gốc, 

quỹ đạo và lý tính của các thiên thể này cũng được trình bày đơn giản, dễ hiểu. 

Sách còn đề cập đến một số kết quả nghiên cứu về những vụ va chạm giữa tiểu 

hành tinh và sao chổi với Trái đất trong quá khứ cũng như các chương trình theo 

dõi và dự báo các vụ va chạm trong tương lai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Văn minh ngoài trái đất / Nguyễn Ngọc Giao. - Hà Nội : Giáo dục, 2001. - 118 tr. : ảnh ; 

21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0562 

Ký hiệu phân loại (DDC): 523.1 

Từ khóa: Vũ trụ, Thiên văn học, Văn minh, Trái đất 

Giới thiệu nội dung: Khám phá vũ trụ được hình thành như thế nào, sự sống trên 

hành tinh Mars, sự sống phát triển cao, thuỷ tổ loài người, “người sao hoả đổ bộ” 

... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Danh nhân khoa học và lược sử khoa học thế giới. Quyển 1: Từ thời Cổ đại đến 

cuối thế kỷ thứ 18 / Lâm Thành Mỹ. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 422 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000850 

Từ khóa: Danh nhân, Nhà khoa học, Lịch sử khoa học, Thời cổ đại, Thế kỉ 18 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Mục tiêu của tác giả quyển sách này là đóng góp vào lịch sử 

khoa học qua tiểu sử của danh nhân khoa học. Ngày nay, mỗi người chúng ta đều 

hưởng những lợi ích do khoa học và kỹ thuật (còn gọi là khoa học và công nghệ) 

mang lại. Trong mỗi vật dụng đều có dấu ấn của khoa học kỹ thuật. Những quốc 

gia hùng cường là những quốc gia có nền khoa học kỹ thuật phát triển. Muốn có 

nền khoa học kỹ thuật phát triển thì phải có những người giỏi trong ngành. Khoa 

học và kỹ thuật hỗ trợ lẫn nhau, ngày nay khó có kỹ thuật tiên tiến mà không có 

khoa học đi kèm. Vậy nước Việt Nam muốn phát triển thì cần kỹ sư, kỹ thuật 

viên, thợ giỏi và các nhà khoa học giỏi. Để học giỏi, hành nghề giỏi, con người 

cần có hứng thú. Hứng thú có phần do bẩm sinh, nhưng vẫn cần một môi trường 

thích hợp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

Một số vấn đề về khoa học xã hội trong phát triển vùng Nam Bộ / Biên tập: Phú 

Văn Hẳn, Nguyễn Khánh Trung Kiên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học 

xã hội, 2022. - 388 tr. : hình, bảng ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2400105, 11LSS2400106 

Ký hiệu phân loại (DDC): 300 

Từ khóa: Kinh tế, Chính trị, Xã hội học, Dân tộc học, Lịch sử, Tôn giáo, Văn 

hóa, 

Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Nam Bộ, Miền Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp những bài viết trong khuôn khổ Hội thảo khoa học 

"Một số vấn đề về khoa học xã hội trong phát triển vùng Nam Bộ" do Viện Khoa 

học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức. Các bài viết tiếp cận đa dạng trên các mảng 

vấn đề như: Kinh tế, chính trị - triết học, môi trường và phát triển, dân tộc, tôn 

giáo, xã hội học, lịch sử, văn học, ngôn ngữ học,... Với cách tiếp cận từ nhiều góc 

độ, sắc thái khác nhau góp phần cung cấp luận cứ khoa học giúp xác định và xây 
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dựng định hướng phát triển cho vùng Nam Bộ cũng như từng địa phương trong 

quá trình thể chế hóa các Nghị quyết của Trung ương vào thực tiễn địa phương 

cũng như cơ quan, đơn vị. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Sự tiến hóa của tri thức: Tư duy lại khoa học trong thế nhân sinh / Jurgen Renn; 

Dịch: Trần Trọng Hải Minh; Giới thiệu và hiệu đính: Nguyễn Xuân Xanh. - Đà Nẵng : 

Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 829 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000904 

Từ khóa: Tri thức, Khoa học, Tư duy khoa học, Lí thuyết tri thức 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đưa ra các định nghĩa về khoa học và kiến thức; 

phân tích các câu hỏi trừu tượng về sự thay đổi lý thuyết, quá trình tư duy và sự 

phát triển của khoa học; nghiên cứu chi tiết về sự phát triển của kinh tế tri thức và 

động lực của toàn cầu hóa và chính trị cũng như tầm nhìn của tác giả về “khoa 

học cho Thế Nhân sinh''. Cuốn sách gồm 17 chương và được chia thành 5 phần: 

Phần 1: Khoa học là gì? Tri thức là gì?; Phần 2: Những cấu trúc tri thức thay đổi 

như thế nào?; Phần 3: Cấu trúc tri thức ảnh hưởng lên xã hội và ngược lại ra sao?; 

Phần 4: Tri thức lan truyền như thế nào?; Phần 5: Tương lai chúng ta phụ thuộc 

vào những tri thức nào?. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Viện Kinh tế thế giới hai mươi năm xây dựng và phát triển (1983 - 2003) / Lê Bộ 

Lĩnh... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2003. - 228 tr. : ảnh minh 

họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001917 

Từ khóa: Viện kinh tế thế giới, Lịch sử phát triển, 1983-2003 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đã khắc họa bức tranh chung của Viện trên tất cả 

các lĩnh vực hoạt động mà trọng tâm là những hoạt động nghiêm cứu và đào tạo. 

Những gì mà Viện đã làm trong 20 năm qua kể từ buổi sơ khai Ban kinh tế thế 

giới đến Viện kinh tế thế giới hôm nay là kết quả của những nỗ lực không mệt 

mỏi và đầy tâm huyết của các thế hệ cán bộ của Viện. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 50 năm xây dựng và phát triển (1973 - 2023) / Viện 

Nghiên cứu Đông Nam Á. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 411 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000814 
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Từ khóa: Cơ cấu tổ chức, Lịch sử phát triển, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hợp những bài viết về quá trình hình thành và 

phát triển của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á từ năm 1973 - 2023. Cuốn sách 

gồm ba phần,  phần 1: Những thành tựu nghiên cứu khoa học hợp tác và hội nhập 

quốc tế: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á: 50 năm xây dựng và phát triển, nghiên 

cứu lịch sử và văn hóa Đông Nam Á, nghiên cứu về chính trị - an ninh khu vực 

Đông Nam Á giai đoạn 2018 - 2023. Phần 2: Những kỷ niệm không quên. Phần 

3: Một số hình ảnh về con người và hoạt động của Viện. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

人類學視野下的越南文化 = Vietnamese Culture from the Perspective of 

Anthropology   J n-l i-ha k S -iá ê Oa t-lâm Bûn-hòa / 梁文希(Lương Văn Hy), 黃

玉秋(Huỳnh Ngọc Thu), 吳氏芳蘭等(Ngô Thị Phương Lan). - 臺北市 : 亞細亞國際

傳播社, 2024. - 411 頁 ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2400072 

Ký hiệu phân loại (DDC): 300 

Từ khóa: Văn hóa, Nhân chủng học, Nghiên cứu khu vực, Nghiên cứu văn hóa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: 這本書對台灣的越南研究，有其特殊的貢獻，那就是將

區域文化的差異帶進研究的視野。本書從文化人類學的角度探討越南的文

化多樣性。越南北部因是越南的發源地，故文化上較維持其傳統特色。越

南中部則兼具移民與傳統，並保留越南最後皇朝阮朝的宮廷特色。越南南

部則相對來講為新興的移民社會及法國殖民地商業中心色彩。台灣讀者若

能掌握越南北中南的文化特色就能進一步了解越南文化的多樣性與豐富性

。 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

KINH TẾ 

 

Bí ẩn của vốn: Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất bại ở 

mọi nơi khác / Hernando De Soto; Dịch: Nguyễn Quang A. - Hà Nội : Chính trị quốc 

gia Sự thật, 2023. - 311 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000920 

Từ khóa: Vốn, Nguồn gốc vốn, Chủ nghĩa tư bản 

Từ khóa địa lí: Phương Tây 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giải thích tại sao các nước nghèo và những người 

nghèo lại mãi không thoát được số phận đau khổ của mình, góp phần làm sáng tỏ 

một trong những vấn đề được coi là phức tạp và bí hiểm nhất trong lịch sử phát 

triển tư tưởng và và thực tiễn của loài người. Sự giải thích đó bao hàm những gợi 

ý giải pháp thiết thực và hữu hiệu để các nước nghèo và người nghèo thoát khỏi 

tình trạng vốn được coi là định mệnh dành cho họ. Cuốn sách gồm 7 chương: 

Chương 1: Năm điều bí ẩn của vốn; Chương 2: Bí ẩn của thông tin bị bỏ sót; 

Chương 3: Bí ẩn của vốn; Chương 4: Bí ẩn của nhận thức chính trị; Chương 5: 

Những bài học bị bỏ sót về lịch sử Hoa Kỳ; Chương 6: Bí ẩn của thất bại pháp lý; 

Chương 7: Thay lời kết. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ đòn bẩy tài chính của ngân hàng thương mại : 

Nghiên cứu trường hợp Thái Lan và Việt Nam / Mai Thị Hồng. - Hà Nội, 2023. - 

176 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002302 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337 

Từ khóa: Tỉ lệ đòn bẩy tài chính, Ngân hàng thương mại 

Từ khóa địa lí: Thái Lan, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức trong các doanh nghiệp sản xuất và 

kinh doanh thuốc thú y Việt Nam / Trần Văn Dũng. - Hà Nội, 2024. - 221 tr. ; 30 

cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002321 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Thuốc thú y, Chia sẻ trí thức,  

Doanh nghiệp sản xuất 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Phản ứng chính sách của một số nước và gợi 

mở đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Hồng Thu ... [và các 

tác giả khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2000. 270 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001923, 12VV00001924, 12VV00001925 

Từ khóa: Công nghiệp, Cách mạng công nghiệp 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập trung vào nghiêm cứu các chính sách ở hai 

nhóm nước là công nghiệp phát triển (Đức, Mỹ) và nhóm các nền kinh tế mới nổi 

và đang phát triển (Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước Asean). Qua đó rút ra 

một số hàm ý chính sách để Việt Nam có thể tận dụng được các cơ hội và giảm 

thiểu những thách thức rủi ro của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang 

diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Chính sách phát triển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam / Đồng 

chủ biên: Nguyễn Văn Nam, Ngô Thắng Lợi; Lê Thu Hoa ... [và những người khác ]. - 

Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2010. - 325 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00000344 

Từ khóa: Chính sách kinh tế, Phát triển bền vững, Vùng kinh tế trọng điểm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc 

tế, thực trạng tác động cũng như định hướng hoàn thiện hệ thống chính sách 

nhằm phát triển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Chính sách tài chính phát triển thị trường bất động sản Việt Nam / Chủ biên: 

Nguyễn Như Quỳnh. - Hà Nội : Tài chính, 2023. - 102 tr. 

Ký hiệu kho: 15VA00001804 

Từ khóa: Bất động sản, Thị trường bất động sản,  

Chính sách tài chính, Nhà ở xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm 2 phần: Phần 1. Thị trường bất động sản Việt 

Nam, phần này tập trung đánh giá, phân tích thực trạng thị trường bất động sản 

Việt Nam giai đoạn 2021-2023, nhận diện những vấn đề đặt ra đối với chính sách 

tài chính; Phần 2. Chính sách tài chính phát triển thị trường bất động sản, phần 

này tập trung phân tích nội dung, thực trạng và đề xuất một số khuyến nghị chính 

sách tài chính nhằm hỗ trợ phát triển bền vững thị trường bất động sản, gồm cả 

chính sách liên quan đến phát triển nhà ở xã hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 
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Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Hà Nam theo hướng phát triển bền vững / 

Đinh Quốc Tuyền. - Hà Nội, 2024. - 192 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002358 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Chuyển dịch cơ cấu, Phát triển bền vững 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hà Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Cuộc cách mạng tiền sạch / Joel Solomon, Tyee Bridge; Dịch: Hà Minh Tú. - Hà Nội 

: Công thương, 2023. - 349 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000876 

Từ khóa: Tài chính, Giá trị tài sản, Tiền tệ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách mở rộng góc nhìn về tài chính chứ không chỉ giới 

hạn trong số dư tài khoản ngân hàng, giá trị tài sản ròng hay tên của công ty mà 

bạn sở hữu cổ phiếu nữa. Tiền sạch suy xét kỹ càng về việc các nguyên vật liệu 

đến từ đâu, ai lắp ráp chúng, và quá trình đó công bằng hay bất công, có tính tái 

tạo hay phá huỷ. Nhưng tiền không thay thế được công bằng, công lý, vẻ đẹp, ý 

thức, hay tình yêu. Đó là vai trò của chúng ta và việc chúng ta đảm nhận nó đang 

ngày càng trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết. Cuốn sách "Cuộc cách mạng tiền 

sạch" của hai tác giả Joel Solomon cùng Tyee Bridge là một nỗ lực nhỏ, một 

phần của một phong trào mới nổi, nhằm bắt đầu đưa ra những phân biệt trọng yếu 

về “cách của cải được làm ra và sử dụng trên Thế giới”. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Cuộc chiến công nghệ số : Apple, Google, Microsoft: trò chơi vương quyền trên 

không gian mạng / Charles Arthur; Dịch: Nguyễn Nguyên Khôi. - Hà Nội : Dân trí ; 

Công ty sách Bách Việt, 2019. - 458 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00000989 

Từ khóa: Doanh nghiệp, Công ty công nghệ, Chiến lược kinh doanh 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Tác giả đã nghiên cứu kỹ lưỡng ba "người khổng lồ" của 

giới công nghệ Apple, Google, Microsoft, kết hợp với những tâm sự của chính 

các nhân viên đã và đang làm việc tại ba công ty này nhằm tìm hiểu những chiến 

lược khác nhau của họ để thống trị thế giới kỹ thuật số ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 
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Đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ với chuẩn mực kế toán 

quốc tế / Lê Thành Tuyên. - Hà Nội, 2024. - 190 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002340 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337 

Từ khóa: Hệ thống kế toán, Kế toán quốc tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020 / Tổng cục 

Thống kê. - Hà Nội : Tổng cục Thống kê, 2021. - 468 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001545 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Phát triển xã hội, 2016-2020 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày tổng quan động thái và thực trạng kinh tế - xã hội 

5 năm 2016-2020. Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Economic Policies for Development: Beyond the Millennium Goals / Carmen Díaz-

Roldán, Laura Pérez Ortiz, Julimar da Silva Bichara. - New York : Nova Science Pub 

Inc, 2020. - 294 p. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 08LL00000583 

Từ khóa: Chính sách kinh tế, Phát triển kinh tế, Tăng trưởng kinh tế, 

Phát triển bền vững 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Trong cuốn sách này, các tác giả đưa ra một số đóng góp thể 

hiện những cách tiếp cận gần đây nhất cho thấy các chính sách kinh tế sẽ khắc 

phục được sự phát triển kinh tế bền vững ở mức độ nào. Đầu tiên, sẽ xem xét tình 

hình hiện tại và quan điểm của các lý thuyết và chính sách phát triển; Tiếp theo, 

các tác giả sẽ chỉ ra phạm vi của cả chính sách phía cầu và phía cung khi cố gắng 

đạt được sự phát triển kinh tế. Cuối cùng, các tác giả sẽ đưa ra một số ví dụ về 

cách các nước đang phát triển ở khu vực Mỹ Latinh đối phó với tình hình hiện tại 

sau cuộc khủng hoảng kinh tế dựa trên các mục tiêu phát triển bền vững. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn 
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Elon Musk và cuộc cách mạng tài chính toàn cầu / Jimmy Soni; Dịch: Thảo 

Nguyên. - Hà Nội: 1980 Books; Công thương, 2023. - 487 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000889 

Từ khóa: Tài chính, Thanh toán trực tuyến, Tiền tệ 

Từ khóa nhân vật: Elon Musk 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này khám phá hành trình đầy sóng gió từ những 

ngày đầu của một công ty khởi nghiệp thanh toán trực tuyến nhỏ bé có tên là 

PayPal, tìm hiểu câu chuyện về về một nhóm thanh niên tài năng, nhiệt huyết đã 

tập hợp cùng nhau trong những ngày đầu của Internet như thế nào, và thành tựu 

của họ đã định hình thế giới ngày nay-các công ty khởi nghiệp kỹ thuật số, tài 

chính không dùng tiền mặt, chuyển tiền điện tử và thay đổi thế giới của chúng ta 

mãi mãi ra sao. Cuốn sách cho bạn đọc được chứng kiến hành trình về câu 

chuyện của công ty PayPal, từ những lần thất bại cho đến sự thành công như 

ngày nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Góc nhìn Alan - dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu / Alan Phan. - 

Hà Nội : Thế giới, 2023. - 337 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000917 

Từ khóa: Lịch sử kinh tế, Tình hình kinh tế,  

Phát triển kinh tế, Doanh nhân, Bài viết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hợp một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn của 

TS. Alan Phan khi ông còn sống về các chủ đề khác nhau liên quan đến tình hình 

kinh tế Việt Nam và thế giới. Dù đó là những nhận xét mang tính chủ quan trong 

quá khứ từ góc nhìn cá nhân của tác giả khi ông không có điều kiện để thu thập 

đầy đủ thông tin và kiểm chứng độ xác thực của mọi dữ liệu hay dữ kiện, có thể 

nhiều dự đoán hay đánh giá, nhận xét của ông đã bị thực tế phát triển khách quan 

vượt qua nhưng những nội dung được trình bày trong cuốn sách là những tư liệu 

tham khảo để thấy được một góc nhìn khác của doanh nhân Việt kiều về bức 

tranh đa dạng của kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới thời gian vừa qua. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường 

trong phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Đăk Lăk : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy 

Thụy. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 375 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001868, 12VV00001867 
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Từ khóa: Hoạt động kinh doanh, Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp,  

Phát triển kinh tế, Phát triển xã hội 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững / Đồng chủ biên: Bùi Tất Thắng, 

Lưu Đức Hải, Trần Hồng Quang. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2014. - 432 tr. : hình vẽ 

; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 12Vl00000981, 12VL00001087 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Phát triển bền vững 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách „‟Hướng tới một nề kinh tế phát triển bền vững‟‟ 

do Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp từ các bài 

viết từ một số cán bộ nghiên cứu nhằm góp phần thảo luận thêm về những vấn đề 

liên quan đến chính sách phát triển bề vững nền kinh tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Kinh tế học thiêng liêng: Tiền bạc, quà tặng và xã hội trong thời đại chuyển giao / 

Charles Eisenstein; Dịch: Hunter Book; Hiệu đính: Lê Duy Nam, Lê Hải Anh. - Đà 

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 449 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000858 

Từ khóa: Kinh tế học, Tiền tệ, Mô hình kinh tế 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho biết về một lịch sử tiền tệ từ những nền kinh 

tế quà tặng thời cổ đại tới chủ nghĩa tư bản hiện đại, qua đó diễn trình cách hệ 

thống tiền tệ đã khiến xã hội loài người trở nên cạnh tranh, ích kỷ, bị chia rẽ, 

tham lam vô độ, với ước ao phát triển vô tận. Ngày nay, những xu hướng này đã 

đạt đến cực điểm và bắt đầu những dấu hiệu của sự sụp đổ, đồng thời hé lộ 

những mầm mống của một nền kinh tế mới mà trong đó các cá nhân kết nối tốt 

hơn, bền vững hơn và hòa hợp với hệ sinh thái hơn. Cuốn sách còn bàn về cách 

hệ thống tiền tệ cần phải thay đổi – và đang thay đổi. Một loạt các phân tích liên 

ngành giữa lý thuyết kinh tế, nghiên cứu chính sách và khảo sát thực tiễn là nền 

tảng cho những khái niệm mới đi ngược lại niềm tin kinh tế đương thời. Tác giả 

Charles Eisenstein cũng xem xét các khó khăn mà những cá nhân quan tâm đến 

“sinh kế đúng đắn” và lối sống bền vững trong một thế giới dường như bị tiền 

bạc cai trị. Đồng thời ông cũng đưa ra gợi ý về cách triển khai mô hình “Kinh tế 

học thiêng liêng” trên thực tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  
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Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 : Sách chuyên 

khảo / Chủ biên: Nguyễn Văn Nhật; Nguyễn Thị Lệ Hà. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2021. - 668 tr. : Minh họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001876 

Từ khóa: Lịch sử phát triển, Ngành giao thông vận tải, 1954 - 1975 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Lợi thế cạnh tranh tối ưu / Shawn D.Moon, Sue Dathe-Douglass; Dịch: Phan Thị 

Công Minh. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2019. - 272 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001872 

Từ khóa: Cạnh tranh kinh doanh, Lợi thế cạnh tranh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cho độc giả thấy cách thức mà nhân viên - 

nguồn gốc tối hậu của lợi thế cạnh tranh - có thể trở thành những nhà lãnh đạo 

hiệu quả cao ở mọi cấp độ của tổ chức. Ngoài ra cuốn sách còn nói về nhiều chủ 

đề đa dạng khác: nhà lãnh đạo có thể tạo ra sự gắn kết bằng cách kết nối với tiếng 

nói của tổ chức việc triển khai và thực thi xuất sắc có tầm quan trọng vô cùng lớn 

và tạo ra sự đóng góp tài năng nhiều hơn mức chúng ta có thể tưởng tượng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Mô hình BOT trong phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam / Nguyễn 

Thị Hồng Hạnh. - Hà Nội, 2024. - 178 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002345 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Mô hình BOT, Giao thông đường bộ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới : 

Trường hợp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo / Nguyễn Thị Trang. - Hà Nội, 

2023. - 197 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002298 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Doanh nghiệp, Năng lực đổi mới sáng tạo, Ngành công nghiệp chế 

biến, Ngành công nghiệp chế tạo 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nghiên cứu các giải pháp thu hút khách hàng của tập đoàn phát triển nhà và đô 

thị Thăng Long Việt Nam / Nguyễn Văn Đức. - Hà Nội, 2024. - 163 tr. ; 30 cm. + 

Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002326 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Thu hút khách hàng, Tập đoàn phát triển nhà, 

Đô Thị Thăng Long 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nghiên cứu so sánh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ = 

Comparative research on economic growth of China and India / Chủ biên: Phạm 

Thái Quốc; Đỗ Đức Định... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2008. 

- 401 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001957, 12VV00001958 

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Phát triển kinh tế 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Nội dung chính của cuốn sách tập trung vào phân tích các 

chính sách, biện pháp chính dẫn đến thành công kinh tế của Trung Quốc và Ấn 

Độ, so sánh những điếm giống, khác nhau, trong tăng trưởng của hai nước, từ đó 

xem xét, lý giải những nhân tố tạo ra sự tăng trưởng nhanh, những vấn đè tông 

tại cũng như những cơ hội, những thách thức do sự trỗi dậy mạnh mẽ của hai 

nước này đem lại. Cuối cùng là đưa ra một số kết luận về những điểm hay cần 

học, điểm hạn chế cần tránh trong quá trình tăng trưởng của hai nền kinh tế 

Trung Quốc và Ấn Độ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Nhân cách doanh nhân và văn hóa doanh nhân ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, 

hội nhập quốc tế / Chủ biên: Phùng Xuân Nhạ; Dương Thị Liễu ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2011. - 303 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00000980 

Từ khóa: Doanh nhân, Nhân cách doanh nhân,  

Văn hóa doanh nhân, Hội nhập quốc tế 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh Việt Nam 

được cấu thành từ những yếu tố nào? Những yếu tố này được xếp theo thanh 

bảng giá trị ra sao? Chúng đang tiến đến vị trí nào trong giai đoạn đổi mới, hội 

nhập quốc tế hiện nay ... rất nhiều vấn đề khác liên quan nữa sẽ được giải đáp 

trong "Nhân cách doanh nhân và văn hóa doanh nhân ở Việt Nam trong thời kỳ 

đổi mới, hội nhập quốc tế". 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Nhân lực các khu công nghiệp trong bối cảnh thực hiện chiến lược tăng trưởng 

xanh: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Đồng Nai / Ngô Thị Hồng Giang. - Hà Nội, 

2024. - 157 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002357 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Khu công nghiệp, Tăng trưởng xanh, Nhân lực 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nhận thức và hành động đảm bảo an ninh thu nhập cho cuộc sống độc lập khi về 

già của nhóm dân số trong độ tuổi trung niên / Đồng chủ biên: Bùi Tôn Hiến, Trịnh 

Thu Nga. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2024. - 110 tr. 

Ký hiệu kho: 15VC00003770 

Từ khóa: Hoạt động kinh tế, Thu nhập, Tuổi trung niên, Người cao tuổi 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm hai chương. Chương 1 trình bày tổng quan về 

người cao tuổi và đảm bảo thu nhập cho người cao tuổi ở Việt Nam, đặc điểm 

nhân khẩu học và tình hình tham gia hoạt động kinh tế của nhóm dân số trung 

niên độ tuổi 30-44 của cả nước, trình bày thực trạng nhận thức và hành động đảm 

bảo an ninh thu nhập cho cuộc sống độc lập khi về già của nhóm dân số trung 

niên Việt Nam. Chương 2 trình bày các hàm ý chính sách nhằm nâng cao nhận 

thức và hành động đảm bảo an ninh thu nhập cho cuộc sống độc lập khi về già 

của nhóm dân số trung niên Việt Nam trong bối cảnh mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Nhập môn kinh tế lượng / Chủ biên: Nguyễn Việt Khôi; Nguyễn Quỳnh Nga… [ và 

những người khác]. - Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2019. - 376 tr. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 12VL00000982 

Từ khóa: Kinh tế học, Lí thuyết kinh tế, Kinh tế lượng 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về các 

vấn đề mà sinh viên gặp phải khi tiếp cận với môn học kinh tế lượng nói chung 

cũng như áp dụng kinh tế lượng vào việc nghiên cứu kinh tế nói riêng. Cuốn sách 

sẽ đưa ra phương pháp lựa chọn biến, hàm lượng phù hợp, cách kiểm định và xử 

lý các sai phạm khi chạy kinh tế lượng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Phát triển bền vững huyện đảo Cô Tô dựa trên kinh tế biển xanh / Nguyễn Việt 

Dũng, Đoàn Thị Thu Hương. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2024. - 371 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015064, 07VL00002690, 08VL00002627 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.959729 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Phát triển bền vững, Kinh tế biển 

Từ khóa địa lí: Huyện đảo Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày 3 nội dung chính: (1) Cơ sở lý luận và thực tiễn, 

các xu hướng và kinh nghiệm quốc tế trong phát triển kinh tế biển xanh.(2) Phân 

tích tiềm năng và hiện trạng phát triển kinh tế biển xanh của Quảng Ninh và vai 

trò trong phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, từ đó đưa ra một cách tiếp 

cận mới trong phát triển bền vững, dựa trên nền tảng kinh tế biển xanh.(3) Phân 

tích những đặc thù, tiềm năng, phương thức, giải pháp cơ bản, cụ thể cho phát 

triển kinh tế biển xanh đối với huyện đảo Cô Tô và mối liên hệ với kinh tế biển 

đảo của Quảng Ninh và cả nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn, Viện Thông tin Khoa học xã hội,  

Viện Dân tộc học 

 

Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở một số nước Đông Á và bài học cho Việt Nam / 

Đỗ Trung Hiếu. - Hà Nội, 2024. - 164 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002352 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337 

Từ khóa: Phát triển công nghiệp, Công nghiệp hỗ trợ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở một số nước Đông Á và bài học cho Việt Nam / 

Đỗ Trung Hiếu. - Hà Nội, 2023. - 181 tr. ; 28 cm. 



 

41 

 

  

Ký hiệu kho: 35TL00003421 

Từ khóa: Công nghiệp hỗ trợ, Phát triển công nghiệp 

Từ khóa địa lí: Đông Á, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án nghiên cứu về thực trạng phát triển công nghiệp hỗ 

trợ tập trung chủ yếu vào các vấn đề cơ chế, chính sách ở một số nước Đông Á 

bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam ở một số ngành công 

nghiệp như điện tử, tin học, ô tô, dệt may, da giầy. Thời gian nghiên cứu từ năm 

1990-2020. Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia là các tổ chức 

liên quan đến công nghiệp hỗ trợ của các nước Đông Á và Việt Nam. Phỏng vấn 

các nhà hoạch định chính sách liên quan đến công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Phát triển đặc khu kinh tế Nam Hải của Trung Quốc và hàm ý cho Phú Quốc của 

Việt Nam / Nguyễn Đức Trung. - Hà Nội, 2023. - 170 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 

1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002301 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337 

Từ khóa: Đặc khu kinh tế, Phát triển đặc khu kinh tế, Khu kinh tế Nam Hải 

Từ khóa địa lí: Đảo Phú Quốc, Việt Nam, Trung Quốc 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển ngành trồng trọt theo hướng ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam: 

Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Nghệ An / Hồ Khánh Duy. - Hà Nội, 2024. - 195 tr. ; 

30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002349 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Phát triển ngành trồng trọt, Ứng dụng công nghệ cao 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng 

thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới / Đào Văn Chung. - Hà Nội, 

2023. - 149 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002295 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 
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Từ khóa: Quản lí kinh tế, Quản lí nhà nước,  

Rủi ro tín dụng, Ngân hàng thương mại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập Quốc 

tế :  Sách chuyên khảo / Trần Minh Tuấn, Bùi Kim Thanh. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 2019. - 276 tr. :  minh họa, 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001914 

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, Quản lí nhà nước, Sách chuyên khảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán ( TTCK ) 

là cần thiết khách quan nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư, duy trì tính ổn 

định, công bằng và minh bạch trên thị trường, từ đó thúc đẩy thị trường bền vững 

hơn. Thông qua nghiên cứu lý luận và phân tích thực tiễn, cuốn sách đã góp phần 

cung cấp một cách nhìn mới, toàn diện và sâu sắc hơn về nội dung quản lý nhà 

nước đối với TTCK trên bình diện chủ thể tham gia thị trường, để từ đó có những 

kiến giải phù hợp, xác đáng nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của cơ 

quan nhà nước đối với loại hình thị trường này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh mới / 

Huỳnh Châu Mai Sơn. - Hà Nội, 2024. - 175 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002314 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Quản lí nhà nước, Đất đai 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý sản phẩm trong thời đại 4.0 / Melissa Perri; Dịch: Huy Nguyễn. - Hà Nội : 

Đại học Kinh tế quốc dân, 2019. - 435 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001871 

Từ khóa: Sản phẩm, Quản lí sản phẩm, Thời đại 4.0 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách không chỉ đưa ra định nghĩa về quản lí sản phẩm 

mà còn đặt khái niệm đó trong bối cảnh của tổ chức. Tác giả đã vô cùng xuất sắc 



 

43 

 

  

trong việc kết hợp những trải nghiệm, ví dụ và chuyên môn lại với nhau để vẽ 

nên một bức tranh rõ ràng về khái niệm quản lý sản phẩm, giá trị mà nó đem lại 

cho các đội nhóm, tổ chức và những cam kết cần thiết để làm tốt điều đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Quản trị chiến lược / John A. Pearce II, Richard B. Robinson; Biên dịch: Trần Đăng 

Khoa, Hoàng Lâm Tịnh. - TP. Hồ Chí Minh : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 554 tr. 

; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000832 

Từ khóa: Chiến lược kinh doanh, Quản trị kinh tế, Doanh nghiệp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách có vai trò quan trọng trong quá trình đưa ra 

những quyết định mang tính chiến lược cho những doanh nghiệp hoặc tổ chức 

nhỏ nhất cho đến một cơ sở kinh doanh lớn nhất ở một thành phố bất kỳ trên thế 

giới. Quản trị chiến lược ấn phẩm thứ 14 được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu 

cầu của tất cả những bạn sinh viên chuyên ngành quản trị chiến lược trên toàn thế 

giới trong thế kỷ XXI với nhiều biến động và thay đổi. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng / Hà Minh Hiếu. - TP. Hồ Chí Minh : Tài 

chính, 2022. - 508 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000847 

Từ khóa: Chuỗi cung ứng, Logistics, Doanh nghiệp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng được hiểu 

là xuyên suốt quá trình sản xuất, phân phối lưu thông hàng hóa, dịch vụ trong nền 

kinh tế. Đây là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường. Với vai trò 

rất quan trọng và tác dụng to lớn của nó mà ngày nay trên thế giới logistics và 

chuỗi cung ứng đã trở nên phổ biến và rất phát triển, được các doanh nghiệp coi 

là một thứ vũ khí cạnh tranh mới hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh để doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong vận hành. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Sinh thái học & các hệ kinh tế - sinh thái ở Việt Nam / Thế Đạt. - Hà Nội : [k.nxb.], 

2003. - 207 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002034 

Từ khóa: Hệ kinh tế, Sinh thái học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Sổ tay truyền thông về kinh tế tuần hoàn trong bảo vệ môi trường / Nguyễn Đình 

Đáp, Nguyễn Xuân Khoát. - Hà Nội: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 

2023. - 115 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 20VV00003185, 08VV00003274 

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, Bảo vệ môi trường, Chính sách kinh tế, Sổ tay 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sổ tay này cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản, 

chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn, những mô hình đã và đang được áp dụng 

hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn, Viện Nghiên cứu Con người 

Sử dụng đất lâm nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh mới / Lương Thị Giang. - Hà 

Nội, 2024. - 205 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002351 

Ký hiệu phân loại (DDC): 335.412 

Từ khóa: Đất lâm nghiệp, Sử dụng đất 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tái tạo doanh nghiệp  - một hành trình quả cảm / Dignan Aaron; Dịch: Quang 

Thiệu. - Hà Nội : Công thương ; Công ty sách Alpha, 2020. - 308 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00000983 

Từ khóa: Doanh nghiệp, Tái tạo doanh nghiệp,  

Mô hình chuyển đổi doanh nghiệp, Tái cấu trúc doanh nghiệp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách sẽ truyền tải kinh nghiệm thiết kế mô hình 

chuyển đổi doanh nghiệp cho hàng ngàn tổ chức lớn nhỏ, sẽ chỉ bạn cách tái cấu 

trúc doanh nghiệp cảu mình từ nội tại diện mạo, từ biểu mẫu đến bảng lương, từ 

kế hoạch đến thực thi ... bằng những dẫn chứng và ví dụ vô cùng cụ thể. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam dưới góc 

nhìn chuyên sâu về tài chính và pháp luật / Quách Minh Trí. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia Sự thật, 2023. - 243 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000931 
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Từ khóa: Chứng khoán, Thị trường chứng khoán,  

Cổ phiếu, Giá cổ phiếu, Thao túng thị trường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 13 chương trình bày sơ lược về thị trường 

chứng khoán và thị trường chứng khoán tập trung; hành vi thao túng giá cổ phiếu 

trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam; trách nhiệm pháp lý đối với 

hành vi thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam; truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với hành vi thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng 

khoán tập trung Việt Nam; xử phạt vi phạm hành chính đối với  hành vi thao túng 

giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam; trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại do hành vi  thao túng giá cổ phiếu gây ra trên thị trường chứng 

khoán tập trung Việt Nam; so sánh các quy định về trách nhiệm pháp lý với pháp 

luật của một số quốc gia trên thế giới; một số vụ việc thao túng giá cổ phiếu điển 

hình trên thị trường chứng khoán tập trung; giả thuyết về dòng tiền thao túng giá 

cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung tại Việt Nam... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Thế giới trong đại dịch Covid-19: tác động, những thay đổi cơ bản và bài học cho 

Việt Nam : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Trần Thị Lan Hương. - Hà Nội : Khoa học 

xã hội, 2024. - 327 tr. 

Ký hiệu kho: 15VB00003120 

Từ khóa: Covid-19, Ứng phó đại dịch 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm 3 chương. Trình bày diễn biến của đại dịch 

Covid-19 cũng như tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế-xã hội trên phạm 

vi toàn cầu và khả năng kiểm soát, ứng phó đại dịch Covid-19 trên quy mô toàn 

cầu. Phân tích, đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến sức khỏe, tính mạng 

con người, tăng trưởng và kinh tế vĩ mô, các ngành kinh tế, thương mại-đầu tư, 

việc làm, thất nghiệp, nghèo khổ, đời sống gia đình-văn hóa, bất bình đẳng xã hội 

và nhiều vấn đề khác. Xem xét phản ứng chính sách của các nước trong ứng phó 

đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế-xã hội, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm từ 

các nước trên thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa nông sản của Việt Nam sang Australia và New 

Zealand trong bối cảnh mới / Hoàng Mộng Long. - Hà Nội, 2024. - 170 tr. ; 30 cm. + 

Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002316 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 337 

Từ khóa: Kinh tế quốc tế, Xuất khẩu hàng hóa, Nông sản 

Từ khóa địa lí: Australia, New Zealand, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tương lai sẽ là thoái tăng trưởng / Matthias Schmelzer, Andrea Vetter, Aaron 

Vansintjan; Dịch: Phương Anh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 327 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000871 

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Suy thoái kinh tế, Chủ nghĩa tư bản 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách „‟Tương lai sẽ là thoái tăng trưởng‟‟ hướng dẫn 

tới một thế giới vượt ra khỏi chủ nghĩa tư bản, cung cấp một cái nhìn viễn kiến 

cho chủ nghĩa hậu tư bản nằm ngoài tăng trưởng, đặt ra lộ trình hướng tới một 

tương lai không có tăng trưởng thông qua các chính sách dân chủ hóa nền kinh 

tế, một “nowtopia” cho chúng ta không gian tự do để thử nghiệm và các phong 

trào chống bá quyền giúp phá vỡ logic của tăng trưởng. Cuốn sách là một sổ tay 

cần thiết cho tất cả những ai quan tâm đến việc vạch ra một con đường vượt qua 

các cuộc khủng hoảng hiện tại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

TWI: Bí quyết ẩn sau thành công của các siêu cường quốc / Lê Thị Hoàng Anh. - 

Hà Nội : Thế giới, 2023. - 369 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000849 

Từ khóa: Đào tạo, Nguồn nhân lực, Doanh nghiệp, TWI 

Giới thiệu nội dung: TWI là viết tắt của Training With Industry, nghĩa là đào tạo 

trong ngành, bên trong doanh nghiệp, bởi chính doanh nghiệp. Thông qua đào tạo 

TWI một cách có hệ thống cho toàn thể các cấp quản lý, nhân viên sản xuất và 

nhân viên phục vụ khách hàng mà chất lượng sản phẩm, dịch vụ sẽ tăng lên. Các 

rủi ro về an toàn, môi trường sẽ được ngăn ngừa. Các bí quyết tiết kiệm nguồn 

lực sẽ được thực hiện để mang lại năng suất lớn nhất cho tổ chức trong khi vẫn 

thoả mãn được các mong đợi của khách hàng. TWI là chìa khoá phát triển nguồn 

nhân lực để doanh nghiệp vững vàng bước vào giai đoạn mới với xu hướng phát 

triển bền vững. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính PLS - SEM vào nghiên cứu kinh tế lý 

thuyết và thực tiễn / Đinh Phi Hổ. - Hà Nội : Tài chính, 2023. - 407 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000831 
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Từ khóa: Nghiên cứu kinh tế, Ứng dụng mô hình, Lí thuyết kinh tế 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách về ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính gồm 8 

chương. Chương 1: Cách tiếp cận nghiên cứu trong kinh tế. Chương 2: Lý thuyết 

mô hình hàm cấu trúc. Chương 3: Ứng dụng mô hình phân tích cấu trúc tuyến 

tính trong nghiên cứu kinh tế phát triển, Chương 4: Ứng dụng mô hình phân tích 

cấu trúc tuyến tính trong nghiên cứu du lịch. Chương 5: Ứng dụng Sem vào lĩnh 

vực quản lý sức khỏe. Chương 6: Ứng dụng Sem vào lĩnh vực kế toán và ngân 

hàng. Chương 7: Ứng dụng Sem vào lĩnh vực quản trị kinh doanh. Chương 8: Sử 

dụng Bootstrap phân tích tin cậy kết quả PLS - SEM. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Vai trò và vị thế của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN / Bộ Công thương. 

- Hà Nội : Công thương, 2013. - 440 tr. : hình ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00000345 

Từ khóa: Cộng đồng kinh tế, Chiến lược kinh tế, Doanh nghiệp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Nhằm cung cấp cho bạn đọc bức tranh đầy đủ về quá trình 

tham gia và đóng góp của Việt Nam cho ASEAN trong gần 2 thập kỷ qua; cung 

cấp cho doanh nghiệp những thông tin cần thiết về những mục tiêu, chiến lược 

của Việt Nam trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN năm 2015; Khuyến 

khích, tạo điều kiện để mọi doanh nghiệp trong nước xác định chắc chắn vị trí 

của mình trong chuỗi sản xuất chung của khu vực. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam : Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn / Tuyển chọn: Từ Thị Loan. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2023. - 599 tr. : hình, 

bảng ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2400083, 11LSS2400084 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.709597 

Từ khóa: Doanh nghiệp, Doanh nhân, Văn hóa kinh doanh,  

Văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa doanh nhân, Phát triển kinh tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần nâng 

cao nhận thức cũng như phổ biến kiến thức cơ bản về vấn đề văn hóa doanh 

nghiệp, văn hóa doanh nhân. Quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa 

doanh nhân sẽ là chìa khóa để điều tiết hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp Việt Nam một cách lành mạnh, đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, 
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đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, doanh nhân và lợi ích của xã hội, 

giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

LỊCH SỬ 

 

70 năm mùa thu cách mạng / Sưu tầm và biên soạn: Vũ Kim Yến, Lê Quãng Ba, 

Trương Nam Hiến. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2015. - 200 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002133 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Cách mạng tháng Tám 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Bác Hồ với miền Nam : Hồ Chí Minh là niềm tin tất thắng / Biên soạn: Sông Lam. 

- Hà Nội : Thanh niên, 2015. - 203 tr. : 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001819 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Chủ tịch nước, Hoạt động cách mạng 

Từ khóa địa lí: Miền Nam, Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về quá trình bác sống và hoạt động ở miền 

Nam, hành trình của Bác từ Huế đến Sài Gòn, những địa danh lưu dấu chân Bác 

trong thời gian Người sống tại làng Dương Nỗ. Hành trình học tập, sinh sống, 

dạy học của người tại Sài Gòn trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Những bức 

thư động viên của Bác hồ gửi tới đồng bào, chiến sĩ nhân những ngày Lễ lớn, thư 

kêu gọi kháng chiến... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam : Hồ Chí Minh là niềm tin tất thắng / 

Biên soạn: Vũ Thị Kim Yến. - TP. Hồ Chí Minh : Công an nhân dân, 2015. - 254 tr. ; 

21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001825 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật:  Hồ Chí Minh 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam" sẽ 

góp phần làm rõ hơn quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của 

cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 

dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; khẳng định tình cảm, sự quan tâm của Bác 

Hồ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam và lòng kính yêu Bác Hồ của 

đồng bào các dân tộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Báo chí cách mạng ở Bắc Kỳ từ năm 1929 đến năm 1945 / Trần Thị Thanh Huyền. - 

Hà Nội, 2024. - 207 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002355 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Báo chí, Cách mạng, 1929-1945 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bảo tồn di tích và di sản văn hóa / Hoàng Đạo Kính. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 

2023. - 195 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015047, VV00015048 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Di tích lịch sử, Di sản văn hóa, Bảo tồn di tích, Bảo tồn di sản văn hóa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này tập hợp các bài viết về bảo tồn di tích, di sản 

văn hóa của Giáo sư Hoàng Đạo Kính theo những năm tháng của hành trình nghề 

nghiệp, như những bước đi của một sứ mệnh lớn lao, mở lối và góp sức cho công 

cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của nước nhà. Mỗi bài viết có nội 

dung về một khu vực di tích, di sản cụ thế, nhưng xâu chuỗi lại chúng trở thành 

một hệ thống lý luận chặt chẽ, xác đáng, đầy đủ và nhất quán. Không những thế, 

các lý luận vừa có cơ sở khoa học, vừa mang tính thực tế ấy còn được dẫn dắt 

đến chiến lược, phương hướng, cách ứng xử và giải pháp thực thì bảo tồn đối với 

từng trường hợp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đây là những 

kiến giải hết sức hữu ích cho ngành bảo tồn di tích ở Việt Nam, nó chuyển hóa 

những lý thuyết bảo tồn đương đại được ghi nhận trên thế giới vào bối cảnh thực 

tế với đặc thù di tích và hoàn cảnh xã hội của Việt Nam, mà có thể coi là sự khai 

mở và vạch lối cho những bước đi cần thiết trong lĩnh vực này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  
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Bưu chính ở Bắc Kỳ từ năm 1897 đến năm 1929 / Trương Thị Hải. - Hà Nội, 2024. - 

186 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002360 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Bưu chính, 1897-1929 

Từ khóa địa lí: Miền Bắc, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Canada: Tiếp cận lịch sử - văn hóa - xã hội : Sách chuyên khảo / Nguyễn Khánh 

Vân. - Hà Nội : Thế giới, 2021. - 190 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000731, 36V000000732 

Từ khóa: Lịch sử hình thành, Đời sống văn hóa,  

Đời sống xã hội, Thể chế chính trị,  

Đa dạng văn hóa, Nhà nước phúc lợi 

Từ khóa địa lí: Canada 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập đến ba vấn đề rất được quan tâm trong các 

nghiên cứu học thuật liên quan đến Canada đó là đa dạng văn hóa, văn hóa chính 

trị, nhà nước phúc lợi. Quan điểm của tác giả cho rằng những vấn đề này phản 

ánh những đặc điểm hết sức cơ bản của Canada, từ lịch sử hình thành nhà nước 

và dân tộc đặc thù, xã hội nhập cư đa dạng và nền văn hóa pha trộn vô cùng độc 

đáo đến những cơ sở về mặt tư tưởng chính trị và xã hội. Tất cả các khía cạnh từ 

đời sống kinh tế, cấu trúc xã hội hay sự vận động của các thiết chế chính trị ở 

Canada hiện nay đều chịu ảnh hưởng của những đặc điểm này. Nó cho thấy xu 

hướng phát triển không chỉ của xã hội Canada mà cả những xã hội công nghiệp 

hiện đại, các xã hội Phương Tây và những xã hội nhập cư có sự tương đồng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Cha tôi: Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ : Hồi ký / George W. Bush; Dịch: Thu 

Mạch. - Hà Nội : Lao động ; Công ty sách Bách Việt, 2016. - 340 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00000986 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Tổng thống, Cuộc đời, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Từ khóa nhân vật: George H. W. Bus 

Giới thiệu nội dung:  Cha tôi: Tổng thống thứ 41 của Hoa K ỳ kể về cuộc sống 

đời thường của George H W. Bush với vị trí một người con, một người chồng, 

một người cha, một người ông trong gia đình. Đây đúng như là một cuốn truyện 
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tình - chân dung về một cá nhân phi thường, người mà tôi được ban phước lành 

để gọi là Cha . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Chúng tôi thời hậu chiến / Vũ Công Chiến. - Hà Nội : Lao động, 2020. - 241 tr. 

Ký hiệu kho: 12VL00000984 

Từ khóa: Lịch sử chiến tranh, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ,  

Thời hậu chiến, Thanh niên 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về tuổi trẻ của những thanh niên sinh ra vào 

thời kỳ cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, đã lớn lên rồi cầm súng trong những 

năm đánh Mỹ và những người đã may mắn trở về vào ngày kết thúc chiến tranh, 

sau khi hoàn thành sứ mệnh của người trai thời loạn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Chuyện lính Tây Nam / Trung Sỹ. - Hà Nội : Văn học, 2020. - 300 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00000985 

Từ khóa: Lịch sử chiến tranh, Chiến tranh biên giới 

Từ khóa địa lí: Tây Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chuyện lính Tây Nam của một binh sĩ sau 30 năm im lặng, 

được viết lại vẫn hừng hực mùi thuốc súng, mùi máu và cả vị mặn của nước mắt 

đàn ông dưới những tầng chữ. Trần trụi và khốc liệt đến tàn nhẫn hai từ  "chiến 

tranh" 120 đoản khúc gói lại tất cả đời sống con người phải chịu đựng mà tồn tại. 

Bắt đầu từ lúc anh lính ra đi, xa Hà nội - nơi sinh ra, đến tận khi anh ta trờ về Đất 

mẹ Việt Nam: " Dường như hạnh phúc đang phủ xuống chúng tôi một giấc ngủ 

ngon lành". 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Có một thời như thế 30/4/1975 qua ký ức của những cựu tù chính trị Côn Đảo. - 

Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2015. - 403 tr. : hình ảnh ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00001106 

Từ khóa: Lịch sử chiến tranh, Kháng chiến chống Mỹ, Côn Đảo, Tù chính trị 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Đây là tài liệu quan trọng nhằm thể hiện lòng tri ân sâu sắc 

vĩnh viễn 20.000 liệt sỹ anh hùng đã đấu tranh bất khuất và hy sinh vẻ vang tại 
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nhà tù, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

làm cho Côn Đảo trở thành một mảnh đất thiêng liêng bậc nhất của Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Cuộc khánh chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam: Sự lựa chọn lịch sử / Biên soạn: 

Nguyễn Thị Việt Nga. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - 298 tr. : hình ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002018 

Từ khóa: Kháng chiến chống mỹ, Lịch sử kháng chiến 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Đào Tấn Ngoạn - Kôn Meo - Ama Lộc : Từ quê lúa Tuy Hòa đến đại ngàn 

Trường Sơn / Biên soạn: Đào Nhật Kim, Phan Thanh Bình. - Hà Nội : Chính trị quốc 

gia Sự thật, 2013. - 492 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00000347 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Nhân vật lịch sử, Chiến sĩ cách mạng, Cuộc đời, Sự 

nghiệp 

Từ khóa địa lí: Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Đào Tấn Ngoạn 

Giới thiệu nội dung: Trên cơ sở các tài liệu đã xuất bản và từ hồi ức kể lại của 

các nhân chứng sống, nhóm biên soạn cuốn sách đã cố gắng dựng lại chân dung 

về cuộc đời cách mạng, những đóng góp và hy sinh thầm lặng của đồng chí Đào 

Tấn Ngoạn, một tấm gương cộng sản hết mình vì tình đoàn kết giữa các dân tộc 

dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù 

chung của dân tộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam / Chủ biên: Đặng Việt Thủy, Hoàng 

Thu Hoàn, Phan Ngọc Doãn. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2013. - 350 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001826 

Từ khóa: Di tích lịch sử, Di tích văn hóa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn "Di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam" được 

viết trong một khuôn khổ hạn hẹp nhưng cũng là lòng tâm huyết, sự tìm tòi công 

phu của nhóm tác giả. Trong quá trình tìm hiểu và sưu tầm tài liệu, chúng tôi đã 

cố gắng tham khảo để thể hiện những vấn đề cập nhật nhất về các di tích lịch sử - 
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văn hóa của dân tộc. Qua cuốn sách, chúng tôi hy vọng gửi đến bạn đọc những 

kiến thức không bao giỡ cũ về đất nước và con người Việt Nam yêu dấu. Cuốn 

sách cũng là cẩm nang của mỗi người trong hành trình tìm hiểu cội nguồn lịch sử 

dân tộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Địa chí huyện Cô Tô / Huyện ủy. Hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô. 

- Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 831 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 08VL00002628 

Từ khóa: Lịch sử phát triển, Địa lí, Hệ thống chính trị, Kinh tế, Địa chí 

Từ khóa địa lí: Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này đề cập đến đất đai, địa hình, khí hậu, con 

người, truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội, hệ thống chính trị...của huyện Cô Tô 

từ khi hình thành đến nay. Đồng thời nêu bật những thế mạnh, tiềm năng, đặc 

trưng căn bản phục vụ cho việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục 

truyền thống, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa, thành tựu kinh tế - xã hội 

qua những chặng đường phát triển. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn 

 

Đinh Công Tráng thủ lĩnh khởi nghĩa Ba Đình / Đinh Viết Bảo. - Hà Nội : Lao 

động, 2005.- 319 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002382 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Khởi nghĩa Ba Đình 

Từ khóa nhân vật: Đinh Công Tráng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bằng những tư liệu lịch sử đã được thẩm định, kết hợp với 

nguồn tư liệu địa phương như bi ký, tư liệu truyền khẩu, hồi ký ... tác giả đã phản 

ánh khá toàn diện về quê hương, gia đình của Đinh Công Tráng cũng như mối 

quan hệ của ông với thầy học, bạn bè, là những nhân tố quan trọng tác động trực 

tiếp đến việc hình thành tính cách và nhân cách của Đinh Công Tráng sau này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Đỉnh cao đế quốc: Đà Lạt và sự hưng vong của Đông Dương thuộc Pháp / Eric T. 

Jennings; Dịch: Phạm Viêm Phương, Bùi Thanh Châu; Hiệu đính: Trần Đức Tài. - Đà 

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 587 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000884 
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Từ khóa: Lịch sử phát triển, Tư liệu lịch sử, Thời kì thuộc Pháp 

Từ khóa địa lí: Thành phố Đà Lạt, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Qua 14 chương của cuốn sách, tác giả cung cấp những tài 

liệu, sự kiện làm nổi rõ bức tranh hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt từ 

dấu chân khám phá của nhà thám hiểm Alexandre Yersin cho đến khi người Pháp 

rời khỏi Đông Dương vào đầu thập niên 1950. Đỉnh cao đế quốc, như cách nói 

của tác giả “là một cách trình bày bối cảnh trên bình diện sử học về Đà Lạt thời 

thuộc địa, trước khi xem xét một số di sản hậu thuộc địa của đô thị này”. Nhà 

nghiên cứu Eric T. Jennings đã dành 10 năm để viết công trình này sau khi tham 

khảo hàng ngàn trang tài liệu gốc được lưu trữ ở các văn khố tại Paris, Canada, 

Việt Nam (các trung tâm lưu trữ tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Đà Lạt). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ / Võ Nguyên 

Phương, Cù Thị Dung. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 552 

tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015031 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.779 

Từ khóa: Lịch sử phát triển, Đô thị Sài Gòn 

Từ khóa địa lí: Miền Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trên cơ sở sử dụng các tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm 

Lưu trữ trong và ngoài nước, cuốn sách giới thiệu về đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn 

(xưa kia thuộc vùng Sài Gòn - Gia Định) từ sơ khởi cho đến năm 1945. Trong 

phần đầu cuốn sách, tác giả trình bày trên phạm vi không gian rộng (cả vùng đất 

Gia Định), phần sau tập trung vào Sài Gòn - Chợ Lớn với địa giới cụ thể. Về 

vùng Sài Gòn - Gia Định trước năm 1859, tác giả giới thiệu những tiền đề hình 

thành vùng đất mới, thành Gia Định và các đô thị cổ, các công trình xung quanh 

Sài Gòn - Gia Định thời Pháp thuộc. Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn thời Pháp thuộc 

từ 1859 đến 1945 được đề cập ở khía cạnh tổ chức hành chính và quy hoạch đô 

thị. Quy hoạch đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn bao gồm quy hoạch và mở rộng đô thị 

giai đoạn 1859 - 1896 và giai đoạn 1897 - 1945; quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ 

tầng bao gồm cảng Sài Gòn, hệ thống đường sắt, xe điện và đường nội đô, hàng 

không, xây dựng hệ thống điện, điện báo, điện thoại. Ngoài các nội dung chính 

trên, cuốn sách còn có phần phụ lục giới thiệu các công trình ở phủ Gia Định và 

đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn, các công trình tiêu biểu ở Sài Gòn - Chợ Lớn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Dòng Đặng tộc xứ Quảng / Đặng Văn Thảo. - Hà Nội : Lao động, 2009. - 308 tr. ; 

19 cm. 
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Ký hiệu kho: 12VV00001822 

Từ khóa: Lịch sử dòng họ, Dòng họ Đặng, Dòng Đặng tộc 

Từ khóa địa lí: Miền Trung, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Để tri ân Tiên tổ họ Đặng tác phẩm Dòng họ Đặng xứ 

Quảng của tác giả Đặng Văn Thảo thuộc thể loại này nhằm cung cấp tư liệu về 

cuội nguồn dòng họ, viết về địa lý Đà Nẵng nơi sinh sống chủ yếu của dòng họ 

Đặng, ...cho bạn đọc và bà con họ Đặng tộc chắp nối cuội nguồn tri ân tổ tiên. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh : Dặm dài lịch sử (1968-2020). Tập 

2 : 1945-2020 / Nguyễn Đình Tư. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2022. - 896 tr. ; 29 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015027 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.779 

Từ khóa: Lịch sử phát triển 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tiếp theo hai phần đầu của tập 1, cuốn sách gồm ba phần 

tiếp theo: Phần thứ ba viết về thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi xưa là Gia 

Định, Sài Gòn trong giai đoạn từ ngày Nhật đảo chính Pháp đến Hiệp định 

Genève (1945 - 1954). Ở phần này, tác giả bắt đầu bằng sự kiện cuộc đảo chính 

của Nhật và cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta giành chính quyền tại Sài Gòn, sau 

đó trình bày sự kiện quân Pháp tái chiếm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và mở 

đầu cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai. Giai đoạn này còn có các trận 

đánh lớn nhỏ trên toàn quốc, công tác trừ gian diệt tề, đấu tranh trên mặt trận 

chính trị, kinh tế, trên mặt trận văn hóa, giáo dục và hoạt động chống các chính 

phủ tay sai của Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ và hiệp định Genève. Phần thứ 

tư viết về mảnh đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định dưới thời Việt Nam Cộng hòa. 

Chính quyền Việt Nam Cộng hòa dưới thời Ngô Đình Diệm được Chính phủ Mỹ 

giúp đỡ chống phá Hiệp định Genève. Tác giả cũng trình bày và phân tích các 

hoạt động nông nghiệp, hoạt động tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, giao thông 

vận tải, thương mại, xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng, tiền tệ, văn hóa, nghệ 

thuật, giáo dục, xã hội, y tế, tín ngưỡng, tôn giáo, du lịch, thể dục thể thao, ngoại 

giao, quốc phòng ở Sài Gòn trong thời kì này. Ngoài ra, tác giả còn đề cập đến 

một số vấn đề nổi bật khác như tình hình cách mạng miền Nam sau Hiệp định 

Genève (1954 - 1960), hoạt động của Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - 

Gia Định qua các giai đoạn. Phần thứ năm trình bày về việc thành lập, xây dựng, 

phát triển thành phố Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực: xây dựng và phát triển 

nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp; hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp; hoạt động đầu tư nước ngoài; hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, 
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thương cảng; hoạt động tài chính, ngân hàng, tiền tệ; hoạt động giao thông vận 

tải, bưu điện; hoạt động văn hóa; hoạt động các loại hình nghệ thuật; hoạt động y 

tế, xã hội; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động du lịch; liên kết với các 

tỉnh, thành phố và hội nhập quốc tế; hoạt động an ninh, quốc phòng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Gia đình Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh - Dặm dài lịch sử (1698 - 2020). Tập 1 / 

Nguyễn Đình Tư. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 791 tr. ; 29 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000833 

Từ khóa: Đời sống kinh tế, Đời sống văn hóa, 1698-2020, Đời sống chính trị 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp một cái nhìn bao quát, toàn diện, cụ thể 

các giai đoạn lịch sử, từ năm 1698 đến năm 2020, các chế độ chính trị, các lĩnh 

vực hoạt động về hành chính, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, tôn giáo tín 

ngưỡng, thể dục thể thao,... của từng thời kỳ. Nội dung gồm 2 phần: Phần 1 gồm: 

Thời đại đồ đá cũ, thời đại đồ đá giữa, thời đại đồ đá mới, thời đại đồ đồng thau, 

thời đại đồ sắt. Phần 2: Dưới thời Pháp thuộc... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Gương sáng trời Nam / Biên soạn: Lê Thái Dũng. - Hà Nội : Lao động, 2008. - 

209 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002384 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Nghiên cứu lịch sử, Vua 

Từ khóa nhân vật: Quang Trung 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: "Gương sáng trời Nam" là cuốn sách bao gồm những câu 

chuyện về một số nhân vật trong lịch sử Việt Nam; có người là quân vương đứng 

đầu thiên hạ, người là võ tướng với thanh gươm, yên ngựa, kẻ văn thần có cây 

bút, vần thơ ... Mặc dù địa vị, vai trò có khác nhau nhưng họ đều có điểm chung 

là tận tâm tận lực, lấy lợi ích Quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cống hiến và tranh 

đấu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Hồ Chí Minh con người của lịch sử và làm nên lịch sử / Đỗ Hoàng Linh. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 312 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000950 
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Từ khóa: Hoạt động cách mạng, Sự kiện lịch sử, 1911-1969 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cập nhật những tài liệu mới nhất đã được xác 

minh về quãng đời hoạt động cách mạng sôi động của Bác. Qua đó, một lần nữa 

khẳng định những cống hiến lớn lao của Người đối với Đảng, với Tổ quốc và 

phong trào cách mạng thế giới, đồng thời cũng làm nổi bật hình tượng người anh 

hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, chiến sĩ cộng sản lỗi lạc. Đồng thời trình bày 

một cách hệ thống diễn biến lịch sử, những sự kiện quan trọng trong quá trình 

tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc và đấu tranh thống nhất Tổ quốc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến năm 1969. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

Hỏi - đáp về lịch sử cách mạng Việt Nam : 1945 - 2015 / Nguyễn Sông Lam. - Hà 

Nội : Thanh Niên, 2015. - 207 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002122 

Từ khóa: Lịch sử cách mạng, Sách hỏi đáp, 1945-2015 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Hồi ức của một cựu binh Mỹ:  Những nỗ lực đấu tranh cho nạn nhân da cam Việt 

Nam / James Rhodes; Dịch: Trần Việt Hùng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2013. - 

264 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001820 

Từ khóa: Chiến tranh chống Mỹ, Chất độc da cam, Nạn nhân chất độc da cam, 

 Cựu binh, Hồi ức chiến tranh 

Từ khóa địa lí: Mỹ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Hồi ký của một cựu binh Mỹ là câu chuyện về sự thờ ơ và 

ruồng bỏ. Hồi ức về quá trình chiến tranh tại Việt Nam " Tôi nhìn thấy tận mắt 

những thiệt hại mà những quả mìn của chúng tôi giáng lên đầu những người 

nông dân nghèo. Tôi nhìn thấy những đứa trẻ lai Mỹ - Á bị bỏ rơi, tôi được 

chứng kiến sự đau đớn của những nạn nhân chất độc da cam vô tội..." 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Khắc họa lịch sử bức tranh lịch sử Nam Kỳ / Nguyễn Quang Diệu. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ; Công ty Omega Việt Nam, 2023. - 334 tr. : ảnh ; 

24 cm.  
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Ký hiệu kho: 36V000000988 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Tư liệu lịch sử, Thời kì Pháp thuộc 

Từ khóa địa lí: Miền Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Cuốn sách “Khắc họa bức tranh lịch sử Nam kỳ” mang đến 

cho độc giả những thông tin hữu ích về Sài Gòn nói riêng và Nam kỳ nói chung, 

diễn giải những câu chuyện lịch sử diễn ra trên đất Nam kỳ xưa kể từ thời Gia 

Long, Minh Mạng, Lê Văn Duyệt cho đến khi người Pháp xâm lăng và thiết lập 

chế độ thuộc địa ở Nam kỳ và chế độ bảo hộ ở Bắc kỳ và Trung kỳ của vương 

quốc Đại Nam (nay là Việt Nam). Cuốn sách là nguồn sử liệu phong phú về nội 

dung và gần 150 hình ảnh minh hoạ, trong đó một số hình ảnh lần đầu được giới 

thiệu, tác giả khắc họa lịch sử Nam Kỳ với những tư liệu lịch sử đi cùng những 

hình ảnh minh họa qua các giai đoạn: Lê Văn Duyệt và quyền lực Gia Định 

Thành; Cải cách hành chính ở Nam Kỳ dưới thời Minh Mạng; Từ Vịnh Tourane 

đến hòa ước Sài Gòn; "Phòng tuyến chùa" và cuộc kháng Pháp của quân dân 

Nam Kỳ; Từ hòa ước Nhâm Tuất đến Giáp Tuất; Bộ máy hành chính đầu thời 

Pháp thuộc; Bệnh viện Grall di sản và biểu tượng của nền y khoa Pháp; Làng báo 

Sài Gòn đầu thế kỷ 20; Khi Sài Gòn không còn là nơi đất lành chim đậu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Nagara Champa: Những phác thảo về lịch sử và nền văn minh / Đổng Thành 

Danh. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 246 tr. ; 2023 

Ký hiệu kho: 36V000000911 

Từ khóa: Lịch sử văn minh, Văn minh, Lịch sử văn hóa, Ngôn ngữ 

Từ khóa địa lí: Champa, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là những phác thảo về lịch sử và nền văn minh 

Champa, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ của Champa. Nội dung cuốn 

sách gồm 3 phần: Phần 1: Những vấn đề lịch sử Champa thời kì đầu và Ấn Độ 

hóa: nói về sự khởi nguồn của Champa, tái định vị Lâm Ấp trong lịch sử 

Champa, vấn đề quốc hiệu danh xưng trong nghiên cứu lịch sử từ Lâm Ấp - 

Chiêm Thành đến Champa, các nguồn sử liệu về vùng  Champa-Thượng  trong 

thời kì cổ, trung đại ở miền Trung Việt Nam, Hindu giáo ở Champa từ du nhập 

đến suy tàn. Phần 2: Champa thời kì bản địa hóa (giai đoạn hậu kỳ): nói về quá 

trình du nhập của Hồi giáo ở Champa, quá trình bản địa hóa ở vương quốc 

Champa thế kỉ XV-XVII...  Phần 3: Di sản của nền văn minh Champa: giới thiệu 

bia ký Võ Cạnh và các vấn đề sử học Champa, bia đá Patau Tablah của Champa 

ở Ninh Thuận, bước đầu tìm hiểu về hệ thống giếng cổ Champa, di tích và kho 

tàng hoàng gia Champa ở Bình Thuận... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  
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Nhìn lại xứ Gia Định và cuộc nội chiến Tây Sơn Nguyễn Ánh: 1777 – 1789 / 

Nguyễn Hữu Hiếu. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 319 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000879 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Khởi nghĩa Tây Sơn, Nội chiến, 1777-1789 

Từ khóa địa lí: Miền Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: 

Nhìn lại xứ Gia Định và cuộc nội chiến Tây Sơn Nguyễn Ánh (1777 – 1789) là 

công trình nghiên cứu lịch sử của tác giả Nguyễn Hữu Hiếu. Có thể nói, thế kỷ 

XVIII là thế kỷ đầy biến động nhất trong lịch sử Việt Nam. Trên cơ 

sở cuộc nội chiến kéo dài 45 năm (1627 – 1672) giữa chúa 

Trịnh và chúa Nguyễn, một thế lực chính trị mới ra đời ở phía nam, thường được 

các thương thuyền phương Tây gọi là Đàng Trong (của chúa Nguyễn), đối 

nghịch với Đàng Ngoài của chúa Trịnh. Nhìn lại lịch sử, để nhận thức đúng như 

nó đã diễn ra là một việc làm cần thiết và cấp bách trong công cuộc đổi mới hiện 

nay. Nguyên nhân để mất Gia Định (Nam Bộ) vào tay Nguyễn Ánh là một vấn đề 

mấu chốt của nội chiến Tây Sơn – Nguyễn Ánh trong giai đoạn diễn ra trên đất 

Nam Bộ, là vấn đề ít được nhắc đến; nếu có thì cũng đề cập chung chung, chưa 

đi vào thực chất của vấn đề. Với tinh thần muốn tìm hiểu, học hỏi, tác giả đã 

mạnh dạn tiếp cận vấn đề trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế - xã hội, tìm hiểu 

đất nước – con người trong diễn trình hình thành cấu trúc xã hội Gia Định vào 

cuối thế kỷ XVIII. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Những con đường tơ lụa: Một lịch sử mới về thế giới / Peter Frankopan; Dịch: Trần 

Trọng Hải; Hiệu đính: Huỳnh Hoa. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 858 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000902 

Từ khóa: Lịch sử văn minh, Lịch sử văn hóa, Thương mại 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về lịch sử của những con đường tơ lụa trên 

thế giới. Những con đường này có vai trò là hệ thần kinh trung ương của thế giới, 

kết nối những dân tộc và địa điểm với nhau. Những nền văn hóa, thành phố và 

dân tộc sống dọc theo  Những con đường Tơ lụa  phát triển tiến bộ, khi họ buôn 

bán trao đổi sản phẩm, họ còn học hỏi và vay mượn nhau về tư tưởng, khoa học, 

ngôn ngữ và tôn giáo ... Cuốn sách gồm 25 mục, lần lượt đề cập đến các vấn đề: 

Sự ra đời của con đường tơ lụa, con đường của những đức tin, con đường tới một 

phương Đông Thiên Chúa Giáo, con đường tới cách mạng, con đường hòa hợp, 

con đường của long thú, con đường nô lệ, con đường lên thiên đàng... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  
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Những điều lạ thời Lê sơ / Trần Đình Ba. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2015. - 252 

tr. : ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002137 

Từ khóa: Thời Lê sơ, Ghi chép lịch sử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Những điều lạ thời Lê Trung hưng / Trần Đình Ba. - Hà Nội : Văn hóa thông tin, 

2015. - 248 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002138 

Từ khóa: Ghi chép lịch sử, Thời Lê Trung hưng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Những điều lạ thời Lý : Kể chuyện lịch sử Việt Nam / Trần Đình Ba. - Hà Nội : Văn 

hóa thông tin, 2015. - 300 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002234 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Nhà Lý 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Những điều lạ thời Ngô - Đinh - Tiền Lê / Trần Đình Ba. - Hà Nội : Văn hóa Thông 

tin, 2014. - 243 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002134 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Nhà Ngô, Nhà Đinh, Nhà Lê 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Những điều lạ thời Trần / Trần Đình Ba. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2015. - 272 

tr. : ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002136 

Từ khóa: Ghi chép lịch sử, Nhà Trần 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách mang đến cho độc giả những điều thú vị về vua, 

quan, những việc hay, chuyên lạ ... giúp chúng ta hiểu thêm về nhà Trần dưới 

một góc độ khác. Để khi nói tới Trương Hán Siêu, chúng ta không chỉ nhớ tới 

Bạch Đằng giang phú mà còn viên quan to nhà Trần bị chê là ... người nhà quê ra 

sao ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Những mốc son trong lịch sử kháng chiến nam bộ : 40 năm đại thắng mùa xuân 

1975 - 2015 / Tuyển chọn, biên soạn: Minh Khánh, Hạnh Nguyễn. - Hà Nội : Văn học, 

2015. - 215 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002005 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, 

1975-2015 

Từ khóa địa lí: Miền Nam, Việt nam 

Giới thiệu nội dung: Nam bộ là vùng đất mới của tổ quốc, là nơi ghi dấu những 

bước chân cuối cùng trong hành trình tiến về phương nam của những di dân tiên 

phong từ ba, bốn trăm năm trước... trong tiến trình mở cõi ấy những người Việt 

Nam đã làm nên sự nghiệp to lớn trên miền đất mới Nam Bộ, làm cho bản đồ địa 

- văn hóa của đất nước trở nên hoàn chỉnh hơn... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Nơi rìa thế giới: Một lịch sử về vùng Biển Bắc / Michael Pye; Dịch: Lê Thu Thảo. - 

Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 557 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000906 

Từ khóa: Lịch sử văn hóa, Đời sống kinh tế, Đời sống xã hội, Trung đại 

Từ khóa địa lí: Bắc Âu, Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về lịch sử Bắc Âu - một mảnh ghép lịch sử 

thường không được nhắc tới. Vùng Bắc Âu kể từ thời La Mã đã có những thành 

tựu và dấu mốc đến tiến trình phát triển văn hóa-xã hội của cả châu Âu. Với bố 

cục 12 chương, cuốn sách sẽ  giúp bạn đọc hiểu được tầm ảnh hưởng và sự kết 

nối giao thương đường thủy ở vùng đất này đã thay đổi diện mạo thế giới ra sao? 

Chuyến tàu du hành ngược thời gian để khám phá và cảm nhận sự hòa trộn giữa 

huyền thoại - thực tế sẽ diễn ra như thế nào?. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Những mốc son lịch sử ( 1945 - 2015) / 

Biên soạn: Minh Khánh, Hạnh Nguyên. - Hà Nội : Thanh niên, 2015. - 251 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 12VV00002213 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, 1945 -2015 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Phi Châu thịnh vượng : Lịch sử 5.000 năm của sự giàu có, tham vọng và nỗ lực / 

Martin Meredith; Dịch: Nguyễn Sinh Viện, Nguyễn Hoàng Minh, Đỗ Hoàng. - Hà Nội 

: Thế giới   Công ty sách Omega Việt Nam, 2022. - 936 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00000988 

Từ khóa: Tài nguyên thiên nhiên, Chiến tranh, Xung đột nội bộ 

Từ khóa địa lí: Châu Phi 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu rõ về nguồn tài nguyên dồi 

dào đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sự giàu có của Châu Phi suốt 

hàng nghìn năm qua và đó cũng là lý do của những cuộc chiến tranh giành lãnh 

thổ, những xung đột nội bộ của Châu Phi từ xưa đến nay. Cuốn sách dày hơn 900 

trang mang đến cái nhìn khái quát về Châu Phi từ thời các Pharaoh cho đến hiện 

tại và cả dự báo về khó khăn của châu lục này đến năm 2050. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Pơtao Apui tư liệu và nhận định .- Pleiku : Sở Văn hóa thông tin Gia Lai, 2004. - 

380 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002200 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử 

Từ khóa địa lí: Tây Nguyên, Tỉnh Gia lai 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Quá trình hình thành và biến đổi các khu tập thể ở Hà Nội từ năm 1954 đến năm 

2000 / Dương Tất Thành. - Hà Nội, 2023. - 164 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003401 

Từ khóa: Nhà ở, Nhà tập thể, Khu tập thể, Đô thị, Biến đổi đô thị, 1954-2000 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tổng quan các công trình nghiên cứu và liên quan đến nhà ở 

tập thể. Quá trình hình thành và phát triển các khu tập thể ở Hà Nội từ năm 1954-

1985. Quá trình biến đổi các khu tập thể ở Hà Nội từ năm 1986 đến năm 2000. 
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Đặc điểm về văn hóa - xã hội và giá trị lịch sử của cá khu tập thể ở Hà Nộ 1954-

2000. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Quyết định lịch sử / Sưu tầm, biên soạn: Phạm Bá Toàn. - Hà Nội : Quân đội nhân 

dân, 2015. - 216 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002028 

Từ khóa: Lích sử chiến tranh, Kháng chiến chống Mỹ, Chiến dịch Hồ Chí Minh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách một lần nữa giúp bạn đọc hiểu rõ hơn tầm vóc, ý 

nghĩa vĩ đại của đại thắng mùa xuân 1975, sự lãnh đạo tài tình của Đảng, chủ 

nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sự hy sinh vô cùng to lớn của 

quân và dân ta và cao hơn tất cả đại thắng mùa xuân năm 1975 là biểu tượng sự 

chiến thắng của sức mạnh văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Thời đại Hồ Chí Minh những mốc son rực rỡ / Sưu tầm và biên soạn: Vũ Kim Yến; 

Phạm Xuân Hằng... [ và những người khác]. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2015. -230 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001816 

Từ khóa: Sự kiện lịch sử, Cách mạng, Xã hội chủ nghĩa 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: " Thời đại Hồ Chí Minh - Những mốc son lịch sử" tổng hợp 

lại những sự kiện lịch sử có tích chất bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, dưới 

sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa nhân dân ta vững bước tiến 

vào kỷ nguyên độc lập, tự do, kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước hội nghị Pari / Đồng chủ biên: Lưu Văn 

Lợi, Nguyễn Anh Vũ. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 411 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000923 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Sự kiện lịch sử, Hoạt động ngoại giao, Quan hệ quốc tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Mỹ 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu những tư liệu lịch sử, những sự kiện 

chính liên quan tới những cái được gọi là sáng kiến hòa bình của Giônxơn trong 

thời gian 1964-1967, trước Hội nghị Pari dưới dạng kể chuyện. Các sự kiện được 

nêu lên trong cuốn sách giúp người đọc nhìn lại một cách bao quát các hoạt động 

ngoại giao của Nhà trắng trong kế hoạch chiến tranh của Giônxơn, từ đó càng 

hiểu hơn lập trường của Việt Nam là trước sau như một, nhất quán và sáng ngời. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Tôi và Pari câu chuyện một dòng sông / Hoàng Long. - Hà Nội : Thế giới, 2016. - 

259 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001821 

Từ khóa: Lịch sử phát triển, Đời sống kinh tế, Đời sống xã hội, Đời sống văn hóa 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung: Tôi và Pari viết về cuộc sống, trải nghiệm của tác giả về 

nước Pháp, từ những ngày đầu bước chân đến nơi này: chưa đủ để hiểu hết cả, 

những hầu như ở thành phố nào tôi cũng thấy một dòng sông. Dù nhỏ, dù lớn, 

hiền hòa hay dữ dội, kiêu hãnh hay khiêm nhường, đỏ màu phù sa hay xanh ngắt 

bầu trời, ở đâu dường như vẫn là con sông ấy, là mạch máu, là hơi thở, là chút 

nào tâm hồn của thành phố... Tôi viết về cuộc hành trình của con sông tôi, về một 

thành phố và con sông của chính nó, về mỗi địa điểm đã gắn liền với tôi như 

những cột mốc, những bờ bến của cuộc phiêu lưu còn chưa kết thúc.  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Trần Lệ Xuân thăng trầm quyền - tình / Lý Nhân. - Hà Nội : Công an nhân dân, 

2015. - 223 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002126 

Từ khóa: Cuộc đời, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Trần Lệ Xuân 

Giới thiệu nội dung: Đây là quyển sách được viết khá đầy đủ về Trần Lệ Xuân 

với nhiều chi tiết thú vị, có thể có ích cho những người quan tâm đến thời kỳ đầy 

biến động với nhiều sự kiện, nhiều nhân vật có ý nghĩa nhiều mặt về nhân văn và 

chính trị ở miền Nam Việt Nam những năm cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 

của thế kỷ XX 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 
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Truyền đơn cách mạng ở Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 / Trương Thị 

Phương. - Hà Nội, 2024. - 212 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002336 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Truyền đơn, Hoạt động cách mạng, 1930-1945 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tù binh bất đồng chính kiến: Nhà tù Hỏa Lò đến nước Mỹ hôm nay / Tom Wilber, 

Jerry Lembcke; Dịch: Book Hunter; Người hiệu định: Hà Thủy Nguyên. - Hà Nội : 

Phụ nữ, 2022. - 225 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000959 

Từ khóa: Chiến tranh, Lịch sử chiến tranh, Tù binh,  

Di tích lịch sử, Nhà tù Hỏa Lò 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 7 chương: Chương 1: Những tiếng nói bị 

lãng quên từ Nhà tù Hỏa Lò; Chương 2: Hồ sơ bất đồng chính kiến: Sĩ quan cấp 

cao; Chương 3: Hồ sơ bất đồng chính kiến: Ủy ban hòa bình của tù binh nhập 

ngũ; Chương 4: Ứng cử viên Mãn Châu rình rập quê hương; Chương 5: Bị 

thương tật, bị lừa và bị bỏ rơi; Chương 6: Một quốc gia bị giam cầm; Chương 7: 

Di sản lương tâm. Các chương đã vén màn câu chuyện bè phái bị đàn áp ở Hỏa 

Lò, tiết lộ xuất thân cấp và chủ của những người bất đồng chính kiến, đồng thời 

chỉ ra những điểm liên hệ giữa nhiều tù chiến và những người mà họ được cử đi 

chiến đấu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Từ cách mạng tháng Tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 / Biên soạn: 

Lường Thị Lan, Nguyễn Triệu, Vương Kiêm Toàn. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 

2015. - 200 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002135 

Từ khóa: Lịch sử chiến tranh, Cách mạng tháng tám, 1945 - 1975 

Từ khóa địa lí: Lịch sử, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được tác giả chọn lọc đưa vào những câu chuyện 

đặc sắc liên quan đến quá trình hoạt động cách mạng trong giai đoạn này của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện cuộc đời vô cùng giản dị mà hết sức cao quý, 

tấm gương đạo đức sáng ngời của Hồ chủ tịch. Mỗi câu chuyện nhỏ lại chứa 
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đựng những bài học lớn vô cùng giá trị và mang tính thực tiễn cao đối với các thế 

hệ người dân Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ / Chủ biên: Trần Ngọc Thêm. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 892 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000903, VV00015030, 35VL00001574 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.77 

Từ khóa: Đời sống văn hóa, Đời sống xã hội, Phong tục tập quán 

Từ khóa địa lí: Tây Nam Bộ, Miền Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sau khi xây dựng một khung lý thuyết ở đó đưa ra các khái 

niệm như miền văn hóa, vùng văn hóa, văn hóa vùng, phân vùng văn hóa và xây 

dựng phương pháp phân định ranh giới vùng văn hóa, phương pháp xử lý khu 

vực giáp ranh, các tác giả xác định ba miền và tám vùng văn hóa Việt Nam, xác 

định Tây Nam Bộ là một vùng văn hóa riêng biệt thuộc miền văn hóa Nam Bộ. 

Trong vùng văn hóa Tây Nam Bộ, các tác giả phân hoạch được năm tiểu vùng: 

phù sa ngọt, giồng duyên hải, ngập kín, ngập hở, ngập mặn. Sau đó các tác giả 

trình bày hệ thống giá trị văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ theo ba thành tố: 

văn hóa nhận thức (nhận thức tổng quát, nhận thức về môi trường tự nhiên, nhận 

thức về môi trường xã hội), văn hóa tổ chức (tổ chức đời sống tập thể gồm: gia 

đình - gia tộc, nông thôn, đô thị; và tổ chức đời sống cá nhân gồm: tín ngưỡng, 

tôn giáo, phong tục - tập quán, văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ, nghệ 

thuật thanh sắc và hình khối), văn hóa ứng xử với môi trường (ứng xử với môi 

trường tự nhiên, ứng xử với môi trường xã hội). Cuốn sách cùng trình bày các 

đặc trưng tính cách văn hóa của người Việt vùng Tây Nam Bộ: tính sóng nước, 

tính trọng nghĩa, tính bộc trực, tính bao dung, tính thiết thực, tính mở thoáng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Xã hội học 

 

Việt Nam những sự kiện lịch sử nổi bật : 1945 - 1975 / Biên soạn: Hồng Thịnh, 

Thùy Dung, Thuận Yến. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - 294 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002211 

Từ khóa: Sự kiện lịch sử, 1945 - 1975 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Việt Nam sau 1975 đôi điều cảm nhận / Phạm Khắc Lãm. - TP.Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2015. - 244 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 12VV00002053 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, 1945 - 1954 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trong cuốn sách này là một số bài viết về nhiều đề tài khác 

nhau: có những ký ức về một thời lửa đạn nhưng nhiều hơn là ghi chép và cảm 

nghĩ về các sự kiện sau hòa bình 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Việt-Nam sử - lược = Précis D'histoire de Việt-Nam : Ấn bản kỷ niệm 100 năm 

Việt-Nam sử-lược xuất bản lần đầu / Trần Trọng Kim. - Hà Nội : Văn học ; Công ty 

Cổ phần Văn hóa Đông Á, 2023. - 647 tr. ; 24 cm. +  Bản đồ (1) + Bưu ảnh (8) 

Ký hiệu kho: VV00015026 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Lịch sử phát triển 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách giới thiệu những nét chính yếu của lịch sử 

Việt Nam qua các thời đại thượng cổ, thời đại Bắc thuộc, thời đại tự chủ (thời kỳ 

thống nhất), thời đại tự chủ (thời kỳ tự chủ Nam - Bắc phân tranh) và cận - kim 

thời đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Nguyễn Sinh Sắc cụ Phó bảng xứ Nghệ, một nhân cách lớn / Trần Nhu. - Hà Nội : 

Văn học, 2015. - 240 tr. : 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001827 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Nhà khoa bảng, Phó bảng, Cuộc đời, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Nguyễn Sinh Sắc 

Giới thiệu nội dung: Quyển sách nhỏ này mong muốn phản ánh trung thực một 

phần cuộc đời và sự nghiệp hết sức có ý nghĩa của cụ Phó bảng: Nhà yêu nước 

nồng nhiệt, thầy giáo uyên bác, thầy thuốc nhân ái Nguyễn Sinh Sắc - cái tên rất 

đỗi quen thuộc mãi mãi với người dân Nam Đàn, xứ Nghệ và cả nước Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 
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LOGIC HỌC 

 

Lôgíc học đại cương / Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Anh Tuấn. - Hà Nội : Đại học 

quốc gia Hà Nội, 2020. - 266 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001877 

Từ khóa: Nghiên cứu lôgíc học, Bản chất lôgíc học, Khái niệm lôgíc học 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 7 bài phân bổ cho 30 bài học tín chỉ. Nội 

dung các bài liên quan đến những kiến thức chung về bản chất của lôgíc học, về 

khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và giả thuyết, về các quy luật của tư 

duy logic chính xác. Bên cạnh phần lý thuyết được trình bày khá cô đọng, tác giả 

đã cố gắng đưa các ví dụ lấy từ cuộc sống vào mỗi bài của giáo trình để minh họa 

và phần nào giúp môn học bớt khô khan. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

NGHỆ THUẬT 

 

Câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ Hội Mỹ thuật Việt Nam (qua các thời kỳ) : Nghệ sĩ trẻ Việt 

Nam đương đại / Hội Mỹ thuật Việt Nam. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2023. - 171 tr. : minh 

họa ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015049 

Ký hiệu phân loại (DDC): 759.9597 

Từ khóa: Mĩ thuật, Tác phẩm mĩ thuật, Họa sĩ, Tiểu sử, Sách ảnh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu tiểu sử của gần 80 tác giả với gần 180 tác phẩm 

của một số nghệ sĩ trẻ đương đại Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Đào tạo các ngành nghệ thuật ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế / Chủ 

biên: Mai Thị Thùy Hương; Trần Thị Hiên, Lý Thị Loan. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 

2023. - 251 tr. : hình, bảng ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2400077, 11LSS2400078 

Ký hiệu phân loại (DDC): 700.711 

Từ khóa: Giáo dục đào tạo, Hội nhập quốc tế, Đào tạo nghệ thuật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Trình bày những cơ sở lý thuyết và đánh giá thực trạng về 

đào tạo các ngành nghệ thuật, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, 

đáp ứng yêu cầu đào tạo ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Dấu ấn mỹ thuật của các nghệ sĩ cao tuổi / Hội Mỹ thuật Việt Nam. - Hà Nội : Mỹ 

thuật, 2023. - 263 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015050 

Ký hiệu phân loại (DDC): 759.95970922 

Từ khóa: Hội họa, Tác phẩm hội họa, Họa sĩ, Tiểu sử, Sự nghiệp, Sách ảnh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu chân dung và tác phẩm của các nghệ sĩ có tuổi 

đời từ 70 trở lên, tóm tắt tiểu sử hoạt động nghệ thuật của mỗi tác giả. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Đi trong thế giới hội họa / Văn Ngọc. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004. - 295 tr. : chân 

dung, tranh ảnh ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0557 

Ký hiệu phân loại (DDC): 750 

Từ khóa: Hội họa, Nghiên cứu nghệ thuật, Phân tích nghệ thuật 

Giới thiệu nội dung: Là một tập hợp những bài báo viết rải rác từ hơn mười năm 

về những khía cạnh phân tích, lý luận của nghệ thuật, cũng như về những vấn đề 

cụ thể của đời sống, ít nhiều liên quan đến nghệ thuật. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

ISMS hiểu về nghệ thuật hiện đại / Sam Phillips; Dịch: Phạm Tấn Xuân Cao; Hiệu 

đính: Trịnh Nhật Vũ. - Hà Nội : Thế giới, 2023. - 157 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000914 

Từ khóa: Trường phái nghệ thuật, Phong cách nghệ thuật, Hiện đại 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là một cẩm nang ngắn gọn giới thiệu về 55 

trào lưu, trường phái và phong cách thịnh hành từ thời kỳ bình minh hé sáng của 

nghệ thuật hiện đại cuối thế kỷ 19 cho đến nay, nhằm giúp các bạn làm quen và 

tiếp cận được một nhánh của dòng chảy lịch sử nghệ thuật. Mỗi trường phái sẽ 

được giới thiệu các đề mục cơ bản: giới thiệu tổng quát, các nghệ sĩ chính, các 

thuật ngữ chính, định nghĩa chủ đạo, các tác phẩm điển hình, các tác phẩm khác, 

các trường phái tương tự hoặc đối nghịch. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Nghệ thuật Champa - Tượng linh thú và linh vật / Ngô Văn Doanh. - Hà Nội : Văn 

hóa dân tộc, 2023. - 503 tr. : hình ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2400081, 11LSS2400082 

Ký hiệu phân loại (DDC): 731.832 

Từ khóa: Nghệ thuật điêu khắc, Champa, Tượng, Linh thú, Linh vật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung nghiên cứu về tượng linh thú và các tượng linh vật 

Linga của Champa mới được phát hiện từ sau năm 1975 như: Tượng bò, tượng 

voi, tượng sư tử, tượng Garuda, tượng Gajasimha, tượng người chim (Kinnara, 

Kinnari),... và vật thờ Linga, vật thờ Kosa (chiếc bao Linga được làm bằng kim 

loại quý). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

The Beatles: Hơi thở thời đại của thế kỷ 20 / Philip Norman; Dịch: Hiền Trang. - Hà 

Nội : Dân trí, 2020. - 709 tr. ; cm. 

Ký hiệu kho: 31VL00001745, 31VL00001744, 31VL00001746 

Từ khóa: Câu chuyện âm nhạc, Ban nhạc The Beatles, Thế kỉ 20 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách rất sống động và bạn như chìm vào một câu 

chuyện vô cùng ly kỳ. Tác giả dường như đã tái hiện nội tình của ban nhạc The 

Beatles mà vẫn giữ được một khoảng cách để đưa ra góc nhìn của chính mình. 

Ông đã tạo ra một cuốn tiểu sử toàn diện chân thật với lối viết tinh tế và sự đầu tư 

nghiên cứu kỹ lưỡng... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

NGÔN NGỮ HỌC 

 

Từ nối thuộc phạm trù tương phản trong văn bản tiếng Việt / Lê Thu Lan. - Hà 

Nội, 2023. - 151 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002312 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Từ nối, Văn bản tiếng Việt, Phạm trù tương phản 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Nội dung sách gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan tình 

hình nghiên cứu và cơ sở lí thuyết - Chương 2: Liên kết cấu trúc của nhóm từ nối 

tương phản trong văn bản tiếng Việt - Chương 3: Liên kết ngữ nghĩa của nhóm từ 

nối tương phản trong văn bản tiếng Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đối chiếu từ ngữ Lóng trong tiếng Anh và tiếng Việt / Doãn Thị Lan Anh. - Hà Nội, 

2023. - 188 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002296 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Từ ngữ, Đối chiếu từ ngữ, Từ ngữ Lóng, Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Giới thiệu nội dung: Nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về tình hình 

nghiên cứu và cơ sở lý luận; Chương 2: Đối chiếu đặc điểm cấu tạo của từ ngữ 

Lóng trong tiếng Anh và tiếng Việt; Chương 3: Đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa 

của từ ngữ Lóng trong tiếng Anh và tiếng Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các đế chế ngôn từ - lịch sử thế giới từ góc nhìn ngôn ngữ / Nicholas Ostler; Dịch: 

Phạm Văn Lam, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Bích Diệp. - Hà Nội : Thế giới, 

2023. - 829 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000881 

Từ khóa: Lịch sử ngôn ngữ, Ngôn ngữ nước ngoài 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Nội dung chính của cuốn sách được chia thành 4 phần, 14 

chương, với 2 nội dung chính: Vẽ ra một bản đồ của những ngôn ngữ đang được 

sử dụng trên khắp thế giới, chỉ ra cội nguồn và mối quan hệ giữa chúng. Nói về 

sự  trỗi dậy  và  suy tàn  của những ngôn ngữ thông dụng như tiếng Hy Lạp, La 

Tinh, và nguyên nhân của những thăng trầm đó. Tác giả Ostler lập luận rằng các 

đặc điểm ngôn ngữ thực sự tạo ra sự khác biệt, với mục tiêu lý giải nguyên nhân 

khiến một ngôn ngữ trở nên quan trọng, có thể lan truyền xa và tồn tại lâu dài. 

Đồng thời, ông bàn về mối liên hệ giữa ngôn ngữ với chính trị, tôn giáo, thương 

mại, xã hội, văn hóa… Ông so sánh các ngôn ngữ ở cấp độ vĩ mô dựa trên các 

khía cạnh lịch sử nhiều hơn là đi chi tiết vào các vấn đề chính thể của ngôn ngữ 

như ngữ pháp hay âm vị học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  
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Các đế chế ngôn từ: Lịch sử thế giới từ góc nhìn ngôn ngữ / Ostler Nicholas; Dịch: 

Phạm Văn Lam, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Bích Diệp. - Hà Nội : Thế giới, 

2023. - 829 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002156, 28VL00002157, 28VL00002158 

Từ khóa: Lịch sử phát triển, Ngôn ngữ 

Giới thiệu nội dung: Bàn về tiến trình phát triển của các ngôn ngữ lớn trên thế 

giới. Phân tích về lịch sử phát triển và thăng trầm của những ngôn ngữ lớn  mối 

quan hệ của các ngôn ngữ và sự liên kết với lịch sử loài người. Khảo sát về 20 

ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất toàn cầu, tóm tắt về quá khứ, hiện tại và các 

yếu tố tiềm năng trong tương lai ảnh hưởng đến sự lan truyền của ngôn ngữ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Các phương pháp phân tích ngữ pháp - Góc nhìn và ngôn ngữ biến tố và đơn lập 

/ Đinh Văn Đức. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 542 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002095, 28VL00002096, 28VL00002097 

Từ khóa: Ngôn ngữ biến tố, Ngôn ngữ đơn lập, Ngữ pháp, Phân tích 

Giới thiệu nội dung: Trình bày phương pháp phân tích truyền thống; các phương 

pháp phân tích ngữ pháp hiện đại;  phân tích ngữ pháp theo chức năng luận. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

Chào Tiếng Việt - Cấp độ 1: Ra khơi / Nguyễn Thuỵ Anh. - Hà Nội : Giáo dục, 

2022. - 207 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002193, 28VL00002194 

Từ khóa: Tiếng Việt, Sách thiếu nhi 

Giới thiệu nội dung: Gồm 32 bài học Tiếng Việt dành cho các em thiếu nhi người 

Việt Nam ở nước ngoài với 3 chuyên mục kèm theo các trò chơi giúp các em học 

chữ cái, âm, vần, thanh điệu, từ vựng và rèn các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

Tiếng Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Chào Tiếng Việt cấp độ 2 - Khám phá / Nguyễn Thuỵ Anh. - Hà Nội : Giáo dục, 

2022. - 221 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00092191, 28VL00092192 

Từ khóa: Tiếng Việt, Luyện âm, Ghép vần 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 32 bài học, tương đương với 220 tiết học. 

Cấu trúc bài học gồm 3 mục lớn: Câu chuyện, Luyện âm - ghép vần, Thử thách. 
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Mỗi mục lớn bao gồm nhiều hoạt động như: Hội thoại, Ghi nhớ, Nghe-nói, Nghe 

nhạc, Trải Nghiệm.... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Chinh phục kỳ thi tiếng Việt theo khung năng lực 6 bậc: Trình độ sơ cấp : Bản 

tiếng Hàn /  Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Đoàn Cảnh Tuấn, Nguyễn Thị Kiều Oanh. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 255 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002183, 28VL00002184, 28VL00002195 

Từ khóa: Rèn luyện kĩ năng, Tiếng Việt, Sách luyện thi 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp 12 chủ điểm khác nhau về những sinh hoạt trong 

cuộc sống hằng ngày giúp người nước ngoài rèn luyện tổng thể bốn kĩ năng nghe, 

nói, đọc, viết theo khung năng lực tiếng Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Cơ sở ngữ dụng học. Tập 1 / Đỗ Hữu Châu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2003. - 415 

tr. : hình vẽ ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0589 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.922 

Từ khóa: Ngữ dụng học, Tiếng Việt 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu những giới hạn của ngôn ngữ học miêu tả nửa đầu 

thế kỷ XX; Định nghĩa ngữ dụng học; Chiếu vật và chỉ xuất. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Cú pháp tiếng Việt / Nguyễn Văn Hiệp. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 

309 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002090, 28VL00002091 

Từ khóa: Cú pháp, Ngữ pháp, Tiếng Việt 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu vài nét về lịch sử nghiên cứu cú pháp tiếng Việt  

bình diện nghiên cứu của câu  khái niệm công cụ  nòng cốt câu  các thành phần 

chính của câu  trạng ngữ với tư cách là thành phần tình huống của câu  định ngữ 

câu với tư cách là thành phần biểu thị tình thái của câu... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Đại cương ngôn ngữ học. Tập 1 / Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán. - Hà Nội : Giáo 

dục, 2001. - 336 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS18T0567 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Cấu tạo, Ngữ pháp, Ngữ nghĩa, Giáo trình 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề đại cương về ngữ pháp, các trường phái cấu 

trúc luận cổ điển, ngữ pháp tạo sinh, ngữ nghĩa học tạo sinh, ngữ pháp chức năng 

và các quan hệ chức năng 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đại cương ngôn ngữ học. Tập 2 : Ngữ dụng học / Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán. - 

Hà Nội : Giáo dục, 2001. 428 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0568 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Giao tiếp, Giáo trình, Ngữ dụng 

Giới thiệu nội dung: Một số vấn đề về ngữ dụng học: Khái niệm, chiếu vật và chỉ 

xuất, hành vi ngôn ngữ, lí thuyết lập luận, lí thuyết hội thoại, ý nghĩa và ý nghĩa 

tường minh (hiển ngôn) 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đối chiếu ẩn dụ ý niệm cái chết trên ngữ liệu Tiếng Việt và Tiếng Anh / Phạm Thị 

Xuân Hà. - Hà Nội, 2023. - 252 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002304 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Đối chiếu ẩn dụ, Ẩn dụ ý niệm, Cái chết, Tiếng Việt, Tiếng Anh 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan tình 

hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của Luận án; Chương 2: Đối chiếu ẩn dụ cấu 

trúc có miền đích "Cái chết" trong tiếng Việt và tiếng Anh; Chương 3: Đối chiếu 

ẩn dụ bản thể có miền đích "Cái chết" trong tiếng Việt và tiếng Anh; Chương 4: 

Đối chiếu ẩn dụ định hướng về "Cái chết" trong tiếng Việt và tiếng Anh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đối chiếu mệnh đề quan hệ Tiếng Anh và các biểu thức tương ứng trong Tiếng 

Việt / Nguyễn Thị Xuân Phương. - Hà Nội, 2023. - 166 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 

1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002309 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 
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Từ khóa: Đối chiếu, Mệnh đề quan hệ, Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đối chiếu thành ngữ, tục ngữ có thành tố chỉ con số trong Tiếng Anh và Tiếng 

Việt / Trần Lê Duyến. - Hà Nội, 2023. - 259 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002305 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Đối chiếu thành ngữ, Đối chiêu tục ngữ, Thành tố chỉ con số, 

Tiếng Việt, Tiếng Anh 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đối chiếu thuật ngữ về bệnh truyền nhiễm : Qua văn bản Tiếng Anh của Tổ chức 

y tế Thế giới và bản dịch Tiếng Việt / Đặng Thị Thanh Nga. - Hà Nội, 2023. - 172 tr. 

; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002308 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Đối chiếu thuật ngữ, Bệnh truyền nhiễm, Tổ chức y tế Thế giới, Tiếng 

Anh, Tiếng Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đối chiếu từ ngữ chỉ tay và các động từ biểu thị hoạt động của tay giữa Tiếng 

Hán và Tiếng Việt / Nguyễn Hải Quỳnh Anh. - Hà Nội, 2023. - 187 tr. ; 30 cm. + 

Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002306 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Đối chiếu từ ngữ chỉ tay, Động từ biểu thị hoạt động,  

Tiếng Việt, Tiếng Hán 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan tình 

hình nghiên cứu và cơ sở lý luận; Chương 2: Đối chiếu từ ngữ chỉ tay giữa tiếng 

Hán và tiếng Việt; Chương 3: Đối chiếu các động từ biểu thị hoạt động của tay 

giữa tiếng Hán và tiếng Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Giáo sư Hoàng Tuệ - Ngôn ngữ trong đời sống xã hội: Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia. - Hà Nội : Dân trí, 2024. - 617 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002204, 28VL00002205 

Từ khóa: Chính sách ngôn ngữ, Giáo dục ngôn ngữ, Đời sống xã hội 

Giới thiệu nội dung: Cuốn kỷ yếu gồm 68 bài viết của các chuyên gia trong và 

ngoài nước, với nội dung gồm nhiều chủ đề: 1) Những kỉ niệm với GS Hoàng 

Tuệ (chủ yếu là về chuyên môn)  2) Đóng góp của GS. Hoàng Tuệ đối với nền 

Ngữ học nước nhà  3) Triển khai nghiên cứu Ngữ văn (ngôn ngữ và văn học) 

theo hướng nghiên cứu của GS Hoàng Tuệ  4) Nghiên cứu những vấn đề cụ thể 

về ngôn ngữ ở Việt Nam, như: Tiếng Việt, Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt 

Nam, Ngoại ngữ ; Chính sách ngôn ngữ, Giáo dục ngôn ngữ, Ngôn ngữ với văn 

chương, v.v. Điểm nổi bật của cuốn kỉ yếu là sự đa dạng về phong cách và cấu 

trúc, với sự linh hoạt từ những bài viết ngắn gọn đến những bài nghiên cứu dài và 

sâu rộng, phản ánh đa chiều và phong phú về nghiên cứu ngôn ngữ học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Giáo trình Ngữ nghĩa học thực hành Tiếng Việt / Biên soạn: Dương Hữu Biên. - Hà 

Nội : Văn hóa thông tin, 2000. - 310 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0588 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.922 

Từ khóa: Tiếng Việt, Ngữ nghĩa học, Giáo trình 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những khái niệm cơ bản về ngữ nghĩa học; Sự 

quy chiếu; Ý nghĩa,  Khái lược về lôgich;  Nghĩa của từ;  Nghĩa liên nhân. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Giáo trình rèn kỹ năng sử dụng tiếng Việt / Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Nga  

Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Hương Lan. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2021. - 207 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002119 

Từ khóa: Kĩ năng, Giáo trình, Tiếng Việt 

Giới thiệu nội dung: Rèn luyện và nâng cao các kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong 

đó chú trọng các kĩ năng như: Sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hội thoại  kĩ 

năng chính âm, chính tả tiếng Việt  kĩ năng sử dụng từ tiếng Việt  kĩ năng viết 

câu trong văn bản  viết đoạn văn  tạo lập và tiếp nhận văn bản. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngônngữ học 

 



 

77 

 

  

Giáo trình tiếng Việt 1: Giáo trình đào tạo Cử nhân Giáo dục tiểu học / Lê A, Đỗ 

Xuân Thảo. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022. - 180 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002116, 28VL00002115 

Từ khóa: Tiếng Việt, Giáo trình 

Giới thiệu nội dung: Trình bày đại cương về ngôn ngữ và ngôn ngữ học  bản chất 

và chức năng của ngôn ngữ  nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ  hệ thống 

tín hiệu ngôn ngữ, phân loại ngôn ngữ, ý nghĩa tường minh và ý nghĩa hàm ẩn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Giáo trình Tiếng Việt 2: Giáo trình đào tạo cử nhân Sư phạm Tiểu học / Lê A, Đỗ 

Xuân Thảo, Lê Hữu Tỉnh. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022. - 192 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002113, 28VL00002114 

Từ khóa: Tiếng Việt, Ngữ âm, Giáo trình 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp kiến thức về ngữ âm học tiếng Việt, các đơn vị 

ngữ âm, âm tiết tiếng Việt, hệ thống âm vị tiếng Việt hiện đại và một số vấn đề 

liên quan đến ngữ âm học trong nhà trường, nội dung chính của từ vựng, đơn vị 

từ vựng, hệ thống từ vựng và ngữ nghĩa tiếng Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Giáo trình Tiếng Việt 3: Giáo trình đào tạo Cử nhân Giáo dục Tiểu học / Lê A, 

Phan Phương Dung, Đặng Kim Nga. - Hà Nội : Sư phạm, 2022. - 224 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002117, 28VL00002118 

Từ khóa: Giáo trình, Tiếng Việt, Ngữ pháp 

Giới thiệu nội dung: Trình bày ngữ pháp tiếng Việt gồm: từ loại, cụm từ, câu, 

ngữ pháp văn bản. Nghiên cứu phong cách chức năng ngôn ngữ và các phương 

tiện tu từ, biện pháp tu từ trong tiếng Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Giáo trình tiếng Việt thực hành / Chủ biên: Tống Thị Hường, Dương Thị Mỹ Dung, 

Ngô Thị Kim Khánh. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 226 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL2104, 28VL00002103 

Từ khóa: Văn bản, Giáo trình, Tiếng Việt 

Giới thiệu nội dung: Giáo trình gồm 4 chướng: Khái quát về văn bản, tiếp nhận 

văn bản, tạo lập văn bản, câu từ chính tả trong văn bản... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 
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Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 2022:  Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, 

ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam . Quyển 2 / Nguyễn Thị Thanh Anh. - Hà Nội 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 824 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002182 

Từ khóa: Nghiên cứu giảng dạy, Kỉ yếu hội thảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Mấy vấn đề về tiếng Việt hiện đại / Chủ nhiệm: Bùi Khánh Thế. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2001. - 272 tr. : bảng, hình ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0613 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.922 

Từ khóa: Chính sách ngôn ngữ, Quan hệ ngôn ngữ, Chuẩn mực ngôn ngữ,  

Tiếng Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về ngôn ngữ: 

Chính sách ngôn ngữ, quan hệ ngôn ngữ và chuẩn mực ngôn ngữ  Tiếng Việt 

trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những xu hướng như: Xu 

hướng chuẩn hóa về mặt ngữ âm, xu hướng chính tả hiện nay, xu hướng dân chủ 

và khoa học trong quá trình phát triển từ vựng tiếng Việt, các từ vay mượn và sao 

phỏng gốc Ấn Âu, vị trí từ Hán Việt trong hệ thống từ vựng tiếng Việt hiện đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nghiên cứu đặc trưng sự chuyển nghĩa từ loại danh từ sang đại từ và danh từ 

sang tính từ trong tiếng Việt (trên ngữ liệu một số nhóm từ) / Dương Thị Dung. - 

Hà Nội, 2024. - 166 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002322 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Danh từ, Đại từ, Tính từ, Nhóm từ, Tiếng Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Ngôn ngữ các dân tộc Thái - Kadai ở Việt Nam. Quyển 1: Từ vựng cơ bản các 

nhóm địa phương dân tộc Tày / Đồng chủ biên: Vương Toàn, Phạm Văn Lợi. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 712 tr. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 07VL00002691 

Từ khóa: Dân tộc Tày, Dân tộc Thái, Nhóm ngôn ngữ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Hướng tới bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - thể hiện ở sự 

đa dạng ngôn ngữ với những sự tương đồng và khác biệt về tiếng nói và chữ viết 

của 8 dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái nói riêng và 12 dân tộc thuộc ngữ 

hệ Thái-Kađai nói chung, chương trình Thái học Việt Nam tổ chức xây dựng 

trong bộ sách Ngôn ngữ các dân tộc Thái-Kađai ở Việt Nam: Quyển 1: Từ vựng 

cơ bản các nhóm địa phương dân tộc Tày. Tập sách này đã tập hợp những vốn từ 

cơ bản của các nhóm địa phương dân tộc Tày ở Việt Nam. Với từ cơ bản của mỗi 

địa phương được tập hợp theo 10 bảng từ: từ chỉ sự vật hiện tượng thuộc tự 

nhiên, từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người  từ ngữ chỉ quan hệ xã hội và xưng gọi, từ 

ngữ chỉ động vật, từ ngữ chỉ thực vật, từ ngữ chỉ vật dụng, chế phẩm, từ ngữ chỉ 

động tác, từ ngữ chỉ tính chất, từ ngữ chỉ số đếm, từ ngữ chỉ thời gian... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 

 

Ngữ pháp tiếng Cơ Tu / Tạ Văn Thông, Nguyễn Hữu Hoành, Nguyễn Văn Lợi. - Hà 

Nội : [k.nxb.], 2006. - 120 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002203 

Từ khóa: Ngữ pháp, Ngôn ngữ, Tiếng Cơ tu 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Nhân học ngôn ngữ/ Duranti Alessandro; Dịch: Phạm Văn Lam. Hà  Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2022. - 611 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002179, 28VL00002180, 28VL00002181 

Từ khóa: Nhân học, Hình thức ngôn ngữ 

Giới thiệu nội dung: Gồm các nội dung nghiên cứu phạm vi của nhân học ngôn 

ngữ, lí thuyết về văn hoá, tính đa dạng của ngôn ngữ học, phương pháp dân tộc 

học, phiên âm: từ chữ viết đến các hình ảnh kỹ thuật số, nghĩa trong các hình 

thức ngôn ngữ, nói năng, trao đổi hội thoại... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Nhìn về giảng dạy ngoại ngữ từ khoa học ngôn ngữ đến công nghệ nano, sinh học, 

tin học, khoa học tri nhận / Martinez Pierre A; Dịch: Trần Đình Bình. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 250 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002086, 28VL00002087,28VL00002088 
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Từ khóa: Giảng dạy, Ngoại ngữ 

Giới thiệu nội dung: Trình bày về cơ sở khoa học, khái niệm, con người với môi 

trường, cấu trúc xã hội, khoa học công nghệ với tương lai ngoại ngữ, hướng tới 

một lí luận dạy học theo mạng lưới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Phát triển năng lực giao tiếp tiếng Việt chuyên ngành của học viên quốc tế / 

Nguyễn Chí Hoà, Thành Nguyễn. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 630 tr. 

; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002099, 28VL00002098 

Từ khóa: Ngôn ngữ giao tiếp, Tiếng Việt, Học viên quốc tế 

Giới thiệu nội dung: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về học và giảng dạy 

tiếng Việt  phát triển năng lực tiếng Việt chuyên ngành cho học viên quốc tế qua 

các kỹ năng: từ vựng, nghe nói, viết, đọc hiểu  kết hợp giảng dạy tiếng Việt với 

giảng dạy văn hoá - xã hội Việt Nam và đánh giá năng lực tiếng Việt, văn hoá 

Việt Nam và ngôn ngữ chuyên ngành của học viện quốc tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Systemic functional linguistics and its application to the analysis of cultural and 

media products / Biên tập: Nguyễn Thị Minh Tâm ; Lê Thị Thu Uyên... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Hanoi National University, 2023. - 322 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002110, 28VL00002111, 28VL00002112 

Từ khóa: Ngôn ngữ học ứng dụng, Văn hoá, Truyền thông 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Thanh điệu tiếng Việt: Một phân tích mới. - TP. Hồ Chí Minh : Dân trí, 2023. - 

322 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 28VV00006236, 28VV00006237, 28VV00006238 

Từ khóa: Tiếng Việt, Thanh điệu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là phiên bản „dễ đọc‟ của luận án tiến sĩ (Hoa 

Pham, Thanh điệu tiếng Việt: Thanh điệu không phải là cao độ), đã bảo vệ và 

nộp ở Đại học Toronto năm 2001. So với luận án, phiên bản này không có thay 

đổi đáng kể ngoài những chỉnh sửa có tính biên tập. Chúng tôi đặt tựa đề mới cho 

phiên bản này, và thay đổi một chút các tiêu đề các chương. Một số nội dung 

cũng được sắp xếp lại, những chỗ lặp lại trong luận án bị loại bỏ. Ngoài ra còn có 

những điều chỉnh về phong cách, song tất cả các dữ liệu ban đầu và các luận 

điểm vẫn được giữ nguyên như trong luận án. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngônngữ học 

 

Tiếng Việt cho người nước ngoài: Chương trình trung cấp = Vietnamese for 

foreigners : Elementary level / Lê Thị Hiệp. - Hà Nội : Thế giới, 2021. - 177 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002196 

Từ khóa: Giảng dạy ngôn ngữ, Giáo trình, Tiếng Việt, Người nước ngoài 

Giới thiệu nội dung: Cuốn giáo trình “Tiếng Việt cho người nước ngoài – 

Chương trình sơ cấp – Tái bản lần 1” có bổ sung thêm phần nội dung và hình ảnh 

trực quan cho người học bao quát và nắm được những ngữ liệu thiết yếu cơ bản 

để hòa nhập với cộng đồng người Việt. Cuốn sách gồm 20 bài, sẽ giới thiệu và 

hướng dẫn lần lượt về bảng chữ cái, các phát âm, ngữ pháp, từ vựng và thực hành 

hội thoại nghe, nói, đọc, viết theo chủ đề (bao gồm ba bài ôn tập). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Tiếng Việt cho người nước ngoài: Chương trình trung cấp = Vietnamese for 

foreigners : Intermediate level / Lê Thị Hiệp. - Hà Nội : Thế Giới, 2022. -  524 tr. ; 

26 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002197 

Từ khóa: Tiếng Việt, Người nước ngoài, Sách đọc thêm 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu 30 bài học cho người nước ngoài học tiếng Việt 

về các chủ đề kinh doanh, đàm phán, du lịch, học tập, giao tiếp thường nhật, ẩm 

thực, văn hoá hội nhập... giúp người học dễ dàng luyện phát âm, nắm rõ ngữ 

pháp, từ vựng và thực hành hội thoại nghe, nói, đọc, viết. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngônngữ học 

 

Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài = Elementary Vietnamese use for 

non - Vietnamese speakers upper - elementary. Quyển 1 / Nguyễn Việt Hương. - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 240 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002129, 28VL00002130, 28VL00002131 

Từ khóa: Thực hành giao tiếp, Tiếng Việt, Người nước ngoài 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng, 

phát âm, thực hành giao tiếp tiếng Việt cho người nước ngoài học tiếng Việt theo 

các chủ đề thường gặp trong cuộc sống, được cấu trúc theo các mục: hội thoại, 

ghi chú ngữ pháp, luyện tập, thực hành nghe, nói, đọc, viết. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 
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Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài: = Elementary Vietnamese use for 

non - Vietnamese speakers upper - elementary. Quyển 2 / Nguyễn Việt Hương. - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 274 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002138, 28VL00002139, 28VL00002140 

Từ khóa: Ngữ pháp, Từ vựng, Người nước ngoài 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng 

tiếng Việt cho người nước ngoài học tiếng Việt theo các chủ đề thường gặp trong 

cuộc sống, được cấu trúc theo các mục: hội thoại, ghi chú ngữ pháp, luyện tập, 

thực hành nghe, nói, đọc, viết. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Tiếng Việt của em. Tập 1 / Chủ biên: Nguyễn Thế Dương, Phạm Thị Hương Quỳnh, 

Trần Hương Thục. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 139 tr. ; 31 cm. 

Ký hiệu kho: VL2800002198 

Từ khóa: Giáo trình, Tiếng Việt, Kĩ năng ngôn ngữ, Sách thiếu nhi 

Giới thiệu nội dung: “Tiếng Việt của em” là bộ giáo trình dạy tiếng Việt như một 

ngoại ngữ đầu tiên và duy nhất hiện nay dành cho trẻ em với các chủ đề thân 

thuộc, giúp phát triển toàn diện các kĩ năng ngôn ngữ cho trẻ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Tiếng Việt của em. Tập 2 / Chủ biên: Nguyễn Thế Dương, Phạm Thị Hương Quỳnh, 

Trần Hương Thục. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 129 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002199 

Từ khóa: Giáo trình, Tiếng Việt, Kĩ năng ngôn ngữ 

Giới thiệu nội dung: “Tiếng Việt của em” là bộ giáo trình dạy tiếng Việt như một 

ngoại ngữ đầu tiên và duy nhất hiện nay dành cho trẻ em với các chủ đề thân 

thuộc, giúp phát triển toàn diện các kĩ năng ngôn ngữ cho trẻ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Tiếng Việt của em. Tập 3 / Chủ biên: Nguyễn Thế Dương, Phạm Thị Hương Quỳnh, 

Trần Hương Thục. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 129 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002200 

Từ khóa: Giáo trình, Tiếng Việt, Kĩ năng ngôn ngữ, Sách thiếu nhi 

Giới thiệu nội dung: “Tiếng Việt của em” là bộ giáo trình dạy tiếng Việt như một 

ngoại ngữ đầu tiên và duy nhất hiện nay dành cho trẻ em với các chủ đề thân 

thuộc, giúp phát triển toàn diện các kĩ năng ngôn ngữ cho trẻ. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Từ điển cụm từ và thành ngữ Pháp - Việt / Phạm Quang Trường. - Hà Nội : Văn 

hoá thông tin, 2003. - 211 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0536 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.922341 

Từ khóa: Từ điển, Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Cụm từ, Thành ngữ 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp các cụm từ và thành ngữ tiếng Pháp có nghĩa Việt 

tương đương. Cách nói hình ảnh trong ngôn ngữ Pháp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Từ điển Đức - Việt  / Chủ biên: Lê Đức Phúc, Ngô Quang Phục; Nguyễn Hoài Bão... 

[và những người khác]. - Hà Nội : Thế giới, 1998. - 1311 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0551 

Ký hiệu phân loại (DDC): 433.95922 

Từ khóa: Từ điển, Tiếng Việt, Tiếng Đức 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu khoảng 45000 từ tiếng Đức trong đời sống và 

nhiều lĩnh vực xã hội, được sắp xếp theo trật tự chữ cái tiếng Đức. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Từ điển ngữ pháp tiếng Việt cơ bản song ngữ Việt-Anh / Chủ biên: Nguyễn Văn 

Huệ. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2003. - 418 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002174, 28VL00002175 

Từ khóa: Từ điển ngữ pháp, Tiếng Việt, Tiếng Anh 

Giới thiệu nội dung: Đây là công trình tra cứu ngữ pháp tiếng Việt dành cho đối 

tượng nước ngoài học tiếng Việt ở trình độ sơ cấp và trung cấp. Sách gồm 103 

mục từ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Từ điển song ngữ Hán Việt: Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa / Khảo cứu, phiên âm, 

chú giải: Hoàng Thị Ngọ. - Hà Nội : Văn học, 2020. - 426 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002171 

Từ khóa: Từ điển song ngữ, Tiếng Hán, Tiếng Việt 
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Giới thiệu nội dung: Trình bày tác phẩm Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa và bản 

phiên âm tác phẩm với những giải thích về chữ đơn, chữ kép, từ cổ, dấu vết cổ 

của phụ âm đầu /s/... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 

7 vụ án nổi tiếng trong lịch sử phong kiến Việt Nam /  Đặng Thành Trung. - Hà Nội 

: Quân đội nhân dân,  2005. - 114 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002387 

Từ khóa: Lịch sử phong kiến, Luật hình thư, Nhà Lê, Nhà Nguyễn, Vụ án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách kể về những vụ án nổi tiếng nhất còn 

lưu lại được sau khi có bộ luật; Hình thư  - Bộ luật thành văn đầu tiên của Việt 

Nam được ban hành năm 1042 dưới triều vua Lý Thái Tông. Vụ án đầu tiên được 

nói đến là; Vụ án thái sư Lê Văn Thịnh  xảy ra năm 1096, triều vua Lý Nhân 

Tông. Tiếp đó là 3 vụ án xảy ra dưới triều nhà Lê (Thế kỷ XV ) và 3 vụ án dưới 

triều nhà Nguyễn (Thế kỷ XI ). Từng vụ án trong cuốn sách được trình bày một 

cách khá cụ thể, nêu rõ diễn biến, nguyên nhân khách quan, chủ quan và cả 

những nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ án. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Án lệ Việt Nam: Phân tích và luận giải. Tập 2 : Từ án lệ số 44 đến án lệ số 70 / 

Lưu Tiến Dũng. - Hà Nội : Tư pháp, 2021. - 623 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013623 

Từ khóa: Án lệ, Phân tích, Luận giải 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tiếp cận phân tích các án lệ xuất phát từ các quy 

định sẵn có của pháp luật nhằm góp phần hiểu rõ và khái quát hơn nội dung các 

kết luận pháp lý của các án lệ đã được công bố. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bảo đảm pháp lý về quyền bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thanh 

Hiền. - Hà Nội, 2024. - 161 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002323 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
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Từ khóa: Bảo đảm pháp lí, Quyền bình đẳng giới 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực 

tiễn các tỉnh duyên hải miền Trung / Phùng Anh Dũng. - Hà Nội, 2024. - 162 tr. ; 30 

cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002330 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Tội xâm phạm, Hoạt động tư pháp, Pháp luật hình sự 

Từ khóa địa lí: Miền Trung, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình 

hình nghiên cứu - Chương 2: Những vấn đề lý luận và pháp luật hình sự một số 

quốc gia quy định về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp - Chương 3: Quy định 

về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong pháp luật hình sự Việt Nam - 

Chương 4: Thực tiễn áp dụng pháp luật về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp 

và các yêu cầu giải pháp đảm bảo áp dụng đúng pháp luật về các tội phạm này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các văn bản pháp lý về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam / Văn phòng Ủy ban Nhà 

nước về Hợp tác đầu tư. - Hà Nội : [k.nxb.], 1992. - 880 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0614 

Từ khóa: Luật đầu tư, Đầu tư nước ngoài, Nghị định,  

Nghị quyết, Văn bản pháp luật 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chế định tài sản của vợ chồng trong xã hội hiện đại : Sách chuyên khảo / Chủ 

biên: Nguyễn Thị Lan. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 218 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054977 

Ký hiệu phân loại (DDC): 346.01509597 

Từ khóa: Luật hôn nhân gia đình, Chế định tài sản, Tài sản vợ chồng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 được ban hành và áp 

dụng hơn 8 năm qua đã thể hiện được những ưu điểm nhất định trong việc điều 

chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình. Trong quan hệ tài sản của vợ chồng, 
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Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định hai chế độ tài sản, đó là chế độ 

tài sản theo thỏa thuận và chế độ tài sản theo luật định. Bên cạnh đó, sự điều 

chỉnh các quan hệ tài sản giữa vợ chồng và giữa vợ chồng với người thứ ba đã 

đạt được những hiệu quả nhất định. Với mong muốn giới thiệu cho bạn đọc 

những tiếp cận đa chiều về khung pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng của 

nước ta về chế định tài sản của vợ chồng, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn 

Chế định tài sản của vợ chồng trong xã hội hiện đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Chức năng buộc tội trong khởi tố, điều tra vụ án hình sự / Trần Ngọc Minh. - Hà 

Nội, 2024. - 203 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002343 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Chức năng buộc tội, Khởi tố điều tra, Vụ án hình sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

Cơ chế giải quyết tranh chấp về phòng vệ thương mại trong WTO / Trần Thị Liên 

Hương. - Hà Nội, 2024. - 193 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002356 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Phòng vệ thương mại, WTO 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đảm bảo quyền con người thông qua hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Thu Hòe. - Hà Nội, 2023. - 168 tr. ; 30 cm. + 

Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002313 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Quyền con người, Văn bản quy phạm pháp luật,  

Hoạt động kiểm tra văn bản 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình 

hình nghiên cứu - Chương 2: Đảm bảo quyền con người thông qua hoạt động 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Chương 3: Thực trạng đảm bảo quyền con 
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người thông qua hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam 

hiện nay - Chương 4: Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả đảm bảo quyền 

con người thông qua hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam 

hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Giải trình của đối tượng thanh tra trong hoạt động thanh tra nhà nước theo pháp 

luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam / Tạ Quang Duy. - Hà Nội, 2024. - 167 

tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002334 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Thanh tra nhà nước, Hoạt động thanh tra, Đối tượng thanh tra 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình 

hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án - Chương 2: Những vấn đề lý luận 

về giải trình của đối tượng thanh tra trong hoạt động thanh tra nhà nước - 

Chương 3: Thực trạng giải trình của đối tượng thanh tra trong hoạt động thanh tra 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Chương 4: Quan điểm và giải pháp tăng 

cường giải trình của đối tượng thanh tra trong hoạt động thanh tra nhà nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hoạt động bào chữa của luật sư trong các vụ án hình sự về tham nhũng ở Việt 

Nam hiện nay / Nguyễn Thị Huyền Trang. - Hà Nội, 2023. - 225 tr. ; 30 cm. + Tóm 

tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002320 

Ký hiệu phân loại (DDC): 364.4 

Từ khóa: Luật sư, Hoạt động bào chữa, Vụ án hình sự, Tham nhũng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành 

phố Hồ Chí Minh / Hà Hải. - Hà Nội, 2024. - 156 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002338 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Hợp đồng mua bán, Mua bán căn hộ chung cư, Pháp luật Việt Nam 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Luật tư pháp quốc tế : Hướng đến xây dựng một mô hình lập pháp ở Việt Nam / 

Chủ biên: Ngô Quốc Chiến;  Lý Vân Anh, Hoàng Ngọc Bích. - Hà Nội : Đại học quốc 

gia Hà Nội, 2018. - 397 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 12Vl00000987 

Từ khóa: Pháp luật, Luật tư pháp quốc tế, Mô hình lập pháp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đã chỉ ra được một số vấn đề lớn như: Xây dựng 

luật Tư pháp Quốc Tế ( TPQT ) Việt Nam như thế nào?  Cần tuân theo những 

định hướng gì?  những giá trị cốt lõi nào cần được bảo vệ?  đâu là những nguyên 

tắc chủ đạo?  ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Luật xử lý vi phạm hành chính : Sửa đổi, bổ sung năm 2020. - Hà Nội : Lao động, 

2021. - 229 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054978 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342.597060711 

Từ khóa: Luật hành chính, Xử lí vi phạm hành chính, Luật sửa đổi bổ sung, 2020 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 

tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, 

được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày tháng 6 năm 

2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015  2. Luật Thủy 

sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, có hiệu lực kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2019  3. Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 

2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992 : Sách 

chuyên khảo / Chủ biên: Võ Khánh Vinh  Nguyễn Như Phát, Phạm Hữu Nghị... [ và 

những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2013. - 363 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001832 

Từ khóa: Pháp luật, Hiến pháp 1992 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Để đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, nhận diện và 

giải quyết thấu đáo, căn bản các vấn đề đang đặt ra phù hợp với yêu cầu phát 

triển của giai đoạn mới, yêu cầu tất yếu là phải nghiêm cứu đánh giá thực tiễn thi 

hành hiến pháp 1992 một cách khoa học, toàn diện và khách quan, vận dụng các 

quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và học thuyết nhà 

nước pháp quyền của nhân loại để lý giải bản chất các hiện tượng mới và nắm bắt 

được dòng chủ lưu của thời đại, từ đó đúc rút, chắt lọc những kinh nghiệm quý 

giá từ thực tiễn và lý luận để đề xuất, kiến nghị cụ thể cho việc nghiên cứu sửa 

đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Pháp luật quốc tế trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao : 

Những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đỗ Quí Hoàng. - Hà 

Nội : Công an nhân dân, 2023. - 255 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054976 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.5970268 

Từ khóa: Luật quốc tế, Tội phạm công nghệ cao,  

Phòng chống tội phạm công nghệ cao 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Xuất phát từ thực trạng và những hậu quả mà tội phạm công 

nghệ cao đã gây ra trên thực tế, không chỉ mở rộng ở phạm vi, mức độ thiệt hại, 

hành vi tội phạm ngày một tinh vi hơn, gây ra sự lo ngại không chỉ cho quốc gia 

mà cho toàn thể cộng đồng quốc tế, tác giả trình bày khá kỹ các vấn đề liên quan 

đến pháp luật quốc tế trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ 

cao và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Nội dung chính của cuốn sách 

được trình bày 3 phần: Một số vấn đề lý luận về tội phạm công nghệ cao và pháp 

luật quốc tế trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao; Nội 

dung pháp luật quốc tế trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ 

cao và thực tiễn thực hiện của một số quốc gia‟‟; Pháp luật và thực tiễn hợp tác 

quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao của Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Pháp luật về quản lý đất rừng phòng hộ từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh / 

Nguyễn Tiến Hưng. - Hà Nội, 2023. - 189 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002317 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 
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Từ khóa: Pháp luật, Quản lí đất rừng, Rừng phòng hộ 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trên 

địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Phan Tô Ngọc. - Hà Nội, 2024. - 189 tr. ; 30 cm. + 

Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002348 

Ký hiệu phân loại (DDC): 364.4 

Từ khóa: Tội xâm phạm nhân phẩm, Danh dự con người 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về phòng ngừa tình hình 

các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người - Chương 2: Những vấn đề 

lý luận về phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con 

người - Chương 3: Thực trạng phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm nhân 

phẩm, danh dự của con người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Chương 4: 

Các giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm nhân phẩm, 

danh dự của con người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện 

nay / Nguyễn Văn Tùng. - Hà Nội, 2023. - 192 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002319 

Ký hiệu phân loại (DDC): 364.4 

Từ khóa: Tội phạm, Phòng ngừa tội phạm, Quyền sở hữu trí tuệ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu - Chương 2: 

Những vấn đề lý luận về phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm quyền sở hữu 

trí tuệ ở Việt Nam - Chương 3: Thực tiễn phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam - Chương 4: Dự báo và các biện pháp tăng 

cường phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm sức khỏe của con người trên địa bàn các 

tỉnh Tây Nam Bộ / Tô Ngọc Đường. - Hà Nội, 2023. - 173 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003411 
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Từ khóa: Tội xâm phạm, Phòng ngừa tội phạm, Xâm phạm sức khỏe 

Từ khóa địa lí: Tây Nam Bộ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án nghiên cứu về phòng ngừa tình hình các tội xâm 

phạm sức khỏe của con người trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ từ năm 2011-

2021. Qua đó đưa ra các dự báo về tình hình các tội phạm xâm phạm sức khỏe 

của con người trển các tỉnh Tây Nam Bộ trong thời gian tới và kiến nghị giải 

pháp tăng cường phòng ngừa tội tình hình tội phạm xâm phạm sức khỏe con 

người trên địa bàn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Phòng ngữa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện 

điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam  Cao Anh Đức. - Hà 

Nội, 2023. - 249 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003422 

Từ khóa: Tội phạm, Sử dụng công nghệ, Mạng viễn thông, Điện tử,  

Chiếm đoạt tài sản, Phòng ngừa tội phạm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án nghiên cứu phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng 

máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài 

sản, theo quy định tại Điều 226b Bộ luật hình sự năm 1999 và Điều 290 Bộ luật 

hình sự năm 2015, trong phạm vi chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội 

phạm. Luận án nghiên cứu tại các tỉnh, thành phố Việt Nam, thu thập số liệu thực 

tế trong thời gian 10 năm từ 2013-2022, bao gồm số liệu thống kê của Viện kiểm 

sát nhân dân, 201 bản án của Tòa án nhân dân các cấp xét xử sơ thẩm hình sự tội 

sử dụng mạy máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vị 

chiếm đoạt tài sản. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện 

điện tử thực hiện hành vi chiếm đọat tài sản tại Việt Nam / Cao Anh Đức. - Hà 

Nội, 2024. - 250 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002342 

Ký hiệu phân loại (DDC): 364.4 

Từ khóa: Tội sử mạng máy tính, Mạng viễn thông, Phương tiện điện tử, 

Hành vi chiếm đoạt tài sản 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về phòng ngừa 

tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực 

hiện hành vi chiếm đoạt tài sản - Chương 2: Những vấn đề lý luận về phòng ngừa 

tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực 

hiện hành vi chiếm đoạt tài sản - Chương 3: Thực trạng phòng ngừa tình hình tội 

sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi 

chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam - Chương 4: Dự báo và các giải pháp nâng cao 

hiệu quả phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực 

hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý bằng pháp luật về văn bằng của các cơ sở giáo dục đại học tại thành phố 

Hà Nội / Đoàn Thị Dương Huyền. - Hà Nội, 2023. - 203 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) 

+ 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002294 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Quản lí nhà nước, Văn bằng, Giáo dục đại học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu - Chương 2: 

Những vấn đề lý luận về quản lý bằng pháp luật về văn bằng của các cơ sở giáo 

dục đại học - Chương 2: Những vấn đề lý luận về quản lý bằng pháp luật về văn 

bằng của các cơ sở giáo dục đại học - Chương 3: Thực trạng quản lý bằng pháp 

luật về văn bằng của các cơ sở giáo dục đại học tại thành phố Hà Nội - Chương 

4: Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bằng pháp luật về văn bằng 

của các cơ sở giáo dục đại học từ thực tiễn của thành phố Hà Nội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý nhà nước về thanh niên từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Lê 

Trọng Tâm. - Hà Nội, 2023. - 146 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002318 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Quản lí nhà nước, Thanh niên 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu - Chương 2: 

Những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước về thanh niên - Chương 3: Thực trạng 

quản lý nhà nước về thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh - Chương 4: Quan 
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điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên trong giai 

đoạn hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quy trình, thủ tục hoạt động của Quốc hội / Văn phòng Quốc hội; Chủ biên: Đặng 

Văn Chiến. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2013. - 484 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001824 

Từ khóa: Quốc hội, Quy trình hoạt động, Chính phủ, Nhà nước, Nghị viện 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập trung giới thiệu về vai trò, ý nghĩa của quy 

trình, thủ tục hoạt động của Quốc hội  hệ thống hóa các quy định của luật thực 

định về quy trình, thủ tục hoạt động của Quốc hội Việt Nam  và giới thiệu một số 

tư liệu  về quy trình, thủ tục hoạt động của Nghị viện các nước trên thế giới để 

bạn đọc tham khảo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Thực hành quyền công tố đối với tội tham ô tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự 

Việt Nam / Nguyễn Trương Đức Thắng. - Hà Nội, 2024. - 165 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt 

(24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002350 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Thực hành quyền công tố, Tội tham ô tài sản, Tố tụng hình sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu - Chương 2: 

Những vấn đề lý luận và pháp luật về thực hành quyền công tố đối với tội tham ô 

tài sản - Chương 3: Thực trạng thực hành quyền công tố đối với tội tham ô tài sản 

- Chương 4: Yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố 

đối với tội tham ô tài sản trong thời gian tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay / 

Nguyễn Hoài Phương. - Hà Nội, 2024. - 177 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002331 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Xử lí nợ xấu, Ngân hàng thương mại, Pháp luật Việt Nam 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề 

tài và các lý thuyết nghiên cứu - Chương 2: Những vấn đề lý luận về nợ xấu và 

pháp luật về xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại - Chương 3: Thực trạng 

pháp luật về xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại ở Việt Nam và thực tiễn 

thực thi. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

QUÂN SỰ 

 

70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 25 năm ngày hội quốc 

phòng toàn dân những chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành / Sưu 

tầm và tuyển chọn: Tài Thành, Vũ Thanh. - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2014. - 399 tr. ; 

27 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00001135 

Từ khóa: Lịch sử hình thành, Quá trình phát triển, Quân đội nhân dân, 

Quốc phòng toàn dân, 1944 - 2014 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

TÂM LÝ HỌC 

 

Ám thị tâm lý / Patrick King; Dịch: Huy Nguyễn. - Hà Nội : Công thương, 2022. - 

247 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 31VB00001319, 31VB00001318, 31VB00001317 

Từ khóa: Ám thị tâm lí, Hội chứng kẻ mạo danh,  

Tư duy cố hữu, Kiểm soát tâm lí 

Giới thiệu nội dung: Ám thị tâm lý đi sâu vào khai thác xu hướng suy nghĩ của 

con người về cách chúng ta nên thay đổi và sắp xếp lại suy nghĩ của mình như 

thế nào để cảm thấy tự tin, mạnh mẽ, hạnh phúc và có trách nhiệm với cuộc sống 

của bản thân. Trong mỗi chương đều có lời khuyên hữu ích dành cho bạn để thực 

hiện ngay ngày hôm nay. Những thay đổi tuy nhỏ và đơn giản nhưng lại có ý 

nghĩa rất lớn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Các thành tố gia đình / Trần Tuyết Nhung. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 353 tr. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 31VL00001743, 31VL00001742, 31VL00001741 

Từ khóa: Gia đình, Văn hóa truyền thống, Giới tính 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách xem xét cách thức mà nhà nước và các quan lại 

địa phương đã tìm cách quy định giới thông qua các điều lệ chi phối hành vi ở 

những bước ngoặt quan trọng của một đời người thời thơ ấu và thanh niên, tuổi 

trưởng thành, kết hôn và xây dựng gia đình, giới tính và cái chết. Trong chương 1 

nêu rõ hệ thống giới tính: kinh tế, xã hội và nhà nước. Chương 2: Những người 

mẹ hiền: hôn nhân là việc của nhà nước, làng xã và gia đình. Chương 3: Thân 

xác phụ nữ, các hoạt động quan hệ tình dục và trật tự chính trị xã hội. Chương 4: 

Quyền thừa kế, quyền kế vị và quyền tự chủ trong chế độ tài sản. Chương 5: Tục 

mua hậu: chuẩn bị cho thế giới bên kia sau khi chết. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Cách vượt qua nỗi sợ hãi lo lắng và xấu hổ / Harriet Lerner; Dịch: Lê Hoàng Hải 

Anh. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 417 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005984, 31VV00005983, 31VV00005982 

Từ khóa: Tâm lí cá nhân, Sự sợ hãi, Sự tuyệt vọng 

Giới thiệu nội dung: Thông qua cuốn sách, chúng ta học hỏi được: Làm thế nào 

chữa được nỗi sợ hãi bị từ chối chỉ trong một ngày, làm thế nào vượt qua được 

nỗi sợ hãi diễn thuyết trước công chúng, làm thế nào để đối phó với nỗi sợ rằng 

bản thân không đủ tốt, làm thế nào để giữ bình tĩnh và tỉnh táo, làm thế nào để 

kiểm soát nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khi cuộc sống mang tới cho ta những thách 

thức. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Cha mẹ độc hại / Tomoda Akemi; Dịch: Đoàn Ly. - Hà Nội : Công thương, 2022. - 

247 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 31VB00001300, 31VB00001299, 31VB00001301 

Từ khóa: Cha mẹ, Con cái, Tổn thương tâm lí, Chấn thương tinh thần 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là lời cảnh tỉnh từ một bác sĩ, một người mẹ về 

vấn đề ngược đãi ảnh hưởng đến não bộ của trẻ. Đã đến lúc phải làm gì đó để 

giảm thiểu số trẻ em phải chịu chấn thương tinh thần do chính cha mẹ và người 

thân gây ra. Cuốn sách mọi bậc cha mẹ cần đọc để không vô tình gây tổn thương 

con cái. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 
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Chữa lành cảm xúc bằng năng lượng tích cực / Sandra Ingerman; Dịch: Hạnh Dung. 

- Hà Nội : Lao động, 2023. - 227 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 31VB00001325, 31VB00001324, 31VB00001323 

Từ khóa: Chữa lành cảm xúc, Năng lượng tích cực 

Giới thiệu nội dung: Tác giả tiết lộ bí mật của các pháp sư cổ đại và đưa ra các 

chiến lược để xử lý những suy nghĩ, cảm xúc có hại và thu hút những giá trị tích 

cực vào cuộc sống. Phương pháp của cô ấy rất đơn giản nhưng chúng có thể thay 

đổi được bạn, những người khác và cả thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Cô độc hướng ngoại hay bình thản hướng nội / Peter Hollins; Dịch: Hạnh Dung. - 

Hà Nội : Thanh niên, 2022. - 279 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 31VB00001298, 31VB00001297, 31VB00001296 

Từ khóa: Tâm lí hướng ngoại, Tâm lí hướng nội, Tâm lí hành vi 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giải mã bản chất hướng nội, hướng ngoại một 

cách thực tế và dễ hiểu nhất, để ta hiểu hơn về chính mình cũng như xóa bỏ 

những nhầm tưởng và định kiến. Cuốn sách giải mã tâm lý và hành vi của con 

người trong những tình huống cụ thể. Chúng ta có thể tận dụng những kiến thức 

này để cuộc sống của mình thêm phong phú, cũng như thoải mái hơn với cá tính 

riêng của bản thân và đồng cảm với những người có phong cách sống khác biệt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

Con gái học cách sinh tồn / Lucie Hernman; Dịch: Phạm Thu Hòa. - Hà Nội : Nxb. 

Trẻ, 2023. - 279 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00006000, 31VV00005999, 31VV00006001 

Từ khóa: Sinh tồn, Tâm lí cá nhân, Quan hệ xã hội, Con gái 

Giới thiệu nội dung: Đây là cuốn sách giúp bạn có được một cuộc sống với 

những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, bởi lẽ có những người bạn và cảm nhận được 

sự gắn kết là điều quan trọng đối với bạn. Với một chút trợ giúp từ cuốn sách 

này, bạn sẽ xây dựng thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp một cách nhẹ nhàng hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Cùng thần tượng nuôi dưỡng ước mơ / Minh Vũ. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 93 tr. ; cm. 

Ký hiệu kho: 31VL00001776, 31VL00001775, 31VL00001774 

Từ khóa: Hâm mộ thần tượng, Nuôi dưỡng ước mơ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu những vấn đề chính như: thần tượng 

của giới trẻ hiện nay- Họ là ai?, Thần tượng- cần biết cách chọn lựa, hãy hâm mộ 
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tấm gương sáng, đừng bất chấp bảo vệ cái sai!, hâm mộ thần tượng cũng cần có 

bản lĩnh và văn hóa, ước mơ có ý nghĩa như thế nào đối với tuổi trẻ?, để cùng 

thần tượng trưởng thành với ước mơ, thần tượng- chất xúc tác tuyệt vời trong học 

tập, cha mẹ mới chính là thần tượng đích thực của con... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Điều khiển tiềm thức cách đạt được mọi điều bạn muốn / Maltz Maxwell. - Hà Nội 

: Hồng Đức, 2023. - 455 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005963, 31VV00005962, 31VV00005961 

Từ khóa: Tiềm thức, Năng lực cá nhân, Suy nghĩ duy lí 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách hướng dẫn khai thác năng lực của tiềm thức để: 

hoàn thiện bản thân, học cách sử dụng quá khứ tích cực, đặt ra và hoàn thành 

những mục tiêu xứng đáng, để cảm thông tự trọng và tha thứ, trau dồi năng lực 

suy nghĩ duy lý, khám phá bí quyết của cuộc sống hạnh phúc và thành công. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Đọc vị bất kỳ ai khi giao tiếp / Alan Alda; Dịch: Thái Hà. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2022. - 374 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005998, 31VV00005997, 31VV00005996 

Từ khóa: Kĩ năng giao tiếp, Biểu hiện cảm xúc 

Giới thiệu nội dung: Tác giả đã trải qua một hành trình dài hàng thập kỷ để khám 

phá những cách mới nhằm giúp mọi người giao tiếp và tương tác với nhau hiệu 

quả hơn. Tác giả hướng dẫn chúng ta cách cải thiện kỹ năng giao tiếp thông qua 

việc tạo liên hệ với người khác: lắng nghe bằng mắt, tìm kiếm biểu hiện cảm xúc 

trên khuôn mặt người khác, sử dụng sức mạnh của một câu chuyện hấp dẫn, 

tránh biệt ngữ và hiểu rõ người khác đang nghĩ và cảm thấy thế nào, đặc biệt là 

khi bạn nói về những thứ khó khăn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

EQ nghệ thuật làm chủ cảm xúc / Kerry Goyette; Dịch: Phạm Trúc Quỳnh. - Hà Nội 

: Dân trí, 2022. - 263 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VB00001320, 31VB00001322, 31VB00001321 

Từ khóa: EQ, Nghệ thuật, Thấu hiểu tâm lí 

Giới thiệu nội dung: Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những vấn đề 

như cách để tận dụng trí tuệ xúc cảm vì lợi ích chung, duy trì và phát triển các kỹ 

năng của từng cá nhân cũng như trở thành một nhà lãnh đạo thấu hiểu tâm lý của 

nhân viên. Sau khi đọc xong cuốn sách, bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn về bản thân, 
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mọi người và thế giới xung quanh, đồng thời có thể áp dụng nó để đạt được điều 

gì đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

EQ từ âm vô cực đến dương vô cùng / Nao Takayama; Dịch: Đình Quang Khải. - Hà 

Nội : Thanh niên, 2023. - 322 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 31VB00001310, 31VB00001309, 31VB00001308 

Từ khóa: EQ, Cảm xúc, Kiểm soát hành động 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này chỉ ra nhiều hình thức luyện tập khác nhau 

để có thể phát triển EQ. Tuy nhiên, dục tốc bất đạt, nếu bạn quá nôn nóng, vội 

vàng thì sẽ phản tác dụng. Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ nâng cao EQ bản thân, 

không chỉ riêng trong lĩnh vực kinh doanh mà còn cả trong đời sống hằng ngày. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Gắn bó yêu thương: Tại sao ta yêu, Tại sao ta ghét? / Dr. Amir Levine; Dịch: Vũ 

Duy. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 419 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005951, 31VV00005949, 31VV00005950 

Từ khóa: Tâm lí cá nhân, Nghệ thuật giao tiếp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách sẽ chỉ ra cho chúng ta biết được là chúng ta thuộc 

kiểu gắn bó nào trong số ba kiểu gắn bó chính được cuốn sách đề cập. Từ đó, 

chúng ta sẽ biết được cách để làm cho các mối quan hệ của chúng ta ngày càng 

phát triển, giúp cho chúng ta có thêm sự tin tưởng, an toàn, hạnh phúc bên cạnh 

người thân của chúng ta, hỗ trợ chúng ta tự tin để giải quyết và vượt qua được 

những mâu thuẫn, xung đột có thể trong cuộc sống thường nhật. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Gia đình độc hại / Shea M. Dunman; Dịch: Nguyễn Thanh Bình. - Hà Nội : Lao động, 

2023. - 339 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005957, 31VV00005956, 31VV00005955 

Từ khóa: Quan hệ gia đình, Cha mẹ, Con cái 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách chỉ rõ về cách mà một mối quan hệ độc hại với 

cha mẹ sẽ dẫn đến những mối quan hệ không lành mạnh trong suốt cuộc đời trừ 

khi chúng được giải quyết một cách hiệu quả. Các chương của cuốn sách cần 

thiết này cho phép người đọc không chỉ biết cách sử dụng tư liệu với khách hàng 

của mình mà còn giúp hiểu rõ hơn về mối quan hệ với cha mẹ của chính họ. 

Cuốn sách này nói rõ về sự độc hại nhưng tác giả khuyến khích người đọc làm 
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quen với các tài liệu về sự gắn bó lành mạnh để không chỉ nguyên nhân gây ra 

vấn đề mà còn hiểu rõ hơn điều gì dẫn đến một sự gắn kết lành mạnh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Giao tiếp bất bạo động : Ngôn ngữ của lòng trắc ẩn / Marshall B. Rosenberg; Dịch: 

Lê Nguyễn Trần Huỳnh. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 265 

tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001869 

Từ khóa: Tâm lí học giao tiếp, Giao tiếp bất bạo động, Lòng trắc ẩn 

Giới thiệu nội dung: Đây là một cuốn sách rõ ràng và sâu sắc về chủ đề giao tiếp, 

nó thổi một làn gió mới, đọc sách bạn sẽ tìm thấy một thứ ngôn ngữ rất hiệu quả 

để nói ra những suy nghĩ và cảm xúc bên trong mình. Phương pháp này đơn giản, 

và với sự hình thành, nó sẽ mang lại những kết quả tuyệt vời cho cuộc đời bạn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Hạnh phúc trong tầm tay / Lê Dương Thế Hạnh. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 

- 209 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054995, VB00054996 

Ký hiệu phân loại (DDC): 158.1 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống, Hạnh phúc 

Giới thiệu nội dung:  Hạnh phúc trong tầm tay  thuộc dòng sách bổ trợ kỹ năng 

sống, là những chia sẻ từ tác giả về những đức tính quý báu mà con người cần có 

trong đời để cuộc sống trở nên chất lượng, trọn vẹn hơn. Các chủ đề mà tác giả 

Lê Dương Thể Hạnh xoáy sâu vào gồm có bình yên, bao dung, khiêm tốn, yêu 

thương, lễ - nghĩa - trí - tín, tương trợ, tự do và hạnh phúc với lối dẫn dắt độc giả 

qua từng chủ đề một cách dí dỏm, lối dẫn chuyện có duyên, văn phong khúc chiết 

để thấy được rằng, hạnh phúc không ở đâu xa mà nằm trong lòng bàn tay ta! Khi 

may mắn được sinh ra với cơ thể và trí não của một con người, có lẽ ta nên kích 

hoạt sóng não dành cho con người, vượt qua những nỗi sợ, mạnh dạn tiến về phía 

trước để đón nhận một tương lai tốt đẹp và thanh thản lưu lại những điều kỳ diệu 

cho cuộc đời. Và đây chính là tinh thần cốt lõi của Hạnh phúc trong tầm tay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Hành vi tự phục vụ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non / Phùng Duy 

Hoàng Yến. - Hà Nội, 2023. - 220 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002297 

Ký hiệu phân loại (DDC): 150 
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Từ khóa: Tâm lí học hành vi, Hành vi tự phục vụ,  

Trẻ mẫu giáo, Trường mầm non 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hãy yêu con theo cách khác được không? / Minh Vũ. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 91 tr.  

Ký hiệu kho: 31VL00001773, 31VL00001772, 31VL00001771 

Từ khóa: Nghệ thuật yêu thương, Cha mẹ, Con cái 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập một số vấn chính như: kì vọng có hẳn chỉ 

vì yêu thương?, đừng so sánh con với người khác, mong cha mẹ trao cho con 

trách nhiệm được quyết định tương lai của mình, cùng con vun đắp ước mơ của 

con, mong cha mẹ tôn trọng sự riêng tư của con, yêu con bằng cách công nhận 

cảm xúc của con, áp lực từ điểm số thành tích khiến con rất căng thẳng, xin cha 

mẹ đừng ép con học năng khiếu... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Hiệu ứng Lucifer / Philip Zimbardo; Dịch: Huy Nguyễn. - Hà Nội : Thanh niên, 

2022. - 419 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005987, 31VV00005986,  

31VV00005985, 31VV00005964, 31VV00005965 

Từ khóa: Bản tính tàn bạo, Bản ngã 

Giới thiệu nội dung: Hiệu ứng Lucifer - được đặt tên theo Đại Thiên thần được 

Chúa yêu quý nhưng đã trở nên sa ngã, bị giáng xuống Địa ngục và trở thành 

Quỷ Satan- giải thích về lý do và cách thức mà mỗi cá nhân đều có thể trở thành 

những tên tội phạm tàn nhẫn. Chúng ta luôn nghĩ rằng mình là người đặc biệt- có 

thể kháng cự mọi cám dỗ của hoàn cảnh nhưng vào thời điểm phải thật sự hứng 

chịu sự công kích của những yếu tố tâm lý đầy uy lực, liệu ta có dám chắc rằng 

mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ những giá trị đạo đức của bản thân hay không? 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Hội chứng kiệt sức / Yuusuke Ikei; Dịch: Đoàn Ly. - Hà Nội : Lao động, 2023. - 

240 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 31VB00001328, 31VB00001327, 31VB00001326 

Từ khóa: Hội chứng tâm lí, Tâm lí cá nhân 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này sẽ bật mí cho bạn cách chăm sóc bản thân, 

tìm lại ngọn lửa nhiệt huyết, đồng thời biết được phương pháp để xây dựng một 
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môi trường lý tưởng giúp mọi người trong môi trường đó có thể duy trì được 

ngọn lửa của mình. Ngay từ ngày mai, hãy thử áp dụng những gì bạn lĩnh hội 

được từ cuốn sách này cho vào thực tế cuộc sống để giữ lửa cho bản thân và tiếp 

lửa cho người khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Khắc kỷ: từ Zeno đến Marcus Aurelius / Holiday Ryan; Dịch: Đinh Nguyễn. - Hà 

Nội : Thanh niên, 2021. - 419 tr.  

Ký hiệu kho: 31VL00001764, 31VL00001763, 31VL00001762 

Từ khóa: Tâm lí cá nhân, Tính khắc kỉ 

Giới thiệu nội dung: Trong cuốn sách này kể về cuộc sống hấp dẫn của những 

người đàn ông và phụ nữ luôn cố gắng sống theo những đức tính khắc kỷ vượt 

thời gian: lòng dũng cảm, sự công bằng, tính ôn hòa, sự thông thái. Cuốn sách là 

một kho tàng trí thức và các câu chuyện có giá trị, có thể khiến bất kỳ độc giả 

nào từng đọc nó đều đọc lại nhiều lần để tìm kiếm nguồn cảm hứng cho cuộc đời 

của mình từ quá khứ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Khi trái tim bỗng dưng lạc nhịp / Minh Vũ. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 99 tr. 

Ký hiệu kho: 31VL00001770, 31VL00001769, 31VL00001768 

Từ khóa: Tình yêu, Tuổi học sinh, Nghiên cứu tâm lí 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề như: bạn nghĩ sao về 

tình yêu tuổi học trò?, sự khác biệt nhau giữa tình yêu tuổi học trò và tình yêu 

trưởng thành, tình yêu tuổi học trò- vì sao lại thế?, tình yêu tuổi học trò- những 

hệ lụy không phải ai cũng rõ, những e ngại khi chia sẻ với cha mẹ, ứng xử đúng 

đắn khi cha mẹ ngăn cản chuyện tình cảm, biết dừng lại ở những giới hạn, những 

điều con mong muốn ở cha mẹ, thầy cô... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Khơi nguồn năng lượng tích cực, sáng tạo mỗi ngày / Cố Ca; Dịch: Trần Giang 

Sơn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 367 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001803 

Từ khóa: Tư vấn tâm lí, Năng lượng tích cực,  

Nhân viên văn phòng, Bệnh trầm cảm 
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Giới thiệu nội dung: Đây là 1 cuốn sách dành cho nhân viên công sở. Nội dung 

cuốn sách phần lớn bắt nguồn từ cảm nhận và trải nghiệm của tác giả trong quá 

trình tư vấn tâm lý cũng như giảng bài. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Kỷ luật yêu thương / Jane Nelsen; Dịch: Mai. - Hà Nội : Công thương, 2023. - 367 

tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005954, 31VV00005953, 31VV00005952 

Từ khóa: Chăm sóc trẻ em, Giáo dục trẻ em,  

Phương pháp giáo dục, Kỉ luật tích cực 

Giới thiệu nội dung: Kỷ luật yêu thương đề cập đến mọi thử thách về việc nuôi 

dạy con mà bạn có thể tưởng tượng ra, dành cho trẻ ở mọi lứa tuổi. Khi đã nắm 

vững các nguyên tắc của phương pháp giáo dục Kỷ luật tích cực, bạn không 

những giải tỏa được rất nhiều áp lực mà còn luôn sẵn sàng cùng con vững bước 

tiến vào tương lai tươi sáng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Kỹ năng thuyết phục trong giao tiếp / Tachibana Kaoru; Dịch: Nhật Linh. - Hà Nội : 

Thanh niên, 2023. - 307 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005960, 31VV00005959, 31VV00005958 

Từ khóa: Kĩ năng thuyết phục, Nghệ thuật giao tiếp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này gồm 6 chương. Trong chương 1, tác giả sẽ 

giải thích cấu trúc giao tiếp thuyết phục và chương 2 sẽ lý giải về thuật ngữ sử 

dụng trong thuyết phục. Trong chương 3, tác giả sẽ giải thích về kỹ thuật thuyết 

phục logic. Ở chương 4, tác giả sẽ giải thích trạng thái tâm lý dễ thuyết phục 

được đào tạo như thế nào. Chương 5, tác giả sẽ trình bày kết quả thực nghiệm kỹ 

thuật tâm lý thuyết phục và giải thích kết quả đó cụ thể. Cuối chương 6, tác giả sẽ 

giới thiệu về những luận thuyết tâm lý học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Nếu con khác biệt, thì sao! / Minh Vũ. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 91 tr. 

Ký hiệu kho: 31VL00001779, 31VL00001778, 31VL00001777 

Từ khóa: Tâm lí học cá nhân, Bản sắc cá nhân, Lối sống 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu một số vấn đề chính như: trong mắt 

cha mẹ, thế hệ trẻ thật khó hiểu, bởi sự khác biệt tạo nên bản sắc cá nhân, bởi 

sống khác biệt chứ không sống ngược đời, bởi khác biệt để vượt qua giới hạn của 
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bản thân, bởi con mong được sống theo cách của mình, bởi khuôn mẫu khiến con 

mất đi sự sáng tạo, bởi những điều cốt lõi trong quan hệ gia đình cần được thấu 

hiểu, bởi con học cách tôn trọng khác biệt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Người lớn ơi, hãy nghe con nói! / Minh Vũ. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 98 tr. 

Ký hiệu kho: 31VL00001782, 31VL00001781, 31VL00001780 

Từ khóa: Kĩ năng lắng nghe, Khả năng thấu hiểu, Cân bằng cảm xúc, Trẻ em 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 9 mục chính: con mong muốn được lắng 

nghe và thấu hiểu, lắng nghe con để con tự tin bày tỏ quan điểm của chính mình, 

lắng nghe con để con luôn có cảm giác an toàn, lắng nghe con khiến con biết 

quan tâm và yêu thương người khác, lắng nghe con để con hiểu được sự hiện 

diện của con trong trái tim của cha mẹ và những người xung quanh, lắng nghe 

con để con có thể cân bằng cảm xúc và học cách lắng nghe, lắng nghe con giúp 

con tự lập hơn, con chỉ muốn có một cuộc trò chuyện bình thường thôi mà, con 

sẽ cố gắng để được lắng nghe. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Nguyên tắc của thịnh vượng / Daniel Crosby; Dịch: Nguyễn Linh. - Hà Nội : Dân trí; 

Công ty sách Bách Việt, 2019. - 403 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001870 

Từ khóa: Tâm lí học cá nhân, Nguyên tắc thịnh vượng 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách sẽ giúp bạn tập trung vào ứng dụng thực tế của 

những điều từng bị che dấu, và cuối mỗi chương sẽ có phần thực hành. Phần này 

sẽ dẫn dắt cách bạn nên suy nghĩ, học hỏi và thực hiện như thế nào để có được 

bài học quý giá và ứng dụng chúng vào thực tế nhằm nâng cao khả năng đầu tư 

của bản thân. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Rèn luyện tâm lý tập trung / Michael Hyatt; Dịch: Hải Yến. - Hà Nội : Công thương, 

2022. - 367 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005991, 31VV00005993, 31VV00005992 

Từ khóa: Tâm lí tập trung, Thay đổi tư duy, Cách mạng hiệu suất 

Giới thiệu nội dung: Rèn luyện tâm lý tập trung cung cấp hệ thống hiệu suất để 

chúng ta thay đổi tư duy gốc rễ, từ đó nâng cao độ tập trung, loại bỏ gánh nặng 

dư thừa và dồn năng lượng cho những nhiệm vụ giá trị. Đây là nền tảng để bạn 
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thực hiện một cuộc cách mạng về hiệu suất, hướng tới sự thành công bền vững 

trong cả công việc và cuộc sống. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Sáng hướng nội, tối hướng ngoại / Miachela Chung; Dịch: Anh Thỏ. - Hà Nội : 

Thanh niên, 2023. - 379 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005990, 31VV00005989, 31VV00005988 

Từ khóa: Tâm lí cá nhân, Tâm lí hướng ngoại, Tâm lí hướng nội 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phá bỏ quan niệm sai lầm rằng sức hút chỉ dành 

cho những người hướng ngoại. Bản tuyên ngôn nhỏ này chỉ cho những người 

hướng nội cách làm chủ nghệ thuật tạo ra sức hút tĩnh lặng trong một thế giới ồn 

ào! Trong cuốn sách này, bạn sẽ khám phá ra cách lột bỏ lớp mặt nạ hướng ngoại 

và bộc lộ con người bạn hấp dẫn hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Sống bình thường mà không tầm thường / Jen Sincero; Dịch: Phùng Quang Hưng. - 

Hà Nội : Dân trí, 2023. - 303 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00005969, 31VV00005968, 31VV00005967 

Từ khóa: Năng lượng tích cực, Phát triển bản thân, Tâm lí học cá nhân 

Giới thiệu nội dung: Trong cuốn sách tràn đầy năng lượng và sự tự tin này, tác 

giả mang đến một cách nhìn mới và hài hước về quá trình phát triển bản thân, 

dẫn dắt độc giả trên một hành trình tìm kiếm, thấu hiểu chính bản thân mình và 

thay đổi cuộc sống. Với cách tiếp cận thẳng thắn, tác giả chỉ cho độc giả cách 

vượt qua sự nghi ngờ bản thân, phát triển tư duy tích cực và giải phóng sức mạnh 

tiềm ẩn để kiến tạo một cuộc sống tuyệt vời. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Sự hài lòng với dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân / Ngô Mai 

Trang. - Hà Nội, 2023. - 203 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003395 

Từ khóa: Khách hàng, Sự hài lòng, Dịch vụ ngân hàng, Ngân hàng điện tử 

Giới thiệu nội dung: Tổng quan nghiên cứu sự hài lòng với dịch vụ ngân hàng 

điện tử của khách hàng cá nhân. Lý luận về sự hài lòng với dịch vụ ngân hàng 

điện tử. Kết qủa nghiên cứu thực trạng sự hài lòng dịch vụ ngân hàng điện tử của 

khách hàng cá nhân. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 



 

105 

 

  

 

Suy nghĩ độc hại / Anne Bogel; Dịch: Lương Như Ý. - Hà Nội : Thanh niên, 2022. - 

303 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 31VB00001304, 31VB00001303, 31VB00001302 

Từ khóa: Tâm lí cá nhân, Tâm lí tích cực, Vượt qua lo âu, Chữa lành cảm xúc 

Giới thiệu nội dung: Trong cuốn sách này chúng ta sẽ khám phá những phương 

pháp giúp bạn gạt được những suy nghĩ quá mức ra khỏi tâm trí, học cách suy 

nghĩ tích cực để mang lại niềm vui và sự bình yên cho bản thân. Hãy đối xử tốt 

với bản thân và trở thành một trong những điều tốt đẹp trên thế giới này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

  

Tâm lý đàn bà lý trí đàn ông / Bruce Bryans; Dịch: Kiều Hòa. - Hà Nội : Lao động, 

2023. - 251 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VB00001295, 31VB00001294, 31VB00001293 

Từ khóa: Tâm lí, Lí trí, Phụ nữ, Đàn ông, Phát triển bản thân 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tiết lộ các thói quen, tín ngưỡng, thái độ hẹn hò 

của những người phụ nữ đắt giá, những người phụ nữ này luôn luôn trung thành 

với các tiêu chuẩn hẹn hò và cố thủ các ranh giới cá nhân của riêng họ. Vì thế 

nếu bạn sẵn sàng  giăng câu  ngay từ lần gặp đầu tiên, làm sao để anh ý phải khao 

khát ở bên bạn, mong mỏi được đồng hành với bạn và nải nỉ sự cam kết của bạn, 

hãy đọc cuốn sách. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Tâm lý học / Baird Abigail; Dịch: Hồ Thị Ngọc Hương. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2023. - 443 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001536 

Từ khóa: Con người, Giới tính, Nhân cách, Ý thức, Tâm lí học xã hội 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu về tâm lý học; các phương pháp nghiên cứu trong 

tâm lý học; bộ não của con người; di truyền học và tiến hoá; cảm giác và tri giác; 

ý thức; học tập; trí nhớ; nhận thức và trí thông minh; sự phát triển của con 

người... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Tâm lý học tích cực / Edward Hoffman; Dịch: 1980Book. - Hà Nội : Lao động, 2022. 

- 283 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005975, 31VV00005974, 31VV00005973 



 

106 

 

  

Từ khóa: Phát triển cá nhân, Niềm vui 

Giới thiệu nội dung: Tâm lý học tích cực là một cuốn sách thực hành về sự phát 

triển cá nhân và nuôi dưỡng niềm vui. Cuốn sách được thiết kế đặc biệt để tổng 

hợp các chủ đề theo từng chương ngắn gọn và chú trọng tính vận dụng. Ý thức, 

thấu hiểu và bồi đắp một trạng thái tinh thần tích cực trong con người mình 

không phải là chuyện có thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Nhưng bằng 

cách kiên nhẫn, rèn luyện và dành thời gian nhìn sâu vào nội tâm, việc bạn làm 

chủ được các yếu tố tâm lý là một mục tiêu khả thi. Tâm lý học tích cực chính là 

nguồn tham khảo hữu ích nhất đối với bất cứ ai muốn nói không với trì hoãn, để 

tập trung ý chí cho một bản thân tốt đẹp và hoàn thiện và thực sự thay đổi chính 

mình ngay từ hôm nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Tâm lý học ứng dụng : Thuật đọc tâm lý để nuôi dưỡng mối quan hệ và rèn luyện 

trí tuệ xúc cảm / Dịch: Minh Trang. - Hà Nội : Lao động, 2021. - 235 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001818 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Thuật đọc tâm lí,  

Nuôi dưỡng mối quan hệ, Rèn luyện tri tuệ, Nhận thức tâm lí 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách  có 6 chương, mỗi chương sẽ đem đến cho chúng 

ta một nội dung khác nhau. Chương 1: Loài động vật xã hội viết về tầm quan 

trọng của giao tiếp xã hội, giả thuyết về bộ não mang tính xã hội, tác động của sự 

cô đơn, giới hạn về tính xã hội của chúng ta. Chương 2: Thiếu niên cool ngầu. 

Chương 3: Nhận thức tâm lý. Chương 4: Một lộ trình đơn giản. Chương 5: Ý 

thức, đồng cảm và điều chỉnh. Chương 6: Thảm họa xã hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Tâm lý tuổi học trò / Phạm Thu Thủy. - Hà Nội : Lao động, 2008. - 265 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002109 

Từ khóa: Nghiên cứu tâm lí, Tuổi học trò 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Tâm lý về những chứng quái lạ / Diệp Hồng Vũ; Dịch: Trương Quế Anh. - Hà Nội : 

Dân trí, 2023. - 407 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005978, 31VV00005977, 31VV00005976 

Từ khóa: Trị liệu tâm lí, Rối loạn nhận thức, Nhận diện hành vi 
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Giới thiệu nội dung: Quyển sách này tiết lộ sự thật về các dạng lập dị một cách 

chi tiết và sinh động, đồng thời giới thiệu nhiều phương pháp điều chỉnh hành vi 

và chữa lành hiệu quả giúp những người mắc các chứng tâm lý quái lạ dũng cảm 

đối diện, thực hiện tư vấn tâm lý đúng đắn, để có được cuộc sống hạnh phúc, đẹp 

đẽ và khỏe mạnh! 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Thao túng cảm xúc bằng ngôn từ / Patricia Evans; Dịch: Linh Nguyễn. - Hà Nội : 

Công thương, 2023. - 411 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005981, 31VV00005980, 31VV00005979 

Từ khóa: Hôn nhân gia đình, Bạo lực gia đình, Thao túng cảm xúc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này được chia thành hai phần. Phần 1 bắt đầu 

bằng bảng câu hỏi tự đánh giá. Sau đó, qua cái nhìn bao quát, phần này miêu tả 

quyền lực trên cơ, kiểu quyền lực thể hiện ở sự áp chế và kiểm soát trong vị thế 

đối lập với quyền lực nội tại biểu hiện qua sự tương hỗ và đồng kiến tạo. Nội 

dung tiếp theo là trải nghiệm, cảm xúc và suy nghĩ của người có quan hệ tình 

cảm với kẻ bạo hành bằng lời nói. Cuối cùng là phần miêu tả các kiểu bạo hành. 

Phần 2: Trình bày về các nhóm hành vi bạo hành bằng lời nói như im lặng, chống 

đối, đánh giá thấp, tầm thường hóa và miêu tả bối cảnh người đàn ông đánh giá 

trải nghiệm của bản thân. Chương cuối cùng thảo luận về động lực của mối quan 

hệ bạo hành bằng lời nói. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Thao túng tâm lý trong tình yêu / Michelle Moore; Dịch: Hạnh Dung. - Hà Nội : 

Thanh niên, 2023. - 271 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 31VB00001330, 31VB00001329, 31VB00001331 

Từ khóa: Thao túng tâm lí, Suy nghĩ tiêu cực, Mối quan hệ độc hại 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này dựa trên một câu chuyện có thật. Câu chuyện 

về một người phụ nữ đã yêu, đã tin, đã thất vọng, đã chìm sâu, đã đứng dậy, tiếp 

tục tin tưởng và tiếp tục yêu. Câu chuyện của cô ấy lôi cuốn, nâng đỡ tinh thần, 

khiến ta buồn rầu, khiến ta phẫn nộ, làm ta đau đớn- nhưng trên tất cả, câu 

chuyện này sẽ chỉ lối cho chúng ta. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Thiền trong chuyển động / Sakyong Mipham; Dịch: Lâm Đức Duy. - Hà Nội : Thanh 

niên, 2022. - 286 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 31VB00001307, 31VB00001306, 31VB00001305 
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Từ khóa: Phương pháp thiền, Khai mở tâm trí, Chánh niệm 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề như: khai mở tâm trí, 

hạn chế căng thẳng, phương pháp Thiền, tĩnh tâm và chiêm nghiệm, chánh niệm, 

cách rèn luyện một cách dịu dàng, cách vượt qua đau đớn, tâm trí là gì?, sức 

mạnh của mục đích... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Trị liệu tâm lý bằng nghệ thuật / Leah Guzman; Dịch: Hyper LP. - Hà Nội : Thanh 

niên, 2022. - 259 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 31VB00001313, 31VB00001312, 31VB00001311 

Từ khóa: Trị liệu tâm lí, Nghệ thuật 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách bao gồm: các bài tập chữa lành và tự khám phá, 

sự hướng dẫn khách quan kèm theo đánh giá, danh sách các công cụ và vật liệu 

cần thiết, những nhắc nhở và tương tác mang tính hỗ trợ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Trò chơi tâm lý / Eric Berne M.D.; Dịch: Thu Nga. - Hà Nội : Dân trí, 2024. - 347 

tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005943, 31VV00005945, 31VV00005944 

Từ khóa: Trò chơi tâm lí, Hành vi cảm xúc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giải mã trò chơi tâm lý, thấu hiểu hành vi cảm 

xúc qua góc nhìn tâm lý học, với những thuật ngữ như "nước đi", "trò chơi", 

"mánh lới', "giao tiếp", "người trưởng thành"... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Tự chủ với âu lo tự do với cảm xúc / Judson Brewer; Dịch: Phạm Trúc Quỳnh. - Hà 

Nội : Lao động, 2022. - 435 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005970, 31VV00005972, 31VV00005971 

Từ khóa: Tâm thần học lâm sàng, Làm chủ cảm xúc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách chính là kết quả của quá trình thực hành tâm thần 

học lâm sàng, nghiên cứu và chắt lọc các khái niệm. Nó là một cuốn cẩm nang 

hữu ích và thiết thực về cách mà bạn nhìn nhận sự âu lo để từ đó bạn không chỉ 

giải quyết chúng một cách hiệu quả mà hơn thế nữa có thể phá vỡ những thói 

quen vô bổ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 
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Tư duy đa chiều: phương pháp sáng tạo không giới hạn / Edward De Bono; Dịch: 

Hải Yến. - Hà Nội : Thế giới, 2023. - 359 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000928 

Từ khóa: Tư duy, Tư duy sáng tạo, Phương pháp tư duy 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về kỹ năng tư duy sáng tạo tập trung vào hai 

câu hỏi chính: 1. Tại sao cần coi tư duy đa chiều như một kĩ năng không thể 

thiếu? 2. Thực hành tư duy đa chiều như thế nào để sáng tạo và tái cấu trúc cách 

nhìn sự vật? Theo đó, tác giả đưa ra sự đối sánh giữa tư duy đa chiều và tư duy 

chiều dọc thông thường trên các phương diện như tính chất, đặc trưng, cách vận 

hành của từng loại tư duy, mục đích... và chỉ ra bản chất cơ bản và vai trò của tư 

duy đa chiều. Một số điểm nổi bật của tư duy đa chiều đó là tư duy đa chiều liên 

quan đến việc phát triển những ý tưởng mới  giải phóng khỏi các ý tưởng cũ và 

kích thích các ý tưởng mới là hai mặt song song của tư duy đa chiều. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Tư duy phản biện để không bị thao túng tâm lý / Tom Chatfield; Dịch: Khánh 

Trang. - Hà Nội : Nxb. Trẻ, 2023. - 543 tr.  

Ký hiệu kho: 31VL00001752, 31VL00001751, 31VL00001750 

Từ khóa: Tư duy phản biện, Kĩ năng phản biện, Thao túng tâm lí 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách hữu ích này sẽ chỉ cho bạn cách mài giũa tư duy 

phản biện của mình khi khai thác và thực hành các kỹ năng cụ thể để bạn hiểu và 

đánh giá các lý luận, phát hiện sai lầm và đánh giá bằng chứng, hiểu và xác định 

các thiên kiến, trình bày vấn đề rành mạch, tự tin, trên tinh thần phản biện, trở 

thành một người dùng công nghệ trên tinh thần phản biện... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

THỐNG KÊ HỌC 

 

Các báo cáo phân tích và dự báo thống kê 2021 / Tổng cục Thống kê. - Hà Nội: 

Tổng cục Thống kê, 2022. - 681 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001544 

Từ khóa: Phát triển bền vững, Trẻ em, Phụ nữ,  

Cơ cấu dân số, Thu nhập, Dịch Covid-19 

Giới thiệu nội dung: Gồm các báo cáo về: Phân tích khả năng đàn hồi của nền 

kinh tế Việt Nam trước dịch Covid – 19; Phân tích chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Việt Nam 2001-2020, 2021-2025 qua số liệu; Điều tra đánh giá các mục tiêu phát 
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triển bền vững về trẻ em và phụ nữ 2020; Ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu dân 

số đến phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 1999-2019. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Các báo cáo phân tích và dự báo thống kê 2022 / Tổng cục Thống kê. - Hà Nội : 

Tổng cục Thống kê, 2023. - 916 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001543 

Từ khóa: Lao động, Giá tiêu dùng, Lương tối thiểu, Tăng trưởng, Dân số 

Giới thiệu nội dung: Gồm các báo cáo về: Phân tích năng suất lao động khu vực 

phi chính thức ở Việt Nam và một số đề xuất, kiến nghị nằm cải thiện năng suất 

lao động; Phân tích quan hệ giữa chỉ số giá tiêu dùng và lương tối thiểu giai đoạn 

2000-2021 ở Việt Nam; Phân tích tác động của tăng trưởng kinh tế đến dân số, di 

cư và đô thị hóa của vùng kinh tế tọng điểm phái Nam giai đoạn 2011-2020 và 

dự báo giai đoạn 2021-2023; Phân tích tác động của dịch Covid - 19 đến vấn đề 

bất bình đẳng giới đối với thị trường lao động Việt Nam; Phân tích và đánh giá 

thực trạng an sinh xã hội thông qua các chỉ tiêu giám sát và đánh giá mô hình an 

sinh xã hội tại Việt Nam; Nghiên cứu chỉ số tổng hợp đánh giá phát triển bền 

vững giai đoạn 2011-2020 ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

TÔN GIÁO 

 

Bouddha / André Bareau; Dịch: Mai Thị Yên Thi, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Hà Nội 

: Tri thức, 2023. - 314 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000953 

Từ khóa: Đời sống tôn giáo, Đạo Phật, Đức phật 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Bouddha tập trung vào cuộc đời và tư tưởng của 

Đức Phật, được coi là người sáng lập ra Phật giáo. André Bareau đã phân tích 

một cách chi tiết các khái niệm cốt lõi của Phật giáo như đau khổ, nguồn gốc của 

đau khổ, sự chấm dứt đau khổ và con đường giải thoát. Bouddha là một cuốn 

sách Phật giáo của tác giả người Pháp André Bareau, được xuất bản lần đầu tiên 

vào năm 1963. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Chủ nghĩa vô thần : Dẫn nhập ngắn / Julian Baggini; Dịch: Thùy Dương. - Hà Nội : 

Tri thức, 2020. - 207 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 12VV00001830 

Từ khóa: Chủ nghĩa vô thần, Niềm tin tôn giáo, Trí tuệ 

Giới thiệu nội dung: Chủ nghĩa vô thần được coi là một niềm tin tiêu cực, đen tối 

và bi quan, được đặc trưng bởi sự bác bỏ các giá trị và mục đích và sự phản đối 

quyết liệt đối với tôn giáo. Chủ nghĩa vô thần: một giới thiệu rất ngắn được đặt ra 

để xua tan những huyền thoại xung quanh chủ nghĩa vô thần và cho thấy một 

cuộc sống không có niềm tin tôn giáo có thể tích cực, có ý nghĩa và đạo đức như 

thế nào. Cuốn sách trình bày một trường hợp trí tuệ cho chủ nghĩa vô thần, dựa 

nhiều vào những lý lẽ tích cực cho sự thật của nó cũng như về những lập luận 

tiêu cực chống lại tôn giáo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Cội nguồn tâm linh : Hành trình về đất phật / Thích Giác Hành. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 191 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0564 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3 

Từ khóa: Phật giáo, Tâm linh, Đất Phật 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Ghi lại những cảnh quan cùng tình cảm sâu xa, trân trọng 

của chính tác giả đối với những Thánh tích của Đức Phật trên đất nước Ấn Độ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Cuộc vân động của Phật giáo Việt Nam năm 1963 / Lê Cung, Lê Thành Nam. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb.Tổng hợp, 2023. - 315 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000918, 12VL00001033 

Từ khóa: Phật giáo, Chính sách tôn giáo, Chính quyền Ngô Đình Diệm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu khái quát Phật giáo Việt Nam trong dòng sinh 

mệnh dân tộc từ Bắc thuộc đến Hiệp định Genève; Chính sách của chính quyền 

Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo Việt Nam và cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt 

Nam trước năm 1963; Cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 1963; Tính 

chất, đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 

1963. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 
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Đạo đức làm người. Tập 1 / Thích Thông Lạc. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 

268 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054981, VB00054982 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3 

Từ khóa: Đạo Phật, Đạo đức, Giáo dục đạo đức 

Giới thiệu nội dung: “Đạo đức làm người”  tập 1 nội dung giải quyết ba nỗi bức 

xúc lớn của xã hội, mà con người đang phải gánh chịu một sự thương đau, mất 

mát vô cùng to lớn; Rồi kế tiếp tập 2, tập 3, tập 4 cho đến 10 tập nối tiếp nhau ra 

đời mong các bạn đón đọc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Đạo đức làm người. Tập 2 / Thích Thông Lạc. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 

265 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054983, VB00054984 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3 

Từ khóa: Đạo Phật, Giáo lí đạo Phật, Đạo đức 

Giới thiệu nội dung: “Đạo đức làm người” tập 2  nội dung giải quyết những nỗi 

khổ đau trong gia đình. Vợ chồng phải đối xử như thế nào để mang lại hạnh phúc 

cho nhau? Cha mẹ dạy con như thế nào để con cái trở nên một người tốt trong xã 

hội? Con cái phải sống như thế mới trọn đạo… 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Đạo Phật áp dụng vào đời sống hằng ngày / Thích Huyền Quang. - Hà Nội : Thế 

giới, 2023. - 198 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 35VB00003261 

Từ khóa: Phật giáo, Đời sống xã hội, Gia đình, Giáo hội 

Giới thiệu nội dung: Gồm những bài viết về Đạo Phật và những ảnh hưởng của 

Đạo Phật trong đời sống; Ứng dụng của Đạo Phật vào xây dựng bản thân, gia 

đình, xóm làng, xây dựng giáo hội, xây dựng đất nước và thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Đạo Phật hiện đại hóa / Thích Nhất Hạnh. - Hà Nội : Thế giới; Công ty sách Thái Hà, 

2023. - 262 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000954 

Từ khóa: Đạo Phật, Phật giáo, Hiện đại hóa 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đã bàn luận về một thách thức vang dội qua thời 

gian, từ kỷ nguyên khai sinh cho đến từng nhịp đập của ngày nay: sự phát triển 

của Phật giáo giữa thời hiện đại. Quan điểm sâu sắc của tác giả là: Để Phật giáo 

soi sáng con đường của cuộc đời, nó phải nắm lấy bản chất của  hiện đại hóa. 

Chính nhờ sự biến đổi then chốt này của thời cuộc mà Phật giáo có thể bộc lộ 

những tặng ân thiêng liêng, vĩnh cửu và siêu việt hùng vĩ trong đó. Cuốn sách 

này là một lời kêu gọi chân thành để diễn giải lại và thổi hồn cuộc sống đương 

đại vào trí tuệ vượt thời gian của Phật giáo, đảm bảo rằng sự phát quang của Phật 

pháp sẽ dẫn đường cho chúng ta ngày nay và trong những tháng ngày sắp tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Đời sống tâm linh. Tập 1 : Dẫn nhập vào các khoa học tôn giáo / Phan Tấn Thành. 

- [k.đ.]  : Chân lý, 2001. - 326 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0591 

Ký hiệu phân loại (DDC): 200 

Từ khóa: Lịch sử tôn giáo, Khoa học tâm linh, Đời sống tôn giáo, Tín ngưỡng 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu những phương pháp tiếp cận khác nhau của các 

khoa học tôn giáo; Trình bày kết quả nghiên cứu của các học giả liên quan đến 

đời sống tâm linh của con người, xét trong tương quan với thực tại Huyền Nhiệm 

cũng như với cuộc sống thường nhật. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đời sống tâm linh. Tập 2 : Những đường hướng linh đạo nổi bật trong lịch sử 

Kitô giáo / Phan Tấn Thành.- Roma : [k.nxb.], 2002. - 384 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0592 

Ký hiệu phân loại (DDC): 230 

Từ khóa: Lịch sử tôn giáo, Khoa học tâm linh, Đời sống tôn giáo, Tín ngưỡng, 

Kitô giáo 

Giới thiệu nội dung: Tập 2, tìm hiểu đời sống tâm linh Kitô giáo. Kitô giáo có thể 

được trình bày như một học thuyết, một cơ cấu tổ chức, một lối phụng tự, hoặc 

như một cảm nghiệm tâm linh, nghĩa là cảm nghiệm về Thiên Chúa được đức 

Kitô mạc khải nhờ tác động của Thánh Linh; Tìm hiểu nếp sống đạo của các tín 

hữu từ Giáo hội nguyên thủy cho đến Công đồng Vatican II. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Đời sống tâm linh. Tập 3 : Thần học về đời sống tâm linh Kitô giáo / Phan Tấn 

Thành.- Roma : [k.nxb.], 2003. - 390 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0593 

Ký hiệu phân loại (DDC): 230 

Từ khóa: Lịch sử tôn giáo, Khoa học tâm linh,  

Đời sống tôn giáo, Tín ngưỡng, Kitô giáo 

Giới thiệu nội dung: Tập 3, tìm hiểu những nguyên lý nền tảng của đời sống tâm 

linh Kitô giáo, về hành trình của con người tiến đến sự hiệp nhất với Thiên Chúa 

và tìm hiểu tính cách đa dạng của đời sống tâm linh Kitô giáo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đời sống tâm linh. Tập 4 : Chiều kích huyền bí trong các tôn giáo / Phan Tấn 

Thành.- Roma : [k.nxb.], 2004. - 368 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0594 

Ký hiệu phân loại (DDC): 200 

Từ khóa: Huyền bí, Kitô giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo,  

Đạo giáo, Đạo Do Thái, Hồi giáo 

Giới thiệu nội dung: Tập 4, gồm hai phần. Phần thứ nhất tìm hiểu chiều kích 

huyền bí nơi các tôn giáo lớn trên thế giới: từ Đông Á (Ấn giáo, Phật giáo, Đạo 

giáo) sang Trung Đông (Do Thái, Kitô, Hồi giáo). Các tôn giáo này được xếp 

theo thứ tự xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Mỗi tôn giáo được xét như một vị 

biệt lập với nhiều khuynh hướng khác nhau, tuy không thể phủ nhận những ảnh 

hưởng hỗ tương giữa các tôn giáo  Phần thứ hai đối chiếu những điểm tương 

đồng và khác biệt về hành trình huyền bí trong các tôn giáo, đặc biệt là so sánh 

quan niệm về cảm nghiệm huyền bí giữa Kitô giáo với các tôn giáo Á Châu, cũng 

như sự chiêm niệm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đời sống tâm linh. Tập 5 : Truyền thống tâm linh trong các giáo hội Đông 

phương / Phan Tấn Thành. - Roma : [k.nxb.], 2005.- 396 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0595 

Ký hiệu phân loại (DDC): 281.5 

Từ khóa: Truyền thống tâm linh, Giáo hội 

Từ khóa địa lí: Phương Đông 

Giới thiệu nội dung: Tập 5, tìm hiểu truyền thống tâm linh của các giáo hội Đông 

phương với những khuynh hướng tâm linh như: Khuynh hướng  Hành,  Tuệ,  
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Nghiệm,  Tịnh, truyền thống tâm linh từ thời Trung cổ và những chủ đề căn bản 

của thần học tâm linh như: Thiên Chúa và con người, đam mê và nhân đức, cầu 

nguyện và chiêm niệm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Giáo án rèn nhân cách : Lớp ngũ giới  - Đức hiếu sinh. Tập 1 / Thích Thông Lạc. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 373 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054989, VB00054990 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3071 

Từ khóa: Đạo Phật, Rèn luyện nhân cách 

Giới thiệu nội dung: Đây là giáo án rèn luyện nhân cách lớp Ngũ giới cho tất cả 

mọi người kể cả tôn giáo hoặc không tôn giáo vì nội dung của sách chủ yếu giáo 

dục nhân bản - nhân quả cho con người. Tập 1 gồm 25 bài học về các phần nghi 

lễ và rèn nhân cách. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Giáo án rèn nhân cách : Lớp ngũ giới  - Đức hiếu sinh. Tập 2 / Thích Thông Lạc. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 361 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054991, VB00054992 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3444 

Từ khóa: Đạo Phật, Giáo lí đạo Phật, Nhân cách, Hiếu sinh 

Giới thiệu nội dung: Đây là giáo án rèn luyện nhân cách lớp Ngũ giới cho tất cả 

mọi người kể cả tôn giáo hoặc không tôn giáo vì nội dung của sách chủ yếu giáo 

dục nhân bản - nhân quả cho con người. Tập 2 gồm các bài học từ 26 đến 31 về 

rèn nhân cách. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Giáo án rèn nhân cách : Lớp ngũ giới - Đạo đức gia đình. Tập 1 / Thích Thông 

Lạc. -Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 345 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054987, VB00054988 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.34441 

Từ khóa: Đạo Phật, Giáo lí đạo Phật, Đạo đức gia đình 

Giới thiệu nội dung: Đây là giới thứ ba dạy về đạo đức gia đình. Một đạo đức 

nhân bản – nhân quả dạy về nhân cách sống của mọi người trong gia đình để đem 

lại một tình thương yêu chan hòa và chân thật, một tình thương đem lại sự an vui 

hạnh phúc của mọi người trong gia đình  một đạo đức mang đến lòng chung thủy 
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giữa vợ chồng đối xử với nhau như nước với sữa  một đạo đức mang đến thân 

thương chia sẻ nhau những lúc nặng nhọc, khó khăn  những lúc ngọt bùi, cay 

đắng như tay mặt và tay trái. Đúng thật là một đạo đức gia đình này rất tuyệt vời. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Giáo án rèn nhân cách : Lớp ngũ giới - Đạo đức ly tham. Tập 1 / Thích Thông Lạc. 

- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 394 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054985, VB00054986 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3 

Từ khóa: Đạo Phật, Giáo lí đạo Phật, Nhân cách, Giáo dục nhân cách 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tập sách giáo án rèn luyện nhân cách cho mọi 

người, không chỉ dành riêng cho những người cư sĩ Phật tử tu học mà còn cho tất 

cả mọi người 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Giáo án rèn nhân cách : Lớp ngũ giới - Đức hiếu sinh. Tập 3 / Thích Thông Lạc. - 

Hà Nội : Tôn giáo, 2012. - 374 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054993, VB00054994 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3444 

Từ khóa: Đạo Phật, Giáo lí đạo Phật, Nhân cách, Hiếu sinh 

Giới thiệu nội dung: Đây là giáo án rèn luyện nhân cách lớp Ngũ giới cho tất cả 

mọi người kể cả tôn giáo hoặc không tôn giáo vì nội dung của sách chủ yếu giáo 

dục nhân bản - nhân quả cho con người. Tập 3 gồm các bài học từ bài 32 đến bài 

41 về rèn nhân cách. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Lược sử Phật giáo Nhật Bản / Shinsho Hanayama ;  Biên dịch: Thích Minh Thành. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2002. - 135 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0599 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.30952 

Từ khóa: Lịch sử tôn giáo, Phật giáo 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu tiến trình lịch sử và tiến trình bản địa hóa của Phật 

giáo ở Xứ Hoa Đào. Tính đến ngày nay, Phật giáo ở Xứ Hoa Đào đã có 1.400 

năm lịch sử. Trải qua biết bao thăng trầm bỉ thái, Phật giáo vẫn hòa nhập nhuần 
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nhuyễn vào đất nước và con người Nhật Bản, góp phần quan trọng vào việc xây 

dựng nền văn hóa Nhật Bản hiện đại. Và ngày nay chúng ta có Phật giáo Nhật 

Bản với những dấu ấn sâu xa trong nền nghệ thuật và văn chương nước Nhật. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Minh triết trong đời sống / Darshani Deane;  Phóng tác: Nguyên Phong. - Hà Nội : 

Thế giới, 2023. - 286 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000929 

Từ khóa: Tâm linh, Đời sống tâm linh, Đời sống tinh thần 

Giới thiệu nội dung: Từ kinh nghiệm của những bậc thầy tâm linh thế giới và trải 

nghiệm của bản thân, tác giả - diễn giả nổi tiếng Darshani Deane sẽ giải đáp 

những trăn trở và rất nhiều vướng mắc khác qua 58 chủ điểm được trình bày 

trong cuốn sách này sẽ khơi mở tâm trí, giúp chúng ta tìm ra con đường vượt 

khỏi những vướng mắc trói buộc tâm tưởng để đạt đến cảm giác an nhiên trong 

đời sống. Darshani Deane là một diễn giả nổi tiếng, đã giúp đỡ rất nhiều người 

trên phương diện tâm linh. Buổi diễn thuyết nào của bà cũng thu hút rất đông 

thính giả và sau buổi nói chuyện, nhiều người đã tiếp tục thảo luận với bà những 

vấn đề mà họ đặc biệt quan tâm. Chi tiết những cuộc trò chuyện sâu sắc đó được 

bà tuyển chọn và đưa vào cuốn sách này đã giúp nhiều người tìm được sự thoải 

mái trong đời sống tinh thần trong gần 25 năm qua. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Phật giáo Hà Tĩnh trong dòng chảy lịch sử - văn hóa Phật giáo Việt Nam : Kỷ yếu 

Hội thảo khoa học quốc gia / Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trường Đại học Vinh. - 

Hà Nội : Tôn giáo, 2024. - 646 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30VV00002269 

Từ khóa: Phật giáo, Văn hóa Phật giáo, Lịch sử phát triển 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm 3 phần, tập hợp các bài viết được trình bày trong 

Hội thảo quốc gia. Phật giáo Hà Tĩnh trong dòng chảy lịch sử - văn hóa Phật giáo 

Việt Nam. Mục đích hội thảo nhằm làm sáng tỏ quá trình hình thành, phát triển, 

những bước thăng trầm của Phật giáo Hà Tĩnh cũng như những đóng góp của 

Phật giáo Hà Tĩnh đối với quê hương, đất nước trong tiến trình lịch sử dân tộc. 

Phần 1. Vị trí, vai trò của Phật giáo Hà Tĩnh trong dòng chảy lịch sử - văn hóa 

Phật giáo Việt Nam; Phần 2. Đóng góp của Phật giáo đối với lịch sử, văn hóa - 

xã hội tỉnh Hà Tĩnh; Phần 3. Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của Phật 

giáo Hà Tĩnh trong bối cảnh hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 
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Phật giáo Việt Nam huyện Gia Lâm: lịch sử, thực trạng và những vấn đề đặt ra / 

Lê Ngọc Quang. - Hà Nội, 2023. - 216 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003414 

Từ khóa: Phật giáo, Đời sống tôn giáo, Phật tử 

Từ khóa địa lí: Huyện Gia Lâm, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án sử dụng dữ liệu phỏng vấn sâu của tác giả thực hiện 

từ năm 2019-2020,  phỏng vấn 50 Phật tử từ 18 tuổi trở lên, tham gia các nghi lễ 

Phật giáo tại các chùa trên địa bàn huyện Gia Lâm, với những nội dung các câu 

hỏi liên quan đến tần suất tham gia các nghi lễ Phật giáo, tâm tư, nguyện vọng 

khi tham gia các nghi lễ và những cảm nhận, kết quả thu được sau khi tham gia 

các nghi lễ Phật giáo; Nhằm làm rõ vai trò của Phật giáo đối với đời sống Phật 

tử, tháy được tác động của những hoạt động của Phật giáo đới với Phật tử và 

cộng đồng xã hổi; Bên cạnh đó phỏng vấn sâu 20 cuộc đối với tu sĩ Phật giáo 

đang sinh hoạt tại các chùa trên địa bàn huyện Gia Lâm . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Phê bình của Phật giáo đối với quan niệm Cơ đốc giáo về Thần   A Buđhist 

Critique of the Christian Concept of God / Gunapala, Dharmasiri; Dịch: Nguyễn 

Kết. - [k.đ.] : TT. Duy ấn tống, 1995. - 350 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0597 

Ký hiệu phân loại (DDC): 211 

Từ khóa: Phật giáo, Cơ đốc giáo, Thần 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách nhằm thảo luận các vấn đề có tầm quan 

trọng trong sinh tử đối với cả người có lẫn người không có niềm tin tôn giáo và 

những nỗ lực hay cách thế giải quyết chúng. Thảo luận này có thể đúng hôm nay 

và không còn đúng vào ngày mai, khi có những dữ kiện lý thuyết và thực tế khác 

được thấy là chưa được tác giả cân nhắc, sử dụng trong lập luận của mình. Điều 

quan trọng là nhận diện vấn đề. Trong lĩnh vực tín ngưỡng, đây là một trong 

những điều khó khăn nhất, chính yếu vì con người có khuynh hướng để mình quá 

rung cảm với các truyện tích, huyền thoại, nghi thức và hình thức sinh hoạt tập 

thể trong tôn giáo và theo đó dễ để lý trí bị lấn lướt. Không thấy có và không 

nhìn rõ vấn đề thì không bao giờ có sự giải quyết. Nhưng đứng yên, hài lòng với 

hiện trạng là sự ngăn chặn mọi tiến bộ, kể cả trong phạm vi tôn giáo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Sống mười điều lành / Thích Thông Lạc. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 116 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054979, VB00054980 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3 

Từ khóa: Đạo Phật, Giáo lí đạo Phật 

Giới thiệu nội dung: Sống mười điều lành Sống đúng Mười Điều Lành là phải 

rèn luyện con người trở thành những người tốt đối với bản thân, đối với gia đình, 

đối với xã hội hiện nay và mai sau. Sống Mười Điều Lành sẽ giúp cho cuộc sống 

của chúng ta trở thành cuộc sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người và 

cũng không làm khổ tất cả chúng sinh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Thực tại xưa nay / Nguyễn Thế Đăng. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 332 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 35VB00003245 

Từ khóa: Giáo lí, Đạo Phật 

Giới thiệu nội dung: Gồm những giáo lí của đạo Phật hướng dẫn mỗi người có 

được cái nhìn thấu suốt về đạo, về đời và về bản thân, để có thể biết bằng lòng 

với cuộc sống hiện tại và có một cuộc đời an nhiên, hạnh phúc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Tìm hiểu Phật học phổ thông / Đức Minh. - Hà Nội : Tôn giáo, 2023. - 246 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 35VB00003262 

Từ khóa: Phật giáo, Phật pháp, Giáo lí 

Giới thiệu nội dung: Gồm những hiểu biết Phật pháp từ thấp đến cao giúp thấu 

hiểu giáo lý, thấy được chỗ quý báu của đạo giác ngộ giải thoát, có được lòng tin 

chân chính và vững tin tuyệt đối: Sáu cõi luân hồi, quy y Tam bảo, mười nghiệp 

thiện, Bát Chính đạo, Lục độ Ba la mật, pháp môn niệm Phật, ăn chay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Truyền thừa Tào Động ở phía Bắc Việt Nam: nghiên cứu Sơn môn Hồng Phúc 

Hòe Nhai / Hoàng Thị Lan Anh. - Hà Nội, 2024. - 203 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 

1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002353 

Ký hiệu phân loại (DDC): 200 

Từ khóa: Phật giáo, Truyền thừa Tào Động 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Từ điển Phật ngữ Anh - Việt = English - Vietnamese dictionary of Buddhist terms 

/ Huỳnh Văn Thanh. - Hà Nội : Tôn giáo, 2008. - 455 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0553 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.303 

Từ khóa: Từ điển, Đạo phật, Thuật ngữ Phật giáo 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu các thuật ngữ Phật giáo được chuyển ngữ từ tiếng 

Anh sang tiếng Việt, có ghi chú thêm gốc từ tiếng Hoa, giúp độc giả hiểu rõ 

nguồn gốc các từ khi tra cứu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tự thuật = Les Confessions / Augustin; Biên tập: Phạm Gia Thoan. - Hà Nội : Tôn 

giáo, 2007. - 856 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0590 

Ký hiệu phân loại (DDC): 270.092 

Từ khóa: Đạo Thiên chúa, Thánh Augustin, Tiểu sử, Tự thuật 

Giới thiệu nội dung: Tự thuật về cuộc đời của Thánh Augustin cùng những 

đương đầu với mọi cám dỗ của đời thường mà Ngài đã vượt qua. Ngài đã viết về 

đủ mọi vấn đề: tín lý, luân lý, kỷ luật, triết học, chú giải Thánh Kinh, huấn giáo, 

tu đức,... Suốt cuộc đời đi tìm sự thật về Thiên Chúa, về chính mình, về thế giới. 

Tự thuật là một kiệt tác bất hủ của Thánh Augustin. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

TRIẾT HỌC 

 

Bàn về linh hồn- Tác phẩm triết học kinh điển / Aristotle; Dịch: Nguyễn Lan Anh. - 

Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 243 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000966 

Từ khóa: Linh hồn, Tác phẩm triết học, Tác phẩm kinh điển, Tư duy triết học 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách “Bàn về linh hồn” của Aristotle luận giải sự quan 

hệ mật thiết giữa linh hồn và cơ thể, trái với quan niệm cho rằng linh hồn tách 

bạch với cơ thể hay linh hồn điều khiển cơ thể. Aristotle cho rằng linh hồn và vật 

chất có mối quan hệ tương quan với nhau, hay có thể nói là linh hồn sao thì vật 

chất vậy và ngược lại. Cuốn sách gợi ý cho chúng ta cũng phải cân nhắc tới việc 

liệu linh hồn có thể phân chia được, hay không thể chia tách thành các phần, và 

liệu nó có đồng nhất ở mọi nơi hay không, và nếu không đồng nhất, thì liệu các 
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dạng thức của nó sẽ khác nhau một cách cụ thể, hay khác nhau ở dạng nguyên 

thể: cho tới nay những người đã và đang thảo luận và nghiên cứu linh hồn dường 

như giới hạn bản thân họ trong khuôn khổ linh hồn con người. Chúng ta phải cẩn 

thận để không bỏ qua câu hỏi liệu linh hồn có thể được định nghĩa trong một 

công thức duy nhất rõ ràng, như trường hợp của động vật, hay liệu chúng ta 

không đư 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Bẫy ngụy biện trong tư duy phản biện: Bốn quy luật logic và các lỗi thường gặp / 

Thinknetic; Dịch: Phí Mai. - Hà Nội : Công thương; Công ty Sách Alpha, 2022. - 173 tr. ; 

18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000964 

Từ khóa: Tư duy phản biện, Phương pháp khoa học, Lập luận triết học 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc khung tư duy phản biện 

được phát triển bởi hai trong số những nhà khoa học về tư duy phản biện giàu 

kinh nghiệm nhất mọi thời đại. Cuốn sách giải thích những sai lầm và thành kiến 

nhận thức chính mà mọi người gặp phải. Nó đề cập đến các lập luận và cách kể 

sự thật từ hư cấu. Cung cấp các lập luận chắc chắn hơn, đưa ra các quyết định tự 

tin hơn và phát hiện các lỗi logic. Cuốn sách nhắm đến đối tượng độc giả bình 

thường, những người muốn áp dụng logic vào cuộc sống hằng ngày, muốn chế 

ngự “cái đầu nóng” đủ để  thưởng thức “cảm giác mát lạnh và sự soi xét không 

ngừng của logic”. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Bhagavad Gita và văn bản gốc: Những đối thoại siêu hình thiêng liêng / Dịch: 

Sophia Ngô; Hiệu đính: Hà Thủy Nguyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 226 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000912 

Từ khóa: Nghiên cứu triết học, Tư tưởng triết học, Tác phẩm triết học, Đức tin 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 2 phần: phần 1 gồm 18 chương và phần 2 

gồm 18 mục. Bhagavad Gita luôn được đọc và nghiền ngẫm bởi các nhà tư tưởng 

và những người tu luyện, bởi tính minh triết và thâm sâu được hun đúc qua nhiều 

thế kỷ ở Ấn Độ – quốc gia của các bậc chứng ngộ. Còn các nhà nghiên cứu luôn 

xem xét Bhagavad Gita như một văn bản quan trọng có ý nghĩa lịch sử đặc biệt 

mà sự xuất hiện của những thuyết giảng ấy được đặt trong bộ sử thi MahaBharata 

cho thấy một quá trình chuyển biến của xu hướng tư tưởng trong xã hội Ấn Độ 
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cổ đại. Còn đối với người hoạt động tri thức, Bhagavad Gita có một ý nghĩa đặc 

biệt, bởi qua đó, người có tri thức tự soi chiếu được các giới hạn của bản thân. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Biện luận / Aristotle; Dịch: Lê Minh Tân; Hiệu đính: Hà Thủy Nguyên. - Đà Nẵng : 

Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 315 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000853 

Từ khóa: Biện luận, Biện chứng, Lập luận 

Giới thiệu nội dung: “Biện Luận” cần thiết cho bất cứ ai hoạt động trong ngành 

khoa học thông tin, báo chí, truyền thông, nghiên cứu, pháp luật. Và mỗi sinh 

viên, dù ở ngành học hay cấp bậc nào, cũng cần biết cách “Biện Luận” để thực 

hiện các tiểu luận, luận văn, luận án nghiên cứu có giá trị. Cuốn sách đặc biệt 

hữu ích trang bị công cụ tư duy cho những ai không muốn bị thao túng tâm lý bởi 

các thuật ngụy biện thường thấy. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Câu chuyện triết học: cuộc đời và tư tưởng của các triết gia vĩ đại phương Tây / 

Will Durant; Dịch: Hoàng Đức Long. - Hà Nội : Thế giới, 2023. - 743 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000892 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Quan điểm triết học, Nhà triết học, Cuộc đời 

Từ khóa địa lí: Phương Tây 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách với nội dung không phải là Will Durant viết một 

lịch sử triết học hoàn chỉnh, mà tác giả chỉ nỗ lực nhân văn hóa tri thức triết học 

qua cuộc đời và tư tưởng của các triết gia phương Tây mà theo ông có vị trí quan 

trọng hơn cả. Từ đó, ông làm sáng tỏ quan điểm rằng triết học nên được hiểu là 

sự diễn giải mang tính tổng hợp về tất cả mọi kinh nghiệm, thay vì là sự mô tả 

mang tính phân tích về phương thức và quá trình của chính kinh nghiệm. Bởi 

việc phân tích thuộc về khoa học còn sự tổng hợp thuộc về triết học, và bởi  khoa 

học cho ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho ta trí tuệ . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Chủ đề - Torika: Tác phẩm triết học kinh điển / Aristotle; Dịch: Lê Hải Anh; Hiệu 

đính: Lê Duy Nam. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 302 tr. ; 24cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000919 

Từ khóa: Tác phẩm triết học, Tác phẩm kinh điển,  

Tư tưởng triết học, Phạm trù triết học 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này của tác giả Aristotle là một tác phẩm triết 

học liên quan đến cách diễn tả hay biểu thái một sự vật và thiết lập hoặc loại bỏ 

một biểu thái. Cuốn sách bao gồm cách xử lý có hệ thống các phương pháp tìm 

lập luận cho các mệnh đề, vấn đề và được coi là một trong những đóng góp chính 

của Aristotle cho lĩnh vực logic học. Nội dung của cuốn sách được chia thành 

thành tám quyển, mỗi quyển đề cập đến một khía cạnh khác nhau của lập luận. 

Aristotle thảo luận về nhiều loại lập luận khác nhau, bao gồm cả lập luận quy nạp 

và diễn dịch, cũng như các lỗi lập luận và ngụy biện thường thấy, từ đó hướng 

dẫn cách tránh rơi vào ngụy biện hay lập luận vòng quanh. Ông cũng thảo luận 

về khái niệm phổ quát, hoặc những phẩm tính được chia sẻ mà các đối tượng có 

và cách những phổ quát này có thể được sử dụng trong các lập luận. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Giải phóng sức mạnh tư duy phản biện: Giải mã 10 kiểu ngụy biện, triệt tiêu 

chiêu trò lừa đảo và hiểu chính xác về ngụy khoa học / Thinknetic; Dịch: Duy Anh, 

Anh Dũng. - Hà Nội : Công Thương; Công ty Sách Alpha, 2022. - 211 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000962 

Từ khóa: Tư duy phản biện, Phương pháp khoa học, Lập luận 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách bao gồm các ví dụ, câu chuyện thực tế được giải 

thích cặn kẽ cùng nhiều bài tập thực hành, giúp bạn đọc hiểu cách phân biệt sự 

thật trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ tin tức trực tuyến đến các tuyên bố khoa 

học và các tương tác cá nhân. Ngoài ra, các nghiên cứu của chuyên gia đầu ngành 

cũng được đem ra mổ xẻ nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về phương pháp khoa học, 

và cách phân biệt khoa học chân chính và ngụy khoa học. Cuốn sách cẩm nang 

hữu ích hướng dẫn bạn đọc chi tiết về cách sử dụng tư duy phản biện để xác định 

đâu là sự thật và đưa ra quyết định đúng đắn hơn trong cuộc sống. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Hỏi - đáp về Logic học đại cương / Nguyễn Ngọc Hà. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2023. - 230 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015067 

Ký hiệu phân loại (DDC): 160 

Từ khóa: Logic học, Sách hỏi đáp 

Giới thiệu nội dung: Trình bày dưới dạng hỏi - đáp với 5 nội dung chính: Phần 1 

khái quát về logic học và logic học đại cương  Những phần sau khái quát nội 

dung của logic học đại cương về khái niệm  phán đoán  suy luận  chứng minh và 

bác bỏ  các mệnh đề có tính nghịch lý. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Một lý thuyết về tự do / John Stuart Mill; Dịch: Phạm Nguyên Trường; Hiệu đính: Chu 

Hảo. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2022. - 288 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000956 

Từ khóa: Lí thuyết triết học, Tự do, Quyền tự do, Kiểm soát xã hội 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập đến khái niệm tự do xã hội như là ranh 

giới giữa kiểm soát xã hội và độc lập cá nhân. Ông xuất phát từ quan điểm của 

Wilhelm von Humboldt nhận định rằng: mục tiêu của nhân loại là sự phát triển 

cao nhất và hài hoà nhất mọi năng lực của con người, và cần có hai điều kiện - tự 

do và sự đa dạng của các tình huống - để mục tiêu ấy có thể đạt được. Ông đề ra 

các nguyên lý về quyền tự do nhằm đạt được sự hài hoà trong quan hệ giữa con 

người cá nhân và cộng đồng xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Ngón tay chỉ đường / Bhagwan Shree Rajneesh; Dịch: Thích Nữ Minh Tâm. - TP. Hồ 

Chí Minh : Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006. - 146 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0565 

Ký hiệu phân loại (DDC): 181 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Đời sống tinh thần 

Giới thiệu nội dung: Gồm hàng trăm mẩu đối thoại, thơ, những sự kiện và những 

bài thuyết giảng ngắn của giáo sư Bhagwan Shree Rajneesh về đời sống tinh 

thần, về cuộc kiếm tìm chân lý. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Những tiểu luận về sự tồn tại của Schopenhauer / Arthur Schopenhauer; Dịch: 

Thiên Trang; Hiệu đính: Hà Thủy Nguyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 296 tr. 

; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000960 

Từ khóa: Triết học duy tâm, Quan điểm triết học, Tồn tại, Đời sống, Tiểu luận 

Từ khóa địa lí: Phương Tây 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là những tiểu luận nhỏ bàn về các khía cạnh của 

tồn tại và đời sống. Những tiểu luận này của tác giả Arthur Schopenhauer, một 

người với đầy đủ phẩm chất của một trí thức, một nhà giáo dục thực sự. Những 

tiểu luận này là nhiều lối dẫn nhỏ đưa độc giả dần bước vào thế giới triết học 
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thâm sâu, kì vĩ của ông. Cuốn sách mang quan điểm hết sức giá trị của một con 

người từng trải, nặng lòng với phàm giới và có thế giới quan độc đáo. Tác giả 

Arthur Schopenhauer khác với đám đông, cảm nhận mọi thứ bằng chính ngũ 

quan của mình mà không bị ảnh hưởng bởi người khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Rèn thói quen tư duy phản biện: Công cụ và ứng dụng kiến tạo tư duy ưu việt / 

Thinknetic; Dịch: Ngô Thế Vinh. - Hà Nội : Công thương; Công ty Sách Alpha, 2022. 

- 186 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000963 

Từ khóa: Tư duy phản biện, Phương pháp khoa học, Rèn luyện bản thân 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập trung vào việc phát triển thói quen tư duy 

phản biện trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Cuốn sách cung cấp những nội 

dung sau: 8 đặc điểm tư duy phản biện bạn đã có nhưng không sử dụng hết tiềm 

năng của chúng. Cách sử dụng quá trình tư duy phản biện đã giúp Galileo khám 

phá ra Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Một trò chơi thực tế như SIMS có thể dạy 

bạn về bản thân mà không cần chơi nó. Cách để tư duy như một nhà khoa học và 

đưa ra quyết định thử nghiệm thành công. 6 quy tắc để biến thói quen hiện tại của 

bạn thành thói quen lành mạnh. 4 bước cần thực hiện khi lên kế hoạch cho kỳ 

nghỉ cũng như quyết định tốt nhất tiếp theo của bạn (không còn những trải 

nghiệm tai hại và những quyết định đáng tiếc nữa). Các trò chơi củng cố tư duy 

phản biện. Hàng chục bài tập, công cụ, ứng dụng hiệu quả để củng cố trí óc và 

nâng cấp tư duy. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Siêu hình học: Tác phẩm triết học kinh điển / Aristotle; Dịch: Nguyễn Nguyên Hy, 

Lê Duy Nam. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 546 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000905 

Từ khóa: Tác phẩm triết học, Tư tưởng triết học, Nghiên cứu khoa học 

Từ khóa địa lí: Phương Tây 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tác phẩm quan trọng bậc nhất của Aristotle, 

nền tảng của triết học về nguyên lý đầu tiên, thần học và minh triết phương Tây. 

“Siêu Hình Học” của Aristotle không cố đưa ra lời giải thích về nguồn gốc của 

vạn vật, mà từng bước minh định toàn thể của mỗi cá thể trong vạn vật bằng cách 

lý giải tự tính, hiện thể, nguyên thể, biến dịch… của mỗi sự vật và hiện tượng. 

Phương pháp luận được đúc rút trong “Siêu Hình Học” của Aristotle không chỉ 

hữu ích với những người nghiên cứu triết học mà còn hữu ích với các nhà chính 
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trị, nhà lập pháp, nhà điều tra, nhà sáng tạo sản phẩm, nhà nghiên cứu văn hóa và 

xã hội… và bất cứ ai muốn luyện lối tư duy truy vấn về bản nguyên của sự vật và 

sự việc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Triết học Mác - Lênin trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam / 

Chủ biên: Đặng Quang Đinh; Nguyễn Hùng Hậu, Trần Văn Phòng. - Hà Nội : Chính 

trị quốc gia Sự thật, 2022. - 391 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001569 

Từ khóa: Triết học Mác Lênin, Đảng Cộng sản, Tư tưởng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu về triết học Mác - Lênin, bộ phận cấu thành nền 

tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vận dụng triết học Mác - Lênin vào 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, 

thù địch, vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Tư duy phản biện từ làm quen đến thói quen: 9 tiêu chuẩn, 8 yếu tố, 7 đặc điểm 

đối với nhà tư duy phản biện / Thinknetic; Dịch: An Tri. - Hà Nội : Công Thương; 

Công ty Sách Alpha, 2022. - 153 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000965 

Từ khóa: Tư duy phản biện, Phương pháp khoa học 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách hướng đến đối tượng bạn đọc chưa thực sự hiểu 

thế nào là tư duy phản biện, gặp khó khăn trong việc áp dụng hoặc chưa được 

tiếp xúc với khung tư duy phản biện. Vì vậy, nội dung cuốn sách được trình bày 

ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu nhưng không kém phần giá trị, hấp dẫn cho bạn đọc 

là “Newbie”, giúp họ cái nhìn tổng quan về loại kỹ năng được coi là quan trọng 

bậc nhất trong thời đại số. Khung tư duy phản biện được giới thiệu trong “Tư duy 

phản biện từ làm quen đến thói quen”  được phát triển bởi hai trong số những nhà 

khoa học nghiên cứu về tư duy phản biện giàu kinh nghiệm nhất mọi thời đại, 

trong đó, bao quát nội dung về 9 tiêu chuẩn và 7 phẩm chất mà người có tư duy 

phản biện cần có, cách rèn luyện hiệu quả để nhanh chóng trở thành chuyên gia 

về tư duy phản biện. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  
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Tư tưởng triết học giáo dục của J.J.Rousseau  / Võ Ngọc Quân. - Hà Nội, 2023. - 

165 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003393 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Triết học giáo dục 

Từ khóa nhân vật: J.J.Rousseau 

Giới thiệu nội dung: Trình bày bối cảnh và tiền đề lý luận, luận án phân tích, làm 

rõ một cách hệ thống những nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học giáo dục đối 

với trẻ em của J.J.Rousseau, từ đó đưa ra đánh giá những đóng góp, hạn chế và 

một số gợi mở đối với giáo dục ở Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Ý chí quyền lực: Một nỗ lực đảo hoán mọi giá trị. Tập 1 / Friedrich Nietzsche; Hiệu 

đính: Dương Ngọc Dũng. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 391 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000845 

Từ khóa: Quyền lực, Văn minh, Giá trị đạo đức 

Từ khóa địa lí: Phương Tây 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là một tác phẩm triết học của nhà triết học người 

Đức Friedrich Nietzsche, là tập hợp các ghi chép, bài viết và ý tưởng cuối cùng 

của Nietzsche, được coi là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của ông. 

Sách được chia thành hai tập, tập đầu tiên được xuất bản năm 1901 và tập 2 được 

xuất bản năm 1906. Tập 1 Nietzsche tập trung vào việc phân tích các giá trị của 

nền văn minh phương Tây. Ông lập luận rằng nền văn minh phương Tây đã bị 

chi phối bởi một hệ thống giá trị đạo đức dựa trên sự phục tùng, hy sinh bản thân 

và ông cho rằng hệ thống giá trị này đã kìm hãm sự phát triển của con người. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

VĂN HOÁ 

 

3 chuyến chinh phục Nam Cực - Cẩm nang du lịch Nam Cực / Hoàng Phụng Hiếu. 

- Hà Nội : Alpha Books; Thế giới, 2023. - 353 tr.  

Ký hiệu kho: 36V000000844 

Từ khóa: Du lịch, Cẩm nang du lịch 

Từ khóa địa lí: Nam Cực 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trước hết giới thiệu đến bạn đọc hành trình ba lần 

chinh phục châu Nam Cực của tác giả nhằm truyền cảm hứng cho mọi người hãy 

lên đường khám phá thế giới tươi đẹp. Thứ hai cung cấp đầy đủ thông tin về châu 
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Nam Cực mà tác giả đã dành thời gian nghiên cứu, tổng hợp qua nhiều nguồn 

thông tin uy tín trong suốt 3 năm kể từ chuyến đi Nam Cực đầu tiên, với mục 

đích giúp bạn đọc có thông tin tổng hợp nhất, và đầy đủ kiến thức để lên kế 

hoạch cho chuyến đi tới vùng đất xa xôi nhất Trái Đất này. Thứ ba là những 

thông tin về bảo vệ môi trường để kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ Trái 

Đất để con người và Trái Đất cùng phát triển song hành. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Báo chí với vấn đề tác hại của rượu, bia / Vũ Hồng Thúy. - Hà Nội, 2023. - 190 tr. ; 

28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003405 

Từ khóa: Báo chí, Truyền thông, Rượu, Bia, Tác hại 

Giới thiệu nội dung: Luận án làm rõ được lý luận và thực tiễn về báo chí đối với 

vấn đề tác hại của rượu bia, từ đó dựng lên một khung lý thuyết để làm cơ sở cho 

báo chí bảo đảm nguyên tắc khách quan, chân thực khi truyền thông chính sách 

về tác hại của rượu bia. Trên cơ sở lý thuyết và kết quả khảo sát cụ thể, luận án 

đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết giúp báo chí chuyển tải tới công chúng 

những thông tin khách quan, chân thực, hiệu quả về những vấn đề liên quan tới 

tác hại của rượu bia, đồng thời đảm bảo các nguyên tác về truyền thông chính 

sách. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Biến đổi văn hóa của học sinh dân tộc nội trú Thái và Mường trong quá trình hội 

nhập và phát triển (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa) : Sách chuyên khảo 

/ Lê Thị Mùi. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - 200 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 07VV00007913, 07VV00007914, 07VV00007915 

Từ khóa: Biến đổi văn hóa, Dân tộc Thái, Dân tộc Mường,  

Trung học phổ thông, Học sinh, Trường nội trú 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 

 

Biến đổi văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới (Nghiên cứu trường 

hợp huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) / Nguyễn Thị Phương. - Hà Nội, 2024. - 

162 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002328 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306 
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Từ khóa: Biến đổi văn hóa, Xây dựng nông thôn mới 

Từ khóa địa lí: Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Cách xây dựng gia phả dòng tộc và tuyển chọn các bài khấn cổ truyền của người 

Việt / Tuyển chọn: Tài Thành, Vũ Thanh. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 383 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00001130 

Từ khóa: Gia phả dòng tộc, Bài khấn cổ truyền, Thờ cúng tổ tiên, Tín ngưỡng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Để giúp bạn đọc có cơ sở, tài liệu tìm về nguộn cuội, xây 

dựng gia phả dòng tộc đồng thời tìm hiểu về nghi thức và tín ngưỡng tờ cúng tổ 

tiên, giỗ cúng ... Nhà xuất bản Hồng Đức giới thiệu quyển sách: Cách xây dựng 

gia phả dòng tộc và tuyển chọn các bài khấn cổ truyền của người Việt, nội dung 

quyển sách gồm 6 phần. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Chính sách phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô Hà Nội / Nguyễn 

Tuấn Anh. - Hà Nội, 2024. - 339 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002329 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách phát triển, Phát triển công nghiệp văn hóa 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2023. - 361 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 28VL00002162, 28VL00002163,28VL00002164 

Từ khóa: Cơ sở văn hóa, Đời sống vật chất 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách "Cơ sở văn hóa Việt Nam" được biên soạn theo 

sát chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1995. Theo đó, hệ 

thống văn hóa Việt Nam được xem xét một cách đồng đại theo ba thành tố "nhận 

thức - tổ chức - ứng xử", nhưng trong mỗi thành tố lại chú trọng tới tính lịch đại 

của nó. Khởi đầu từ hệ tọa độ mà văn hóa Việt Nam được định vị (ở Mục 2 

Chương I), ta thu được cái tinh thần là văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức đời 
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sống cộng đồng (các chương II-III-IV), để rồi cái tinh thần đó tác động vào đời 

sống vật chất (Chương V) và cách thức ứng xử với môi trường xã hội (Chương 

VI). Từ quá khứ, chúng ta đã đi dần đến hiện tại (giao lưu với phương Tây, Mục 

5 của Chương VI), để rồi cuối cùng kết thúc bằng việc xem xét cuộc xung đột hệ 

giá trị giữa văn hóa cổ truyền với những yêu cầu của văn hóa hiện đại và sự 

chuyển đổi hệ giá trị đang diễn ra trước mắt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngônngữ học 

 

Dấu ấn lữ hành. Tập 1 : Tuyển tập Bút ký - Phóng sự ảnh / Lê Tiền Tuyến. - TP. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 295 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000834 

Từ khóa: Báo chí, Phóng sự ảnh, Bút kí 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách với bố cục Quê hương - Đất nước  Văn hóa - 

Sáng tạo  Du lịch - Khám phá, tác giả dẫn người đọc đi qua những miền đất hội 

tụ đặc trưng văn hóa - sự kiện lịch sử của dân tộc Việt và của các quốc gia. Cuốn 

Dấu ấn lữ hành được tuyển chọn lại từ các bài phóng sự - ghi chép đã đăng trên 

Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sài Gòn Đầu tư Tài chính, xuất bản ra mắt bạn đọc 

nhằm lưu dấu 40 năm nghề báo của tác giả Lê Tiền Tuyến và cũng nhân dịp kỷ 

niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm 2022. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Diễn ngôn về giới trên truyền thông sau đổi mới / Hồ Thị Giang. - Hà Nội, 2024. - 

166 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002325 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306 

Từ khóa: Diễn ngôn, Truyền thông 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Du lịch Việt Nam : Từ lý thuyết đến thực tiễn / Phan Huy Xu, Võ Văn Thành. - TP. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018. - 384 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00000990 

Từ khóa: Du lịch, Du lịch học, Thuật ngữ du lịch học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Luận về du lịch học Việt 

Nam, tập hợp những bài viết mang tính chất lý luận về du lịch học nói chung và 

du lịch Việt Nam nói riêng; Phần 2: Một số lĩnh vực du lịch ở Việt Nam bao gồm 

những bài viết cụ thể về du lịch Việt Nam; Phần 3: Một số thuật ngữ du lịch học 

cơ bản trình bày những thuật ngữ cơ bản về du lịch học và du lịch học Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Đại cương văn hóa Việt Nam / Đồng chủ biên: Lại Phi Hùng, Nguyễn Đình Hòa, Vũ 

Sơn Hằng. - Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013. - 405 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00000346 

Từ khóa: Nghiên cứu văn hóa, Văn hóa học, Văn hóa nhận thức,  

Văn hóa tâm linh, Đời sống tín ngưỡng, Phong tục tập quán 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Đại cương văn hóa được thành 11 chương với những nội 

dung chính sau: Chương 1. Văn hóa học và văn hóa Việt Nam; Chương 2. Khái 

quát diễn trình văn hóa Việt Nam; Chương 3. Văn hóa nhận thức; Chương 4. Văn 

hóa tâm linh và đời sống tín ngưỡng, phong tục tập quán; Chương 5. Đời sống 

tôn giáo ở Việt Nam ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại / Biên soạn: Từ Thị Loan. - Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2023. - 99 tr. : hình 

ảnh  25 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2400073, 11LSS2400074 

Ký hiệu phân loại (DDC): 394.26959731 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Lễ hội dân gian, Hội Gióng,  

Di sản văn hóa phi vật thể 

Từ khóa địa lí: Đền Phù Đổng, Đền Sóc, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu hội Gióng ở đền Phù Đổng - nơi Thánh Gióng 

sinh ra và đề Sóc - nơi Thánh Gióng bay về trời cùng một số lễ hội liên quan 

nhằm làm rõ các giá trị cũng như đề xuất một số giải pháp bảo vệ và phát huy các 

giá trị của hội Gióng trong đời sống đương đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lễ hội Đền Hùng : Từ hội làng lên Quốc lễ / Trần Thị Tuyết Mai. - Hà Nội : Văn 

hóa dân tộc, 2023. - 307 tr. : hình ảnh màu ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS2400087, 11LSS2400088 

Ký hiệu phân loại (DDC): 394.269597 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Lễ hội dân gian, Quốc lễ,  

Lễ hội Đền Hùng, Di sản văn hóa phi vật thể 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu về lễ hội Đền Hùng và biến đổi của lễ hội này 

từ quy mô lễ hội của cộng đồng làng, xã được nâng lên quy mô Quốc lễ. Cùng 

với việc nghiên cứu sự biến đổi của lễ hội Đền Hùng từ xưa đến nay, tác giả phân 

tích vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong quá trình tổ chức lễ giỗ  đưa ra đề 

xuất giải pháp và khuyến nghị để bảo tồn và phát triển lễ hội Đền Hùng trong 

thời kỳ hội nhập quốc tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Môi trường văn hóa trên không gian mạng / Chủ biên: Từ Thị Loan. - Hà Nội : Văn 

hóa dân tộc, 2023. - 439 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2400079, 11LSS2400080 

Ký hiệu phân loại (DDC): 302.23109597 

Từ khóa: Môi trường văn hóa, Không gian mạng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn nền tảng về xây 

dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng  khảo sát, đánh giá thực trạng 

việc xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay  từ 

đó tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng một bầu không khí văn hóa 

mạng lành mạnh trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm tại Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang / Ngô Xuân Hào. - Hà Nội, 2023. - 189 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003396 

Từ khóa: Du lịch, Phát triển du lịch, Dịch vụ du lịch, Sản phẩm du lịch 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến phát 

triển du lịch có trách nhiệm. Khảo sát qua 468 phiếu và đánh giá hiện trạng phát 

triển du lịch nói chung, hiện trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm du lịch ở Phú 

Quốc nói riêng. Xây dựng và kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến sản 

phẩm du lịch có trách nhiệm. Qua đó đề xuất hàm ý chính sách. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Nghiên cứu xung đột giữa cư dân và các bên liên quan tại điểm đến du lịch cộng 

đồng khu vực miền núi Thanh Hóa / Dương Thị Hiền. - Hà Nội, 2023. - 201 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003392 

Từ khóa: Du lịch cộng đồng, Khách du lịch, Kiểm soát xung đột,  

Phát triển bền vững, Miền núi 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Phân tích thực trạng xung đột giữa cư dân địa phương và 

các bên liên quan tại các điểm đến du lịch cộng đồng khu vực miền núi Thanh 

Hóa. Đồng thời đánh giá, kiểm chứng vai trò của các yếu tố tiền đề (sự tham gia, 

lợi ích và tổn hại từ du lịch mà cư dân cảm nhận) tác động đến xung đột giữa 

cộng đồng và các bên liên quan. Từ đó đưa ra các hàm ý chính sách, giúp những 

nhà hoạch định, quản lý về du lịch kiểm soát được các xung đột tại điểm đến du 

lịch, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Nhìn ra thế giới. Tập 2 : Tuyển tập Bút ký - Phóng sự ảnh / Lê Tiền Tuyến. - TP. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 259 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000835 

Từ khóa: Ảnh, Báo chí, Phóng sự ảnh, Bút kí 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được tuyển chọn lại từ các bài phóng sự - ghi 

chép đã đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sài Gòn Đầu tư Tài chính, xuất bản 

ra mắt bạn đọc nhằm lưu dấu 40 năm nghề báo của tác giả Lê Tiền Tuyến và 

cũng nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm 2022. Nội dung 

sách gồm: Chương 1: Trong mắt chúng tôi. Chương 2: Một góc nhìn khác. 

Chương 3: Di sản - nghệ thuật. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Những người gần như hoàn hảo - sự thật về phép màu Bắc Âu / Michael Booth; 

Dịch: Nguyễn Khánh Huyền. - Hà Nội : Lao động, 2023. - 541 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000878 

Từ khóa: Đặc trưng văn hóa, Đất nước, Con người 

Từ khóa địa lí: Bắc Âu 
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Giới thiệu nội dung: Người Đan Mạch là những người hạnh phúc hàng đầu thế 

giới. Người Phần Lan có hệ thống giáo dục tốt nhất. Na Uy là quốc gia giàu nhất. 

Thụy Điển có hệ thống phúc lợi tuyệt vời. Người Iceland có nguồn cá tươi sống 

nhất hành tinh. Đó là những điều tốt đẹp mà phần còn lại của thế giới luôn nghĩ 

về năm quốc gia Bắc Âu này. Nhưng có thực sự tồn tại khuôn mẫu về một cách 

sống tốt hơn, hay những bí quyết để tạo ra  một thế giới tốt đẹp hơn? Trong cuốn 

sách tác giả Michael Booth giải thích người Scandinavia là ai, họ khác nhau như 

thế nào và tại sao, cũng như nêu ra những điều kỳ quặc và yếu kém của họ. Trên 

hành trình ấy, một bức tranh đa sắc hơn, có thể tối màu hơn đã hiện lên và làm 

bừng tỉnh sự thiên lệch đậm màu hồng lạc quan trong các tin tức về khu vực Bắc 

Âu như ta thường biết. Đó là hành trình đi tìm sự thật về thứ phép màu mang tên 

Bắc Âu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Quản lý văn hóa vì sự phát triển bền vững đất nước / Bùi Hoài Sơn. - Hà Nội : Văn 

hóa dân tộc, 2023. - 339 tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2400089, 11LSS2400090 

Ký hiệu phân loại (DDC): 353.709597 

Từ khóa: Quản lí văn hóa, Văn hóa nghệ thuật, Văn hóa doanh nghiệp,  

Chính sách văn hóa, Phát triển bền vững 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp những bài viết nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về văn hóa: Giá trị văn hóa Việt Nam nhìn từ các chiều cạnh giá trị 

quốc gia, vùng miền, tộc người; Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển văn 

hóa Việt Nam đến năm 2030; Chính sách văn hóa trước tác động của sự biến đổi 

xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở nước ta; Giải pháp giữ gìn và phát huy 

hệ giá trị dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học của văn hóa Việt Nam trong thời 

kỳ mới ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tìm hiểu bản sắc văn hóa thờ cúng tổ tiên và mẫu văn khấn, cách bày trí không gian 

thờ cúng ở chùa, đình miếu, phủ, tại gia thường sử dụng trong cộng đồng người Việt 

/ Tuyển chọn: Tài Thành, Vũ Thanh. - Hà Nội : Dân trí, 2013. - 399 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00001131, 12VL00001132 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Bản sắc văn hóa,  

Thờ cúng tổ tiên, Văn khấn, Đình, Miếu, Chùa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Khơmer ở Trà Vinh / Nguyễn Văn Lượm. - 

Hà Nội, 2023. - 194 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002310 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306 

Từ khóa: Tín ngưỡng thờ cúng, Thờ cúng tổ tiên, Người Khơmer 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Văn hóa Việt Nam hỏi và đáp / Biên soạn: Nguyễn Chí Bền, Trần Văn Biền, Phạm 

Vũ Dũng. - Hà Nội : Văn hóa thông tin ; Tạp chí văn hóa nghệ thuật, 2013. 

Ký hiệu kho: 12VV00001997 

Từ khóa: Văn hóa học, Nghiên cứu văn hóa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Văn hóa Việt Nam hỏi và đáp có thể coi như là một trong 

không nhiều cuốn sách phổ cập văn hóa nhưng vẫn lắng đọng tính hàn lâm, khoa 

học nhất định. Cuốn sách lấy đối tượng nghiêm cứu là những vấn đề và sự kiện 

của văn hóa nghệ thuật Việt Nam, và nhìn nhận đối tượng ấy như những thực thể 

văn hóa nằm trong dòng chảy văn hóa dân tộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Xu hướng du lịch của thế hệ Z ở Việt Nam : Nghiên cứu xu hướng sử dụng ứng 

dụng di động trong du lịch / Nguyễn Việt Hoàng. - Hà Nội, 2023. - 193 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003416 

Từ khóa: Du lịch, Xu hướng du lịch, Thế hệ Z, Ứng dụng di động 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án nghiên cứu về xu hướng du lịch của thế hệ Z ở Việt 

Nam được đo lường thông qua cảm nhận của khách du lịch thế hệ Z trong hành 

vi sử dụng ứng dụng di động trong du lịch. Nghiên cứu được thực hiện từ năm 

2019-2022  thời gian thu thập dữ liệu thứ cấp từ 2019-2021, thời gian thu thập dữ 

liệu sơ cấp vào đầu năm 2022 qua khảo sát 532 mẫu. Những vấn đề lý luận được 

rút ra và những giải pháp được đề xuất, kiến nghị được áp dụng đối với ngành du 

lịch Việt Nam đến năm 2030, theo phạm vi tầm nhìn chung của ngành văn hóa, 

thể thao và du lịch. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 
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VĂN HỌC 

 

Cảm quan tôn giáo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại / Lê Si Na. - Hà Nội, 

2023. - 159 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002311 

Ký hiệu phân loại (DDC): 801 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Tiểu thuyết đương đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chuyện lạ của làng / Phan Xuân Đào. - Hà Nội : Lao động, 2009. - 227 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002107 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Chuyện lạ ở Phổ Đà Sơn : Chuyện lạ ở Phổ Đà hay Nam Hải Phổ Đà Sơn truyền kỳ văn 

lục / Chử Vân. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2005.- 216 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0581 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.1 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện truyền kì, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Với hơn 70 câu chuyện có vẻ kỳ bí, lạ lùng khác xa điều 

bình thường đã đưa người đọc vào một thế giới khác lạ trong đó mỗi con người, 

mỗi câu chuyện, hoàn cảnh, tình tiết gợi cho người đọc sự thích thú, tò mò. Nội 

dung không chỉ kể lại những chuyện  mắt thấy, tai nghe  ở núi Phổ Đà (thuộc tỉnh 

Chiết Giang) mà còn gửi gắm vào đó thông điệp kêu gọi mọi người hãy sống 

nhân nghĩa, tránh việc ác, làm điều thiện. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Dẫn giải ý tưởng văn chương   Guide des idées littéraires / Henri Bénac; Dịch: 

Nguyễn Thế Công. - Hà Nội : Giáo dục, 2008. - 988 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0545 

Ký hiệu phân loại (DDC): 807 
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Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Ý tưởng văn chương, Sáng tạo nghệ thuật 

Giới thiệu nội dung: Những kiến thức đặc sắc tổng kết quá trình diễn giải ý tưởng 

văn chương như: Tính phi lí, hành động, tình yêu, nỗi kinh hoàng, châm biếm... 

Cung cấp danh mục tác giả và tác phẩm nổi tiếng điển hình cho ý tưởng văn 

chương. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đến với bạn bè : Kỷ yếu Cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ nhất những người dịch văn 

học Việt Nam / Chủ biên: Thúy Toàn. - Hà Nội : [k.nxb.], 2003. - 263 tr. : hình ảnh 

màu ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0606 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92284 

Từ khóa: Hiện đại, Văn học dịch, Kỉ yếu 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp các tham luận, các bài báo của những người tham 

gia Cuộc gặp gỡ và một số hình ảnh giới thiệu về tình hình dịch và giới thiệu văn 

học Việt Nam ở nước ngoài cũng như công việc dịch văn học Việt Nam ra tiếng 

nước ngoài. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đọng bóng chiều : Thơ / Quách Tấn. - TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2011. - 

123 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0574 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922 

Từ khóa: Thơ, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập thơ gồm một trăm lẻ tám bài thất tuyệt. Một bài rút ở 

Một tấm lòng, sáu bài trích ở Mùa cổ điển, một trăm lẻ một bài chọn trong số thơ 

làm từ xuân 1941 đến xuân 1958. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Khảo sát nhân vật mồ côi trong truyện cổ dân tộc Hmông / Lê Trung Vũ. - Hà Nội 

: Khoa học xã hội, 2023. - 253 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000994, VB00054964, VB00054965, 11LSS2400103, 

 11LSS2400104, 12VV00001847, 12VV00001848 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 398.209597 

Từ khóa: Văn học dân gian, Nghiên cứu văn học dân gian,  

Truyện cổ tích, Dân tộc H'mông 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách  Khảo sát nhân vật mồ côi trong truyện cổ dân 

tộc Hmông  là công trình của PGS. Lê Trung Vũ, một cán bộ Viện Nghiên cứu 

Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã nghỉ hưu. Cuốn sách là 

kết quả của 10 năm miệt mài nghiên cứu thực địa tại hầu hết các huyện ở Hà 

Giang nơi có người Hmông cư trú của PGS. Lê Trung Vũ. Trong quá trình 

nghiên cứu thực địa tại Hà Giang, PGS. Lê Trung Vũ đã sưu tầm được 80 truyện 

cổ của dân tộc Hmông ở Hà Giang, đồng thời, kế thừa 88 truyện cổ dân tộc 

Hmông của soạn giả Doãn Thanh, Thương Nguyễn và Hoàng Thao (Nxb. Văn 

học, 1963) để từ đó hoàn thành công trình này. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu 

đầy tâm huyết của PGS. Lê Trung Vũ, một nhà nghiên cứu văn hóa, tín ngưỡng 

tôn giáo có uy tín. Đây cũng là một công trình hết sức có giá trị trong nghiên cứu 

về văn hóa tộc người, nhất là văn hóa tộc người Hmông ở khu vực miền núi phía 

Bắc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội 

 vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

La Chartreuse de Parme / Stendhal; Prèface, Commentaires, notes de Victor Del 

Litto. - Paris : Le Livre de Poche, 1983. - 781 p. ; 17 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS24T0017 

Ký hiệu phân loại (DDC): 843 

Từ khóa: Tác phẩm văn học 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Le Lys dans la vallée / Honore De Balzac; Préface, commentaires, notes de Roger 

Pierrot. - Paris : Le Livre de Poche, 1984. - 412 p. ; 17 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS24T0019 

Ký hiệu phân loại (DDC): 843 

Từ khóa: Tác phẩm văn học 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung:  Les femmes les plus vertueuses ont en elles quelque chose 

qui n'est jamais chaste . Cette remarque de Balzac peut s'appliquer à Mme de 
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Mortsauf, lys blanc et pavot rouge. Félix de Vandenesse souffre de la réserve 

d'Henriette et tue pourtant cette femme en l'idéalisant à son corps défendant, en 

lui imposant une pureté contre laquelle elle se révolte au moment de son agonie. 

Le Lys dans la vallée est le roman des désirs qui se croisent et des lettres qui ne 

parviennent pas à créer un véritable échange La longue confession épistolaire de 

Félix est l'acte manqué qui occasionne la rupture avec Natalie. Lectrice rebelle, 

nouvelle maîtresse, bien mal courtisée, déconstruit l'architecture mystico-

religieuse échafaudée par Félix. Mais celui-ci n'a-t-il pas été victime d'une 

exigence tyrannique que suggère l'envoi ? Le Lys dans la vallée est le roman de 

toutes les ambiguïtés. La blanche Henriette est aussi un stratège politique 

machiavélique qui apprend à Félix l'art du pouvoir. Alors qu'elle est monarchiste 

et légitimiste, elle ne peut s'empêcher d'admirer Napoléon. Roman écrit sous la 

Monarchie de Juillet, par un auteur qui prône une réforme de l'aristocratie tout en 

la défendant. Le Lys dans la vallée laisse entrevoir la critique de la Restauration 

dans une scène de la vie privée. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Linh sơn mây trắng : Bút ký / Nguyễn Văn Dũng. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2006. - 

335 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0563 

Ký hiệu phân loại (DDC): 909 

Từ khóa: Bút kí, Văn hóa, Văn minh 

Giới thiệu nội dung: Những ghi chép của tác giả về các nền văn hoá làm nền tảng 

cho văn minh nhân loại từ núi Phú Sĩ, những kim tự tháp và nhân sư trầm mặc 

trong sa mạc Ai Cập... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lời vàng cho cuộc sống / Hương Nga. - Hà Nội : Lao động, 2008. - 195 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002106 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Ghi chép văn học 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Lucien Leuwen / Stendhal; Introduction, commentaires de V. Del Litto. - Paris : Le 

Livre de Poche, 1973. - 741 p. ; 17 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS24T0018 

Từ khóa: Tác phẩm văn học 

Từ khóa địa lí: Pháp 
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Giới thiệu nội dung: Lucien Leuwen, jeune polytechnicien, est chassé de son 

école car il est soupçonné de sympathies républicaines et d‟avoir tenté de 

participer à l‟insurrection de 1834. Son père, richissime homme banquier 

parisien, lui permet de devenir lieutenant, ce qui l‟amène à partir pour “Nancy” - 

en fait un Nancy de façade mais décrivant une ville allemande où il s‟ennuie. 

Pour se distraire, il fréquente l‟aristocratie ultraroyaliste dont le ridicule l‟amuse. 

Lucien se demande :  Mon sort est-il donc de passer ma vie entre des légitimistes 

fous, égoïstes et polis, adorant le passé, et des républicains fous, généreux et 

ennuyeux, adorant l‟avenir ?  Il tombe amoureux de Madame de Chasteller, jeune 

veuve légitimiste. Le récit s‟articule autour de la passion éprouvée par ces 

personnes que leurs origines sociales semblent opposer. Divers personnages 

gravitent autour de Lucien, dont le docteur Du Poirier qui met au point un plan 

visant à décourager cet amour. La première partie se conclut par la fuite de 

Lucien et son retour à Paris, désespéré, auprès de sa mère... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Một ngày là mười năm : Tiểu thuyết sử thi / Phạm Quang Đẩu. - Hà Nội : Lao động, 

2009. - 272 tr. : 19 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001829 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về trạng thái hấp hối kỳ lạ trong buổi hoàng 

hôn đời người. Thực và ảo. Quá khứ hiện tại và đan xen. Lão cựu chiến binh của 

một thời, ở góc sâu thẳm nơi lương tâm vẫn còn đó bao trăn trở, tiếc nuối về thuở 

đầu xanh tuổi trẻ   mối tình mang xuống tuyền đài chưa tan . Dường như đó là 

gương mặt cuối cùng còn xót lại, một lớp chiến sĩ tình nguyện từng nếm trải cả 

hai cuộc chiến tranh vệ quốc, và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Nhành lan bên cánh võng / Hoàng Tuấn Dương. - Hà Nội : Lao động, 2008. - 

176 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002105 

Từ khóa: Tác phẩm văn học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 
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Những mối tình nổi tiếng trong truyền thuyết và lịch sử Việt Nam / Hà Phạm. - Hà 

Nội : Lao động, 2009. - 154 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002119 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Ghi chép văn học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Nước non vạn dặm. Tập 1 : Nợ nước non / Nguyễn Thế Kỷ. - Hà Nội : Văn học, 

2023. - 299 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054972, VB00054973 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92234 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Nước non vạn dặm  Bộ sách không chỉ về cuộc đời của Bác 

mà khắc họa cả một thời đại vẻ vang của dân tộc. Nhà phê bình Nguyễn Hoài 

Nam đánh giá  Nước non vạn dặm  có thể nói là tiểu thuyết sử thi lớn nhất từ 

trước đến nay mà một người sáng tác văn chương ở Việt Nam đã và đang thực 

hiện. Bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm” gồm 3 tập khắc họa hình tượng Chủ 

tịch Hồ Chí Minh ở ba giai đoạn quan trọng của Người: Tuổi ấu thơ và tuổi thanh 

niên (1890 - 1911)  Ba mươi năm Người “đi tìm hình của nước”, thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (1911 - 1941)  Những năm tháng Người về nước, cùng Đảng 

ta, Nhân dân ta đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân 

dân, đưa Việt Nam trở thành biểu tượng của khát vọng đấu tranh giải phóng dân 

tộc, thống nhất đất nước, là lương tri, phẩm giá của loài người (1941 - 1969). Tập 

1 “Nợ nước non” viết về những năm tháng thơ ấu của B 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Nước non vạn dặm. Tập 2 : Lênh đênh bốn biển / Nguyễn Thế Kỷ. - Hà Nội : Văn 

học, 2023. - 297 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054974, VB00054975 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92234 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Nước non vạn dặm  Bộ sách không chỉ về cuộc đời của Bác 

mà khắc họa cả một thời đại vẻ vang của dân tộc. Nhà phê bình Nguyễn Hoài 

Nam đánh giá “Nước non vạn dặm” có thể nói là tiểu thuyết sử thi lớn nhất từ 
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trước đến nay mà một người sáng tác văn chương ở Việt Nam đã và đang thực 

hiện. Bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm” gồm 3 tập khắc họa hình tượng Chủ 

tịch Hồ Chí Minh ở ba giai đoạn quan trọng của Người: Tuổi ấu thơ và tuổi thanh 

niên (1890 - 1911)  Ba mươi năm Người “đi tìm hình của nước”, thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (1911 - 1941)  Những năm tháng Người về nước, cùng Đảng 

ta, Nhân dân ta đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân 

dân, đưa Việt Nam trở thành biểu tượng của khát vọng đấu tranh giải phóng dân 

tộc, thống nhất đất nước, là lương tri, phẩm giá của loài người (1941 - 1969). Tập 

2 “Lênh đênh bốn biển” khắc họa hình tượng Văn Ba - Nguy 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Oeuvres complètes de Shakspeare. Tome I : Vie de Shakspeare - Hamlet - La 

Tempête - Coriolan / William Shakespeare; Traduction de M. Guizot. - Paris : 

Librairie Académique Didier et Cie, 1868. - 502 p. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS24T0010 

Ký hiệu phân loại (DDC): 842 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Kịch, Tiểu sử, Sự nghiệp, William Shakespeare 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung: Tập I, giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Shakspeare, 

một số tác phẩm kịch: Hamlet, La Tempête, Coriolan. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Oeuvres complètes de Shakspeare. Tome II : Jules César - Cléopâtre - Macbeth - 

Les Méprises - Beaucoup de bruit pour rien / William Shakespeare; Traduction de 

M. Guizot. - Paris : Librairie Académique Didier et Cie, 1868. - 479 p. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS24T0011 

Ký hiệu phân loại (DDC): 842 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Kịch 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung: Tập II, giới thiệu các tác phẩm kịch: Jules César – Cléopâtre 

 – Macbeth - Les Méprises - Beaucoup de bruit pour rien. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Oeuvres complètes de Shakspeare. Tome IV : Mesure pour Mesure - Othello - 

Comme il vous plaira - Le conte d'hiver - Troïlus et Cressida / William 
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Shakespeare;  Traduction de M. Guizot. - Paris : Librairie Académique Didier et Cie, 

1865. - 534 p. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS24T0012 

Ký hiệu phân loại (DDC): 842 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Kịch 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung: Tập IV, giới thiệu các tác phẩm kịch: Mesure pour Mesure - 

Othello - Comme il vous plaira - Le conte d'hiver - Troïlus et Cressida. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Oeuvres complètes de Shakspeare. Tome V : Le Roi Lear - Cymbeline - La 

méchante femme mise à la raison - Peines d'amour perdues - Périclès / William 

Shakespeare; Traduction de M. Guizot. - Paris : Librairie Académique Didier et Cie, 

1865. - 515 p. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS24T0013 

Ký hiệu phân loại (DDC): 842 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Kịch 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung: Tập V, giới thiệu các tác phẩm: Le Roi Lear, Cymbeline, La 

méchante femme mise à la raison, Peines d'amour perdues, Périclès. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Oeuvres complètes de Shakspeare. Tome VI : Le Marchand de Venise - Les 

joyeuses Bourgeoises de Windsor - Le roi Jean - La Vie et la mort du roi Richard 

II - Henri IV (1ère partie) / William Shakespeare  Traduction de M. Guizot. - Paris : 

Librairie Académique Didier et Cie, 1868. - 500 p. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS24T0014 

Ký hiệu phân loại (DDC): 842 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Kịch 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung: Tập VI, giới thiệu các tác phẩm: Le Roi Lear, Cymbeline, 

La méchante femme mise à la raison, Peines d'amour perdues, Périclès. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Oeuvres complètes de Shakspeare. Tome VII : Henri IV (2e partie), Henri V, 

Henri VI (1re, 2me, 3me parties) / William Shakespeare; Traduction de M. Guizot. - 

Paris : Librairie Académique Didier et Cie, 1865. - 542 p. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS24T0015 

Ký hiệu phân loại (DDC): 842 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Kịch 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung: Tập VII, giới thiệu các tác phẩm: Henri IV (2e partie), Henri 

V, Henri VI (1re, 2me, 3me parties). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Oeuvres complètes de Shakspeare. Tome VIII : La vie et la mort du roi Richard 

III. Le roi Henri VIII. Titus Andronicus. Poèmes et Sonnets : Vénus et Adonis - 

La mort de Lucrèce - La plainte d'une amante - Le pèlerin amoureux - Sonnets / 

William Shakespeare; Traduction de M. Guizot. - Paris : Librairie Académique Didier 

et Cie, 1865. - 484 p. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS24T0016 

Ký hiệu phân loại (DDC): 842 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Kịch, Thơ 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung: Tập VIII, giới thiệu các tác phẩm: La vie et la mort du roi 

Richard III. Le roi Henri VIII. Titus Andronicus. Poèmes et Sonnets : Vénus et 

Adonis - La mort de Lucrèce - La plainte d'une amante - Le pèlerin amoureux - 

Sonnets. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phê bình sinh thái là gì? / Chủ biên: Hoàng Tố Mai; Phạm Phương Chi... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2017. - 211 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001942 

Chủ đề: Văn học 

Từ khóa: Mĩ học, Môi trường toàn cầu, Phê bình văn học, Phê bình sinh thái 

Giới thiệu nội dung: Phê bình sinh thái là một bước chuyển ngoại mục, đầy tính 

thích ứng của một bộ phận phê bình văn học trong bối cảnh khủng hoảng môi 

trường toàn cầu. Sự chuyển làn bất thường này được hiểu như là nổ lực của các 

nhà nghiên cứu mong muốn tìm kiếm trong văn học, nghệ thuật những thông 
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điệp môi trường hiển lộ hay ngầm ẩn, từ đó khơi gợi nhu càu tìm hiểu và khắc 

phục những thương tổn mà con người đã gây ra cho giới tự nhiên 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Phóng sự & tiểu luận / Vũ Trọng Phụng. - Hà Nội : Văn học, 2005.- 8 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0621 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92232809 

Từ khóa: Hiện đại, Thế kỉ 20, Phóng sự, Tiểu luận 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Sứ mệnh ở Paris 1990 : Tiểu thuyết / Bill Pearl; Dịch: Hiệu Constant. - Hà Nội : 

Thông tin và Truyền thông, 2022. - 242 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000948 

Từ khóa: Tác phẩm  văn hoc, Tiểu thuyết 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh trong quá trình bình thường 

hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, khám phá sự hòa giải giữa mọi người và 

các quốc gia. Cuốn sách cũng kể về một câu chuyện tình yêu mạnh mẽ - giữa một 

người đàn ông và một người phụ nữ cũng như giữa một người cha và người con 

trai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Sỹ Hồng tác phẩm chọn lọc / Trần Thuận Minh... [và những người khác]. - Hà Nội : 

Lao động, 2002. - 903 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002385 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn, Tiểu thuyết 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Thơ Nguyễn Duy : Bụi / Nguyễn Duy. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 1997. 77 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0584 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922134 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Thơ, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Trois Poètes de leur vie : Stendhal, Casanova, Tolstoï / Stefan Zweig; Traduction 

de Alzir Hella. - Paris : Le Livre de Poche, 1951. 412 p. ; 17 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS24T0020 

Ký hiệu phân loại (DDC): 840.09 

Từ khóa: Nhà thơ, Tiểu sử, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Từ khóa nhân vật: Stendhal, Casanova, Tolstoï 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Từ điển tác giả và tác phẩm văn học quốc ngữ Nam Bộ (Từ cuối thế kỷ XIX đến 

đầu thế kỷ XX) / Chủ biên: Trần Văn Trọng; An Quang Thắng... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 661 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36TD00000011, VV00015051, VV00015052,  

11LSS2400099, 11LSS2400100 

Ký hiệu phân loại (DDC): 89592203 

Từ khóa: Tác gia văn học, Tác phẩm văn học, Từ điển,  

Văn học quốc ngữ, Thế kỉ 19-20 

Từ khóa địa lí: Miền Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn từ điển gồm0 mục từ: 42 mục từ tác giả và 188 mục từ 

tác phẩm, là bộ công cụ tra cứu thiết thực, có giá trị về hệ thống các tác giả tiêu 

biểu và tác phẩm có đóng góp, là dấu mốc trên chặng đường hình thành và phát 

triển của văn học quốc ngữ ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tư tưởng học thuật và phương pháp biên định di sản văn chương của Lê Quý 

Đôn, Bùi Huy Bích, và Phan Huy Chú / Vũ Thị Thanh. - Hà Nội, 2023. - 189 tr. ; 30 

cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002303 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Tư tưởng học thuật,  

Di sản văn chưởng, Phương pháp biên định 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Lê Quý Đôn, Bùi Huy Bích, Phan Huy Chú 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tuyển tập văn học dân tộc và miền núi. Tập 1 : Thơ / Chủ biên: Nông Quốc Chấn,    

Lò Ngân Sủn, Trần Lê Văn, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Nghiệp. - Hà Nội : Giáo dục; 

Dịch:  527 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00000348 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Nghiên cứu tác phẩm,  

Phê bình văn học, Dân tộc thiểu số, Miền núi, Tuyển tập 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Ở tuyển tập này mỗi tác phẩm được chọn sẽ có phần giới 

thiệu sơ lược tiểu sử và các tác phẩm của nhà văn đồng thời còn có phần lời bình 

của các nhà văn, nhà lí luận phê bình, nhà giáo... chúng tôi muốn thể hiện ý định: 

cung cấp thêm cho bạn đọc - đặc biệt là giáo viên và học sinh các trường miền 

núi - ít nhiều gợi mở có ích cho công việc thưởng thức và bình phẩm thơ văn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Tuyển tập văn học dân tộc và miền núi. Tập 2 : Văn xuôi / Chủ biên:  Ma Văn 

Kháng, Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Nghiệp. - Hà Nội : Giáo dục, 2007. - 759 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00000978 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Nghiên cứu tác phẩm,  

Phê bình văn học, Dân tộc thiểu số, Miền núi, Tuyển tập 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập này là một công trình rất bổ ích đối với đông đảo 

bạn đọc quan tâm đến thành tựu của văn học dân tộc và miền núi từ sau cách 

mạng tháng 8 đến nay, tôn trọng những giá trị có tính lịch sử, giai đonạ, vừa chú 

trọng những giá trị có tính lâu bền  những tác phẩm hay trên cơ sở thẩm mỹ 

chung nhưng vấn cố gắng đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đối tượng phục vụ và 

dung lượng bộ sách 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Văn chương với Lê Quý Đôn / Phạm Quang Trung. - Hà Nội : Giáo dục, 1994. - 

129 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0603 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922809 

Từ khóa: Hiện đại, Nghiên cứu văn học, Lí luận văn học, Tư tưởng văn học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Lê Quý Đôn 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu những quan niệm khác nhau của Lê Quý Đôn 

đối với văn chương: Khái niệm “Văn” , về vai vai trò của văn chương, Lê Quý 

Đôn với nền văn chương dân tộc và vấn đề hình thức văn chương, việc sưu tầm, 

tuyển chọn thơ cho hợp tuyển,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Văn học dân gian. Quyển 1 / Chủ biên: Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Thị Quế. - Hà 

Nội : Văn học, 2023. - 297 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054970, VB00054971 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.209597 

Từ khóa: Văn học dân gian, Lịch sử văn học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tổng quan lịch sử văn học Việt Nam, xác định vị 

trí của văn học dân gian trong văn hóa, văn học dân tộc  đặc trưng của văn học 

dân gian. Ngoài ra, cuốn sách đề cập tới khoa nghiên cứu văn học dân gian và 

kinh nghiệm biên soạn lịch sử văn học dân gian, văn học dân gian các dân tộc 

thiểu số Việt Nam (Thần thoại và sử thi các dân tộc Việt Nam còn lưu giữ được, 

Thần thoại các dân tộc thiểu số Việt Nam, Sử thi các dân tộc Tây Nguyên). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Văn học Việt Nam (1900-1930) / Phong Lê. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 730 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054966, VB00054967 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922090032 

Từ khóa: Lịch sử văn học, 1900-1930 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập này trình bày lịch sử văn học Việt Nam từ 1900 đến 

1930. Đây là thời kỳ xã hội Việt Nam, sau khi thực dân Pháp dẹp xong phong 

trào Cần vương, đã chuyển sang chế độ bán phong kiến thuộc địa. Trong bối 

cảnh mới của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội là sự hình thành một nền văn học 

mới, trong chuyển động gấp rút từ trung đại sang hiện đại. Cấu trúc tập sách gồm 
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2 Phần, 18 Chương (không kể chương Mở đầu và Kết luận), với quy ước về số 

trang - do chủ biên khởi thảo và đã được các tác giả đồng thuận. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Văn học Việt Nam (1930-1945). Quyển 1 / Chủ biên: Hà Minh Đức. - Hà Nội : Văn 

học, 2023. - 431 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054968, VB00054969 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92232 

Từ khóa: Lịch sử văn học, 1930-1945 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập giai đoạn đầu thế kỷ XX, văn học Việt 

Nam bước vào thời kỳ hiện đại. Quá trình hiện đại hóa diễn ra với nhiều cấp độ 

và qua nhiều giai đoạn khác nhau. Nếu đứng về góc độ phân kỳ văn học mà xét 

thì mốc lớn 1945 chấm dứt gần một trăm năm nô lệ dưới chế độ thực dân Pháp, 

khai sinh ra nhà nước dân chủ cộng hòa do nhân dân làm chủ được xem là 

chuyển động lịch sử lớn nhất của thế kỷ và cũng là của mọi hoạt động sáng tạo 

tinh thần trong đó có văn học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Văn xuôi Tây Nguyên thế kỷ XX / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2002. - 

499 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002258 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Văn xuôi, Nghiên cứu tác phẩm 

Từ khóa địa lí: Tây Nguyên, Miền Trung, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Vàng đen lấp lóa / Bùi Văn Phúc. - Hà Nội : Lao động, 2009. - 295 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002104 

Từ khóa: Tác phẩm văn học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 
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XÃ HỘI HỌC 

 

An sinh xã hội đối với nông dân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Sách 

Chuyên khảo / Mai Ngọc Anh. . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010. - 311 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002201, 12VV00002202 

Từ khóa: Nông dân, Kinh tế thị trường, An sinh xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Approaches to Human Geography: Philosophies, Theories, People and Practices / 

Stuart C Aitke, Gill Valentine. - Los Angeles : SAGE Publications Ltd, 2015. - 456 tr. 

; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 08LL00000582 

Từ khóa: Triết học, Con người, Địa lí nhân văn 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm ba phần: Phần Một - Triết học: Địa lý thực 

chứng/ Chủ nghĩa nhân văn / Địa lý nữ quyền / Chủ nghĩa Marx / Lý thuyết cấu 

trúc / Động vật con người / Chủ nghĩa hiện thực / Địa lý hậu hiện đại / Lý thuyết 

hậu cấu trúc / Lý thuyết mạng lưới diễn viên, / Chủ nghĩa hậu thuộc địa / Địa 

nhân văn / Công nghệ  Phần thứ hai - Con người: Thể chế và văn hóa / Địa điểm 

và bối cảnh / Ký ức và mong muốn / Hiểu về địa điểm / Cá nhân và chính trị / 

Trở thành nhà địa lý / Chuyển động và gặp gỡ / Không gian và dòng chảy / Địa 

điểm như suy nghĩ  Phần Ba - Thực tiễn: Lập bản đồ và Địa lý hóa / Định lượng, 

Bằng chứng và Chủ nghĩa thực chứng / Hệ thống thông tin địa lý / Chủ nghĩa 

nhân văn / Chủ nghĩa hoạt động / Địa lý nữ quyền / Lý thuyết hậu cấu trúc / Phân 

tâm học / Điều tra môi trường / Các khu vực địa lý và văn hóa gây tranh cãi. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn 

 

Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2020 / Tổng cục Thống kê. - Hà Nội: Tổng 

cục Thống kê, 2021. - 216 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001547 

Từ khóa: Lao động, Việc làm, Lao động di cư, Báo cáo, 2020 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao 

động và việc làm năm 2020 nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm 

cho người sử dụng: lực lượng lao động, việc làm, điều kiện làm việc và chất 
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lượng công việc, thất nghiệp và thiếu việc làm, dân số không hoạt động kinh tế, 

lao động di cư. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Bình đẳng giới trong các quyết định ở gia đình nhóm dân tộc thiểu số tại Việt 

Nam : Nghiên cứu trường hợp dân tộc Dao tại Lạng Sơn và dân tộc Chăm tại 

Ninh Thuận / Trần Thị Thanh Loan. - Hà Nội, 2023. - 188 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003420 

Từ khóa: Bình đẳng giới, Gia đình, Dân tộc Dao, Dân tộc Chăm 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến 

bình đẳng giới trong các quyết định ở gia đình nhóm dân tộc Dao tại Lạng Sơn 

và dân tộc Chăm tại Ninh Thuận. Trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm 

tăng cường bình đẳng giới trong quyết định ở gia đình hai nhóm dân tộc này. Dữ 

liệu định lượng sử dụng là dữ liệu định lượng của đề tài cấp Nhà nước mà nghiên 

cứu sinh sử dụng phân tích trong luận án được tiến hành thu thập trong khoảng 

thời gian từ 2017-2019. Dữ liệu định tính do nghiên cứu sinh thực hiện vào năm 

2020 tại Ninh Thuận và 2021 tại Lạng Sơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Các báo cáo phân tích và dự báo thống kê năm 2020 / Tổng cục Thống kê. - Hà Nội 

: Tổng cục Thống kê, 2021. - 759 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001548 

Từ khóa: Nghèo đói, Ô nhiễm môi trường, Biến đổi khí hậu,  

Chỉ số giá tiêu dùng, Lao động di cư, Báo cáo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 

5 năm 2016-2020. Phân tích tác động của nghèo đói, ô nhiễm môi trường và biến 

đổi khí hậu, tình trạng y tế và nguy cơ bệnh truyền nhiễm gây dịch, dự báo tình 

hình bệnh truyền nhiễm gây dịch ở Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Phân tích tác 

động của giá một số mặt hàng thiết yếu đến chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2015-

2019 ở Việt Nam. Nghề chủ yếu ở Việt nam và xu hướng chuyển đổi nghề của 

người lao động. Mức sinh của Việt Nan giai đoạn 2001-2019. Vai trò của lao 

động di cư đối với động lực phát triển ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 
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Chính bắc - khám phá ra “chiếc la bàn nội tâm” của chính mình để dẫn dắt bản 

thân nhằm trở thành nhà lãnh đạo đích thực / Bill George; Dịch: Võ Kiều Linh. - 

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 340 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000869 

Từ khóa: Nhà lãnh đạo, Kinh nghiệm 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này được viết cho những ai muốn trở thành người 

lãnh đạo đích thực qua quá trình khám phá „Chính Bắc‟ của bản thân. Đó là 

người lãnh đạo trong mọi giai đoạn cuộc đời, từ lúc còn là sinh viên khát khao 

lãnh đạo cho đến khi đã đạt được vị trí hàng đầu trong tổ chức. Sẽ không bao giờ 

là quá trẻ hay quá già để tham gia vào thách thức trở thành người lãnh đạo đích 

thực. Nội dung của sách được xây dựng trên kinh nghiệm của những nhà lãnh 

đạo đích thực mà Bill George và những người cộng sự của ông đã phỏng vấn, 

cùng với 50 năm trong vai trò lãnh đạo của bản thân ông. Với các độc giả, đây là 

cơ hội để học hỏi từ những người đi trước và xây dựng cho mình một kế hoạch 

phát triển bản thân để trở thành người lãnh đạo đích thực. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Công cụ cộng sinh / Ivan Illich; Dịch: Nguyễn Phương Anh. - Hà Nội : Dân trí, 2023. 

- 141 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000910 

Từ khóa: Quan hệ xã hội, Quan hệ cộng đồng 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách lập luận rằng các xã hội hiện đại đã trở nên quá 

phụ thuộc vào các hệ thống thể chế và công nghệ hạn chế tự do cá nhân và cản 

trở sự phát triển thực sự của con người. Tác giả đặt ra thuật ngữ “cộng sinh” để 

mô tả một xã hội mà trong đó, các cá nhân có khả năng tương tác tự do và sáng 

tạo với nhau, cũng như với các công cụ và công nghệ của họ, để theo đuổi mục 

tiêu của riêng họ và phát huy hết tiềm năng của mình. Ông lập luận rằng các tổ 

chức như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giao thông vận tải nên được thiết kế lại 

để thúc đẩy sự vui vẻ, nơi mọi người có thể tham gia tích cực vào việc định hình 

cuộc sống và cộng đồng của chính họ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với nữ công nhân nhập cư 

từ thực tiễn tỉnh Bình Dương / Lê Thị Phương Hải. - Hà Nội, 2023. - 195 tr. ; 30 cm. 

+ Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002299 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Chăm sóc sức khỏe, Sức khỏe sinh sản,  



 

153 

 

  

Công nhân nhập cư, Nữ công nhân 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đánh giá bằng chứng : Di cư, môi trường và biến đổi khí hậu tại Việt Nam / Đặng 

Nguyên Anh, Irene Leonardelli, Ana Alicia  Dipierri. - Hà Nội : [k.nxb.], 2016. - 85 tr. ; 

21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001915 

Chủ đề: Xã hội học 

Từ khóa: Di cư, Môi trường, Biến đổi khí hậu, Tổ chức di cư 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Báo cáo kết luận rằng nhiều nghiêm cứu chi tiết cần được 

tiến hành để mang lại hiểu biết thấu đáo về mối liên vệ từ di cư, môi trường và 

biến đổi khí hậu, từ đó giúp giải quyết triệt để nhu cầu của người dân phải đi di 

dời và di chuyển chỗ ở trên cả nước. Ngoài ra việc thành lập một bộ phận chuyên 

trách về các vấn đề di cư có thể sẽ góp phần quan trọng để đảm bảo những điều 

kiện tốt nhất cho người di cư 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Dịch vụ công tác xã hội dành cho gia đình và trẻ có rối loạn phổ tự kỷ / Nguyễn 

Phương Anh. - Hà Nội, 2023. - 208 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003410 

Từ khóa: Dịch vụ công, Công tác xã hội, Trẻ tự kỉ, 2019-2022 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Yên Bái, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu dịch vụ công tác xã hội đối 

với trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và gia đình được các cơ sở nghiên cứu cung cấp, ở 

các khía cạnh: chính sách về dịch vụ, quy trình cung cấp, loại hình dịch vụ, cách 

thức cung cấp, đội ngũ cán bộ và các yếu tố tác động đến dịch vụ công tác xã hội 

tại 5 tỉnh/ thành phố Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và Nghệ An từ năm 

2019-2022. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Dịch vụ công tác xã hội đối với phụ nữ nghèo từ thực tiễn thành phố Hồ Chí 

Minh / Phạm Thị Hà Thương. - Hà Nội, 2024. - 177 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002335 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Dịch vụ công tác xã hội, Phụ nữ nghèo 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Dịch vụ trợ giúp xã hội trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Hà Nội / 

Nguyễn Thị Liên. - Hà Nội, 2023. - 229 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003423 

Từ khóa: Người cao tuổi, Chăm sóc người cao tuổi,  

Trợ giúp xã hội, An sinh xã hội 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu dịch vụ trợ giúp xã hội cho 

người cao tuổi tại cơ sở chăm sóc trên địa bàn Hà Nội bao gồm dịch vụ: tư vấn, 

tham vấn  hỗ trợ pháp lý  hỗ trợ người cao tuổi hòa nhận và truyền thông. Đề tài 

thực hiện tại 04 cơ sở chăm sóc người cao tuổi là Trung tâm Diên Hồng, trung 

tâm Thiên Đức, Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 và Trung tâm bảo trợ xã hội 3 trên 

địa bàn Hà Nội  bằng phương pháp lựa chọn địa bàn có chủ đích. Thời gian 

nghiên cứu trong giai đoạn 2018-2022. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Du lịch biển Thanh Hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu (Nghiên cứu hành vi của 

các bên liên quan) / Nguyễn Xuân Hải. - Hà Nội, 2023. - 198 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003402 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, Du lịch biển, Phát triển du lịch, Phát triển bền vững 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung luận án tập trung nghiên cứu về tác động của biến 

đổi khí hậu đến hoạt động du lịch biển ở Thanh Hóa và hành vi của các bên liên 

quan trong việc giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phát triển du 

lịch biển một cách bền vững. Phạm vi thời gian nghiên cứu được cập nhật từ 

1990-2022. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Giáo trình nhập môn truyền thông đa phương tiện / Chủ biên: Đỗ Thị Thu Hằng,   

Trần Quang Diệu, Nguyễn Hà Linh. - Hà Nội : [k.nxb.], [?]. 202 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001593 
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Từ khóa: Truyền thông, Truyền thông đa phương tiện 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những vấn đề chung về truyền thông đa phương 

tiện  sáng tạo nội dung và sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện  ứng 

dụng và phát triển truyền thông đa phương tiện  yếu tố kỹ thuật và công nghệ 

ngành truyền thông đa phương tiện 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng / Chủ biên: Đỗ Thị 

Thu Hằng, Đỗ Anh Đức, Nguyễn Hà Linh. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 

2022. - 273 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001591 

Từ khóa: Truyền thông, Truyền thông đại chúng, Xuất bản phẩm 

Giới thiệu nội dung: Trình bày về lí luận chung về sản phẩm truyền thông đại 

chúng và tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng  quy trình và yêu cầu 

về kiến thức, kỹ năng trong tổ chức sản xuất truyền thông đại chúng  tổ chức sản 

xuất sản phẩm truyền thông in ấn  tổ chức sản phẩm truyền thông số  tổ chức sản 

xuất sản phẩm truyền thông đại chúng bằng thiết bị di động 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Hành vi người tiêu dùng : Kiến thức cơ bản dành cho những người làm 

marketing / Nguyễn Thị Hoàng Yến. - Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2023. - 

157 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001954 

Từ khóa: Người tiêu dùng, Tiêu dùng, Marketing 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những vấn đề chung về người tiêu dùng và hành 

vi người tiêu dùng  khái niệm trọng tâm, mô hình và quyết định mua của người 

tiêu dùng  các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi người tiêu dùng  hành vi người tiêu 

dùng trong môi trường số  nghiên cứu hành vi người tiêu dùng 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Human geography an essential introduction / Mark Boyle, Hoboken.- New Jesey : 

Wiley - Blackwell, 2021. - 512 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 08LL00000584 

Từ khóa: Địa lí nhân văn, Di cư, Đô thị hóa, Toàn cầu hóa,  

Lịch sử loài người, Văn minh phương tây 
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Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Giống như Ấn bản đầu tiên, Boyle tuân theo tiền đề “lịch sử 

tạo nên địa lý trong khi địa lý tạo nên lịch sử” và rằng chìa khóa để nghiên cứu 

các quá trình nhân khẩu học, xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và môi trường 

chính ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới ngày nay là hãy xem khu vực đó đã bị 

ảnh hưởng như thế nào và đến lượt nó đã tác động như thế nào đến câu chuyện 

về sự trỗi dậy, thống trị và suy tàn của phương Tây. Hơn nữa, ông lập luận rằng 

bản thân địa lý nhân văn được hiểu rõ nhất vừa là một nỗ lực trí tuệ vừa là một 

dự án lịch sử, chính trị và thể chế. Cuốn sách bao gồm các khái niệm chính, các 

nhà tư tưởng sâu sắc và các văn bản có ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Tác giả 

không né tránh các ý tưởng và tranh luận thường tránh trong các văn bản giới 

thiệu, truyền đạt lý thuyết rõ ràng mà không trịnh thượng. Ngoài ra, ông đặt địa 

lý nhân văn trong bối cảnh học thuật rộng lớn hơn, thảo luận về những ảnh 

hưởng của các chủ đề liên quan đến lĩnh vực này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn 

 

Ilham Aliyev chân dung vị tổng thống trong những thăm trầm / Elmira 

Akhundova. - Hà Nội, 2016. - 327 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000815 

Từ khóa: Tổng thống, Nhà lãnh đạo, Cuộc đời, Sự nghiệp 

Từ khóa nhân vật: Ilham Aliyev 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Iliham 

Aliyev- tổng thống Azerbaijan. Qua nội dung cuốn sách sẽ cho bạn đọc biết làm 

thế nào để trở thành tổng thống? Để trở thành người nổi tiếng, thành đạt, ảnh 

hưởng, là Người Lãnh Đạo thì phải thế nào. Những yếu tố cần thiết trước tiên là 

gen di truyền, là tài năng, còn phải là quá trình lao động lâu dài và bền bỉ với bản 

thân, cuối cùng là sự giáo dục đúng đắn trong gia đình, tấm gương của đấng sinh 

thành. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Kết quả chủ yếu điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 

01/4/2021 / Tổng cục Thống kê. - Hà Nội : Tổng cục Thống kê, 2022. - 327 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001550 

Từ khóa: Dân số, Cơ cấu dân số, Hôn nhân, Kế hoạch hóa gia đình,  

Sức khỏe sinh sản, Mức sinh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Trình bày kết quả chủ yếu của cuộc điều tra cùng với các 

phân tích về quy mô và cơ cấu dân số, tình trạng hôn nhân, giáo dục, kế hoạch 

hóa gia đình và sức khỏe sinh sản, mức sinh, di cư và các đặc trưng cơ bản của 

người di cư. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020 / 

Tổng cục Thống kê. - Hà Nội : Tổng cục Thống kê, 2021. - 347 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001551 

Từ khóa: Dân số, Cơ cấu dân số, Hôn nhân, Kế hoạch hóa gia đình,  

Sức khỏe sinh sản, Mức sinh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày kết quả chủ yếu của cuộc điều tra cùng với các 

phân tích về quy mô và cơ cấu dân số, tình trạng hôn nhân, giáo dục, kế hoạch 

hóa gia đình và sức khỏe sinh sản, mức sinh, di cư và các đặc trưng cơ bản của 

người di cư. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 / Tổng cục Thống kê. - Hà 

Nội : Tổng cục Thống kê, 2021. - 55 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001549 

Từ khóa: Tình hình kinh tế, Điều kiện xã hội, Nông thôn,  

Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản, Kết quả điều tra, 2020 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất 

nông, lâm nghiệp, thủy sản qua kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 

2020. Một số chỉ tiêu chủ yếu từ kết quả điều tra. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Khí hậu - câu chuyện mới / Charles Eisenstein; Dịch: Book Hunter; Hiệu đính: 

Quách Trọng, Minh Ngọc. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 348 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000907 

Từ khóa: Môi trường, Khủng hoảng môi trường, Biến đổi khí hậu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phân tích về vấn đề biến đổi khí hậu trong đó tác 

giả lập luận rằng biến đổi khí hậu là triệu chứng của những vấn đề sâu sắc hơn 
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trong xã hội và thế giới quan của chúng ta, và cần có một cách tiếp cận toàn diện 

hơn để giải quyết nó một cách hiệu quả. Eisenstein gợi ý rằng cuộc khủng hoảng 

mà chúng ta phải đối mặt không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là cuộc khủng 

hoảng về nhận thức và ý thức. Ông khám phá mối liên kết của nhiều vấn đề khác 

nhau như kinh tế, văn hóa và mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, đưa ra 

những hiểu biết sâu sắc về cách các yếu tố này góp phần gây ra biến đổi khí hậu. 

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận ra giá trị vốn có và mối liên kết 

với nhau của mọi sự sống và ủng hộ sự thay đổi trong ý thức tập thể của chúng ta 

hướng tới một thế giới quan sinh thái. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Khoa học với sự nghiệp nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2021 . Quyển 1 : Xây 

dựng nông thôn mới theo các mục tiêu bền vững / Chủ biên: Bạch Quốc Khang, 

Trần Văn Đạt, Trần Văn Điền. - Hà Nội : Lao động, 2022. - 663 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 35VV00001644 

Từ khóa: Nông thôn, Nông thôn mới, Phát triển bền vững 

Giới thiệu nội dung: Trình bày quá trình xây dựng nông thôn mới theo các mục 

tiêu phát triển bền vững, hoàn thiện cách tiếp cận xây dựng nông thôn mới, nâng 

cao năng lực hệ thống chính trị trong xây dựng nôn thôn mới, huy động nguồn 

lực cho xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể người dân, cộng đồng 

trong xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi nông nghiệp, nông thôn 10 năm 

(2010-2020), bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống và giá trị văn hoá 

mới trong xây dựng nông thôn mới bền vững, xây dựng gia đình bền vững hướng 

tới nông thôn mới bền vững, xây dựng nông thôn mới bền vững trong đô thị hoá, 

tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan nông thôn mới và nông thôn mới giai 

đoạn tới từ góc nhìn khoa học 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Lịch sử phong trào phụ nữ và hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai 1930 - 2010 / Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai. - Gia Lai, 2011. - 340 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002268 

Từ khóa: Phụ nữ, Phong trào phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ,  

Lịch sử phát triển, 1930 - 2010 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Gia Lai, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 
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Mâu thuẫn giữa học sinh trung học phổ thông và cha mẹ trong giai đoạn hiện nay 

: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội / Nguyễn Thị Hồng Hạnh. - Hà Nội, 2023. - 175 

tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003394 

Từ khóa: Xung đột gia đình, Học sinh Trung học phổ thông, Cha mẹ, Con cái 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tổng quan nghiên cứu về mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. 

Nêu có sở lý luận, cơ sở thực tiễn và phương pháp nghiên cứu. Thực trạng xảy ra 

mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái cũng như các yếu tố ảnh hưởng. Hệ quả của 

mâu thuẫn và cách thức phản ứng, xử lý mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Năng suất lao động của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 : Thực trạng và giải pháp / 

Tổng cục Thống kê. - Hà Nội : Tổng cục Thống kê, 2023. - 181 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001546 

Từ khóa: Năng suất lao động, Tiền lương, Chính sách,  

Chuyển dịch lao động, 2011-2020 

Giới thiệu nội dung: Trình bày tổng quan chung về năng suất lao động. Phân tích 

thực trạng năng suất lao động Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Một số giải pháp 

thúc đẩy tăng năng suất lao động của nước ta từ kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn 

Quốc... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Nghị định thư MONTREAL về các chất làm suy giảm tầng ÔZÔN : Tài liệu lưu 

hành nội bộ. - Hà Nội : Chương trình Quốc gia về bảo vệ tầng Ôzôn, 1998. - 58 tr. ; 

19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0615 

Ký hiệu phân loại (DDC): 363.73874 

Chủ đề: Xã hội hcTừ khóa: Nghị định thư Montreal,  

Tầng Ôzôn, Hiệu ứng nhà kính, Khí nhà kính 

Giới thiệu nội dung: Toàn văn Nghị định thư MONTREAL năm 1987 về các chất 

làm suy giảm tầng ÔZÔN được điều chỉnh và bổ sung tại cuộc họp lần thứ hai 

của các Bên (London, 27-29 tháng 6 năm 1990), cuộc họp lần thứ tư của các Bên 

(Copenhagen,-25 tháng 11 năm 1992) và được điều chỉnh tiếp tại cuộc họp lần 

thứ bảy của các Bên (Vienna, 5-7 tháng 12 năm 1995). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Người mở đường nghiên cứu khoa học về phụ nữ và giới ở Việt Nam / Chủ biên: 

Hoàng Bá Thịnh. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 222 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 35VV00001643 

Từ khóa: Giới tính, Phụ nữ, Nghiên cứu về giới, Nghiên cứu khoa học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Lê Thị Nhâm Tuyết 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tập hợp bài viêt của 

các nhà khoa học, người thân, học trò đang công tác trong các lĩnh vực khác nhau 

- những người đã từng có thời gian cùng làm việc, học tập và hợp tác với PGS. 

Lê Thị Nhâm Tuyết, viết về những chặn đường tham gia hoạt động cách mạng và 

con đường khoa học của PGS. Lê Thị Nhâm Tuyết, người đã dành cả cuộc đời 

cho sự nghiệp nghiên cứu, xây dựng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu khoa học 

về giới ở Việt Nam. Cuốn sách cũng bao gồm một số bài viết triên tạp chí, sách, 

báo khi PGS còn sống và sau khi rời xa trần thế. Những bài viết này cho thấy, 

hình ảnh PGS khắc sâu trong ký ức người thân, đồng nghiệp, học trò. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Nhận thức và hành vi tiêu dùng xanh của cư dân đô thị ở Hà Nội / Phan Thị Song 

Thương. - Hà Nội, 2024. - 173 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002332 

Ký hiệu phân loại (DDC): 301 

Từ khóa: Nhận thức hành vi, Tiêu dùng xanh, Cư dân đô thị 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nhân viên Công tác xã hội trong trường trung học cơ sở từ thực tiễn thành phố 

Hồ Chí Minh / Trần Thị Lụa. - Hà Nội, 2024. -1 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002346 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Nhân viên công tác xã hội, Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Những điều cần biết về chính sách dân số và gia đình. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 

2013. - 160 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 12VV00001873 

Từ khóa: Dân số, Chính sách dân số, Gia đình, Xây dựng gia đình 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi đáp ngắn gọn, súc 

tích, giới thiệu và giải thích một số vấn đề liên quan đến chính sách dân số và 

xây dựng gia đình nước ta hiện nay, giúp bạn đọc dễ dàng nắm bắt được tinh 

thần, yêu cầu và giải quyết các trường hợp cụ thể. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1954-1965) : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Đinh 

Quang Hải; Nguyễn Thúy Quỳnh... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 2023. - 371 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000993, VV00015053, VV00015054, 

11LSS2400097, 11LSS2400098 

Ký hiệu phân loại (DDC): 30772095973 

Từ khóa: Nông thôn, Đồng bằng Bắc bộ, 1954-1965 

Từ khóa địa lí: Miền Bắc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Phục dựng lại một cách khách quan về nông thôn đồng bằng 

Bắc Bộ từ năm 1954 đến năm 1965 trên cơ sở hệ thống tài liệu lưu trữ lần đầu 

được công bố và những nhận xét đánh giá dựa trên quan điểm mới phù hợp với 

thực tiễn lịch sử. Cuốn sách là sự kế thừa những thành quả nghiên cứu của nhiều 

thế hệ đi trước và là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả ở Viện Sử học. Kết quả 

nghiên cứu và những kinh nghiệm được rút ra từ nội dung của cuốn sách chuyên 

khảo góp phần phục vụ cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về nông thôn đồng bằng 

Bắc Bộ giai đoạn 1954 -1965. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội 

vùng Nam Bộ 

 

Quan hệ công chúng của chính phủ trong bối cảnh hành chính nhà nước ở Việt 

Nam / Đồng chủ biên: Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Quỳnh Nga. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia, 2022. - 283 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 35VL00001595 

Từ khóa: Chính phủ, Chính sách, Cải cách hành chính,  

Quan hệ công chúng, Hành chính công 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Một số vấn đề chung về quan hệ công chúng, quan hệ công 

chúng của Chính phủ, thực trạng quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối 

cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam, quan điểm và giải pháp nhằm 

tăng cường quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải cách hành 

chính Nhà nước ở Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam 

hiện nay: Nghiên cứu trường hợp tại Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội / 

Phạm Văn Tùng. - Hà Nội, 2024. - 182 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002327 

Ký hiệu phân loại (DDC): 301 

Từ khóa: Quan hệ lao động, Doanh nghiệp,  

Đầu tư nước ngoài, Khu công nghiệp Thăng Long 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam 

hiện nay : Nghiên cứu trường hợp tại Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội / 

Phạm Văn Tùng. - Hà Nội, 2023. - 190 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003391 

Từ khóa: Lao động, Doanh nghiệp, Quan hệ lao động,  

Khu công nghiệp Thăng Long, Vốn đầu tư nước ngoài 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tổng quan nghiên cứu về quan hệ lao động của một số quốc 

gia trên thế giới và ở Việt Nam. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ lao động 

trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay. Phân tích 

thực trạng về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội qua 450 mẫu. Những yếu tố ảnh hưởng 

đến quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu 

công nghiệp Thăng Long. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Quản lý trường hợp đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS từ thực tiễn 

thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. - Hà Nội, 2024. - 221 tr. ; 30 cm. 

+ Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 
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Ký hiệu kho: 02LA00002333 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Chủ đề: Xã hội học 

Từ khóa: Công tác xã hội, Trẻ em, HIV/AIDS 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa (Nghiên cứu tại tỉnh Tiền Giang) / Nguyễn Ngọc Hương. - Hà 

Nội, 2024. - 173 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002344 

Ký hiệu phân loại (DDC): 301 

Từ khóa: Phụ nữ, Hệ thống chính trị 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở cơ quan hành 

chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên / Nguyễn Thị Ngọc Phượng. - Hà Nội, 2024. - 189 

tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002315 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Bình đẳng giới, Lãnh đạo,  

Quản lí, Cơ quan hành chính nhà nước 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển đô thị bền vững ở tỉnh Bình Dương / Nguyễn 

Quang Giải. - Hà Nội, 2024. - 242 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002359 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách phát triển, Phát triển đô thị bền vững 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Thực trạng hôn nhân của người Dao Đỏ ở tỉnh Cao Bằng / Ngô Thị Phương Thảo. 

- Hà Nội, 2023. - 169 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003388 

Từ khóa: Hôn nhân, Người Dao Đỏ, Dân tộc Dao,  

Tảo hôn, Li hôn, Hôn nhân cận huyết 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận, khái quát về 

địa bàn và tộc người nghiên cứu. Một số quan niệm, nguyên tắc và hình thức hôn 

nhân của người Dao Đỏ. Phong tục, tập quán và nghi lễ hôn nhân, những yếu tố 

tác động đến biến đổi hôn nhân và xu hướng biến đổi giá trị. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển / Nguyễn Đình Hòe, 

Vũ Văn Hiếu. - Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2007. - 207 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00002153 

Từ khóa: Môi trường, Nghiên cứu môi trường, Hệ thống nghiên cứu 

Giới thiệu nội dung: Sách được cấu trúc thành 4 chương: Chương 1 : Đại cương 

về hệ thống  Chương 2: Đại cương về tiếp cận hệ thống; Chương 3: Một số công 

cụ của tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển; Chương 4: 

Các hệ thống sản xuất. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Tin bài 2023: Chủ đề: Địa sinh thái và môi trường / Viện Địa lý nhân văn. - Hà 

Nội, 2023. - 259 tr. ; 29 cm. 

Ký hiệu kho: 08DTL0001493 

Từ khóa: Địa sinh thái, Môi trường, Bài viết, 2023 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn tài liệu tổng hợp 44 bài viết liên quan đến vấn đề địa 

sinh thái và môi trường do phòng Thư viện Viện Địa lý nhân văn sưu tầm và tổng 

hợp năm 2023. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn 
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Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan trong đại dịch Covid-

19 : Kỷ yếu hội thảo quốc tế / Ngô Hương Lan, Hoàng Minh Hằng. - Hà Nội : Khoa 

học xã hội, 2023. - 590 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000746, 36V000000747 

Từ khóa: Đại dịch, Covid-19, Hội thảo quốc tế, Kỉ yếu hội thảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 4 phần chính: Phần 1-Đại dịch Covid-19 và 

tình hình sống chung với Covid của các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á; 

Phần 2-Các vấn đề về kinh tế, tài chính, chuỗi sản xuất và cung ứng đi sâu vào 

phân tích chiều cạnh chống dịch và chung sống với đại dịch trong lĩnh vực kinh 

tế của các quốc gia và vùng lãnh thổ; Phần 3-Các vấn đề về an sinh xã hội, lao 

động, du lịch; Phần 4-Các vấn đề văn hóa-xã hội, hợp tác quốc tế bao gồm 9 bài 

viết về các lĩnh vực khác nhau, đó là việc giảng dạy và nghiên cứu văn học cổ 

điển Nhật Bản trong bối cảnh Covid-19. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Xây dựng nhân cách người công an nhân dân cấp cơ sở trên địa bàn Tây Bắc 

hiện nay / Lê Anh Dũng. - Hà Nội, 2023. - 181 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 35TL00003413 

Từ khóa: Công an nhân dân, Nhân cách, Xây dựng nhân cách 

Từ khóa địa lí: Tây Bắc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng 

nhân cách người Công an nhân dân cấp cơ sở trên địa bàn Tây Bắc (gồm 6 tỉnh: 

Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái), trong thời gian khảo 

sát từ năm 2018-2023. Luận án làm rõ những vấn đề lý luận chủ yếu về xây dựng 

nhân cách người Công an nhân dân cấp cơ sở địa bàn Tây Bắc. Đánh giá thực 

trạng và đề xuất giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng nhân 

cách người Công an nhân dân. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Tổng tập văn học dân gian người Việt. Tập 3 :  Câu đố / Chủ biên: Nguyễn Xuân 

Kính. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2005. 749 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 12VL00001134 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian, Câu đố, Tổng tập 

Từ khóa địa lí: Việt Nam  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 


